
       BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
TRƯỜNG ĐẠI HỌC NAM CẦN THƠ Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Cần Thơ, ngày 18 tháng 02 năm 2025
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16CDOT2

1 03/03/2025 07h30 16CDOT2 Công nghệ gia công kim loại 021700204201 1--23 D2-04A Lớp Cao đẳng

2 05/03/2025 09h30 16CDOT2 Hệ thống điện và điều khiển tự động trên ô tô 021700113901 1--23 D3-04A Lớp Cao đẳng

3 08/03/2025 09h30 16CDOT2 Kỹ thuật điện - điện tử 021700108701 1--23 C4-03 Lớp Cao đẳng

4 10/03/2025 07h30 16CDOT2 Nguyên lý máy 021700108301 1--23 D2-03 Lớp Cao đẳng

5 12/03/2025 07h30 16CDOT2 Kết cấu khung và gầm ô tô 021700204401 1--23 D3-08 Lớp Cao đẳng

6 14/03/2025 07h30 16CDOT2 Kết cấu ô tô 021700204301 1--23 D2-04A Lớp Cao đẳng

17CDOT2

1 04/03/2025 13h30 17CDOT2 Dung sai - đo lường 021700180301 1--21 D2-05A Lớp Cao đẳng

2 06/03/2025 09h30 17CDOT2 Nhập môn ngành công nghệ kỹ thuật ô tô 021700108401 1--21 C4-03 Lớp Cao đẳng

3 11/03/2025 09h30 17CDOT2 Pháp luật đại cương 021700089101 1--21 C4-09 Lớp Cao đẳng

4 12/03/2025 13h30 17CDOT2 Anh văn 1 021700180201 1--21 T4-05 Lớp Cao đẳng

21CKO-TT

1 03/03/2025 09h30 21CKO-TT Kỹ thuật kiểm định ô tô 011800111901 1--23 D2-08

2 06/03/2025 09h30 21CKO-TT Kỹ thuật an toàn lao động 011800109401 1--23 D3-08

3 14/03/2025 07h30 21CKO-TT Matlab ứng dụng 011800216501 1--23 D2-05A

21QTK-TT

1 05/03/2025 13h30 21QTK-TT Khởi nghiệp và đổi mới sáng tạo 011800216602 1--38 D2-08

2 11/03/2025 13h30 21QTK-TT Marketing kỹ thuật số 011800151801 1--38 D3-04A

3 13/03/2025 09h30 21QTK-TT Quản trị logistics 011800139901 1--38 D2-08

21TIN01-TT

1 03/03/2025 07h30 21TIN01-TT Công nghệ chuỗi khối 011800207001 1--34 I7-01

2 05/03/2025 09h30 21TIN01-TT Lập trình Java 011800169601 1--35 I7-01

3 08/03/2025 07h30 21TIN01-TT Lập trình WPF 011800216201 1--34 D3-07

4 12/03/2025 07h30 21TIN01-TT Ngôn ngữ mô hình hóa UML 011800178701 1--34 T1-02

5 15/03/2025 13h30 21TIN01-TT Thiết kế đồ họa 011800169901 1--34 D2-08

21TIN02-TT

1 03/03/2025 07h30 21TIN02-TT Công nghệ chuỗi khối 011800207002 1--25 I7-02

2 05/03/2025 09h30 21TIN02-TT Lập trình Java 011800169602 1--26 I7-02

3 08/03/2025 07h30 21TIN02-TT Lập trình WPF 011800216202 1--25 D3-08

4 12/03/2025 07h30 21TIN02-TT Ngôn ngữ mô hình hóa UML 011800178702 1--25 D3-06

5 15/03/2025 13h30 21TIN02-TT Thiết kế đồ họa 011800169902 1--27 D3-06

LỊCH THI HỌC KỲ 2 (ĐỢT 1) NĂM HỌC 2024-2025
DÀNH CHO LỚP CHÍNH QUY KHÓA 7, 8, 9, 10, 11, 12 TỪ 03/03/2025 ĐẾN 15/03/2025
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21XET-TT

1 03/03/2025 15h30 21XET-TT Xét nghiệm tế bào 2 011800118001 1--21 D3-05A

2 08/03/2025 07h30 21XET-TT Ký sinh trùng 3 011800120301 1--21 D3-05A

3 15/03/2025 07h30 21XET-TT Vi sinh 4 011800151401 1--21 D1-01

22CDO01

1 06/03/2025 15h30 22CDO01 Nhiên liệu và dầu mỡ 021700111701 1--32 D2-08 Lớp Cao đẳng

22QTK-TT

1 04/03/2025 07h30 22QTK-TT Quản trị sản xuất 011800079101 1--31 D1-01

2 08/03/2025 09h30 22QTK-TT Hệ thống thông tin quản lý 011800061501 1--29 C3-01

3 10/03/2025 13h30 22QTK-TT Quản trị tài chính 011800079201 1--30 D2-08

4 13/03/2025 15h30 22QTK-TT Kinh tế lượng 011800064501 1--29 D3-06

22TIN-TT

1 05/03/2025 15h30 22TIN-TT Lập trình .net 011800135001 1--32 D2-08

2 06/03/2025 15h30 22TIN-TT An toàn và bảo mật thông tin 011800181001 1--36 D2-04A

3 11/03/2025 13h30 22TIN-TT Hệ thống thương mại điện tử 011800154701 1--32 C3-09

4 14/03/2025 13h30 22TIN-TT Hệ quản trị cơ sở dữ liệu 011800100001 1--31 D1-08

22XET-TT

1 05/03/2025 09h30 22XET-TT Huyết học tế bào 2 011800118601 1--16 D1-01

2 08/03/2025 07h30 22XET-TT Ký sinh trùng 3 011800120302 1--16 D3-04A

3 10/03/2025 07h30 22XET-TT Vi sinh 3 011800119701 1--18 D3-07

4 12/03/2025 07h30 22XET-TT Y sinh học phân tử 011800121401 1--16 D2-06

5 14/03/2025 07h30 22XET-TT Hóa sinh 2 011800087601 1--16 I6-03

24OTDIE01

1 05/03/2025 07h30 24OTDIE01 Toán cao cấp 1 010100089801 1--42 D1-01 43--68 D1-02

2 06/03/2025 09h30 24OTDIE01 Nhập môn ngành công nghệ kỹ thuật ô tô 010100108401 1--34 I7-01 35--68 I7-02

3 07/03/2025 13h30 24OTDIE01 Anh văn căn bản 4 010100234894 1--34 D3-07 35--68 D3-08

4 13/03/2025 09h30 24OTDIE01 Vật lý đại cương 010100090203 1--40 D3-04A 41--68 D3-06

DH20DUO01

1 06/03/2025 13h30 DH20DUO01 Các hệ thống trị liệu mới 010200044101 1--36 C3-04 37--53 C3-06

2 15/03/2025 13h30 DH20DUO01 Kinh tế dược 010200049201 1--36 I2-03 37--54 I2-05

DH20DUO02

1 06/03/2025 13h30 DH20DUO02 Các hệ thống trị liệu mới 010200044102 1--36 C3-05 37--54 C3-06

2 15/03/2025 13h30 DH20DUO02 Kinh tế dược 010200049202 1--36 I2-04 37--55 I2-05

DH20KTR01

1 04/03/2025 13h30 DH20KTR01 Bảo tồn di sản kiến trúc 010200001101 1--41 D2-02

2 06/03/2025 09h30 DH20KTR01 Phong thủy 010200034501 1--30 D2-05A 31--42 D2-06

3 08/03/2025 09h30 DH20KTR01 Tổ chức thi công 010200013801 1--41 T1-02

4 11/03/2025 13h30 DH20KTR01 Khí hậu kiến trúc 010200010801 1--41 T1-02

DH20YKH01
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1 03/03/2025 13h30 DH20YKH01 Bệnh học sản khoa 2 011500148901 1--38 T4-01 39--59 T1-01

2 08/03/2025 13h30 DH20YKH01 Thần kinh 011500137701 1--38 C3-01 39--59 C3-03

3 15/03/2025 07h30 DH20YKH01 Ung thư 011500137801 1--38 D3-04A 39--59 D3-06

DH20YKH02

1 03/03/2025 13h30 DH20YKH02 Bệnh học sản khoa 2 011500148902 1--38 T4-02 39--56 T1-01

2 08/03/2025 13h30 DH20YKH02 Thần kinh 011500137702 1--38 C3-02 39--56 C3-03

3 15/03/2025 07h30 DH20YKH02 Ung thư 011500137802 1--38 D3-05A 39--56 D3-06

DH20YKH03

1 03/03/2025 13h30 DH20YKH03 Bệnh học sản khoa 2 011500148903 1--38 T4-03 39--55 T4-04

2 08/03/2025 13h30 DH20YKH03 Thần kinh 011500137703 1--38 C3-04 39--56 C3-06

3 15/03/2025 07h30 DH20YKH03 Ung thư 011500137803 1--38 D3-01 39--56 D3-02

DH20YKH04

1 03/03/2025 13h30 DH20YKH04 Bệnh học sản khoa 2 011500148904 1--38 T4-05 39--57 T4-04

2 08/03/2025 13h30 DH20YKH04 Thần kinh 011500137704 1--38 C3-05 39--57 C3-06

3 15/03/2025 07h30 DH20YKH04 Ung thư 011500137804 1--38 D3-03 39--57 D3-02

DH20YKH05

1 03/03/2025 13h30 DH20YKH05 Bệnh học sản khoa 2 011500148905 1--40 C4-03 41--58 C4-09

2 08/03/2025 13h30 DH20YKH05 Thần kinh 011500137705 1--40 C3-07 41--58 C3-09

3 15/03/2025 07h30 DH20YKH05 Ung thư 011500137805 1--40 D1-07 41--58 D1-08

DH20YKH06

1 03/03/2025 13h30 DH20YKH06 Bệnh học sản khoa 2 011500148906 1--40 C4-08 41--61 C4-09

2 08/03/2025 13h30 DH20YKH06 Thần kinh 011500137706 1--40 C3-08 41--61 C3-09

3 15/03/2025 07h30 DH20YKH06 Ung thư 011500137806 1--40 D1-02 41--61 D1-08

DH21BDS01

1 04/03/2025 15h30 DH21BDS01 Môi giới bất động sản 010100102101 1--19 D1-08

2 06/03/2025 09h30 DH21BDS01 Phong thủy 010100034501 1--19 D2-06

3 11/03/2025 13h30 DH21BDS01 Quản lý sàn giao dịch BĐS 010100208101 1--19 D3-05A

DH21CKD01

1 03/03/2025 09h30 DH21CKD01 Kỹ thuật kiểm định ô tô 010100111901 1--41 D1-01 42--83 D1-02

2 05/03/2025 09h30 DH21CKD01 Kỹ thuật tàu thủy đại cương 010100156301 1--41 D2-01 42--82 D2-02

3 11/03/2025 09h30 DH21CKD01 Quản lý kỹ thuật ô tô và dịch vụ ô tô 010100152101 1--41 T4-04 42--82 T4-05

4 12/03/2025 15h30 DH21CKD01 Kỹ thuật ô tô chuyên dùng 010100112401 1--41 T1-01 42--82 T1-02

5 14/03/2025 07h30 DH21CKD01 Matlab ứng dụng 010100216501 1--41 I7-01 42--82 I7-02

DH21CNH01

1 03/03/2025 07h30 DH21CNH01 Công nghệ sản xuất cellulose và giấy 010100021301 1--16 D2-05A

2 05/03/2025 13h30 DH21CNH01 Khởi nghiệp và đổi mới sáng tạo 010100216602 1--16 I2-03

3 08/03/2025 07h30 DH21CNH01 Kỹ thuật đo lường 010100028501 1--16 D3-06

4 11/03/2025 07h30 DH21CNH01 Phân tích cảm quan 010100033001 1--16 D3-04A

5 14/03/2025 07h30 DH21CNH01 Phân tích hóa lý thực phẩm 010100033601 1--16 D3-04A
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DH21CNT01

1 04/03/2025 07h30 DH21CNT01 Quản trị sản xuất 010100079101 1--35 D1-07 36--70 D1-08

2 06/03/2025 13h30 DH21CNT01 Công nghệ chế biến nhiệt sản phẩm 010100019701 1--35 D3-01 36--70 D3-02

3 15/03/2025 13h30 DH21CNT01 Đánh giá cảm quan thực phẩm 010100024101 1--35 C3-06 36--70 C3-07

DH21CNT02

1 04/03/2025 07h30 DH21CNT02 Quản trị sản xuất 010100079102 1--35 D3-07 36--69 D3-08

2 06/03/2025 13h30 DH21CNT02 Công nghệ chế biến nhiệt sản phẩm 010100019702 1--35 D3-03 36--69 D3-04A

3 15/03/2025 13h30 DH21CNT02 Đánh giá cảm quan thực phẩm 010100024102 1--35 C3-08 36--69 C3-09

DH21DPT01

1 05/03/2025 13h30 DH21DPT01 Khởi nghiệp và đổi mới sáng tạo 010100066801 1--27 D2-04A 28--54 D2-05A

2 15/03/2025 13h30 DH21DPT01 Quản lý dự án đa phương tiện 010100213801 1--27 T4-04 28--54 T4-05

DH21DUO01

1 04/03/2025 15h30 DH21DUO01 Dược lâm sàng 2 010200044901 1--42 D2-01 43--63 D2-02

2 06/03/2025 09h30 DH21DUO01 Sản xuất thuốc 1 010200052901 1--42 D1-07 43--63 D2-07

3 11/03/2025 13h30 DH21DUO01 Kiểm nghiệm dược phẩm 1 010200048901 1--42 D2-06 43--63 D2-07

DH21DUO02

1 04/03/2025 15h30 DH21DUO02 Dược lâm sàng 2 010200044902 1--34 T4-04 35--68 T4-05

2 06/03/2025 09h30 DH21DUO02 Sản xuất thuốc 1 010200052902 1--34 D2-08 35--68 D3-07

3 11/03/2025 13h30 DH21DUO02 Kiểm nghiệm dược phẩm 1 010200048902 1--35 D2-04A 36--69 D2-05A

DH21DUO03

1 04/03/2025 15h30 DH21DUO03 Dược lâm sàng 2 010200044903 1--42 D2-03 43--63 D2-02

2 06/03/2025 09h30 DH21DUO03 Sản xuất thuốc 1 010200052903 1--42 D1-08 43--63 D2-07

3 11/03/2025 13h30 DH21DUO03 Kiểm nghiệm dược phẩm 1 010200048903 1--42 D2-08 43--63 D2-07

DH21HAY01

1 04/03/2025 07h30 DH21HAY01 Kỹ thuật chụp X quang 3 010100151201 1--41 T4-05

2 06/03/2025 07h30 DH21HAY01 Bảo trì thiết bị hình ảnh y học 010100126301 1--40 D1-01

3 10/03/2025 13h30 DH21HAY01 Kỹ thuật chụp cộng hưởng từ (̣MRI) 010100125101 1--38 T1-02

4 13/03/2025 15h30 DH21HAY01 Tổ chức và quản lý khoa chẩn đoán hình ảnh 010100125001 1--40 T4-05

DH21KMT01

1 03/03/2025 09h30 DH21KMT01 Công nghệ IoT 010100231904 1--43 I6-05 44--86 I6-06

2 05/03/2025 13h30 DH21KMT01 Hệ thống gợi ý 010100181302 1--43 T1-01 44--86 T1-02

3 08/03/2025 09h30 DH21KMT01 Hệ thống thông tin quản lý 010100061511 1--43 D1-07 44--86 D1-08

4 11/03/2025 07h30 DH21KMT01 Phân tích dữ liệu trực quan 010100232102 1--43 T1-01 44--86 T1-02

5 14/03/2025 07h30 DH21KMT01 Pháp luật về công nghệ thông tin 010100229601 1--43 T1-01 44--86 T1-02

DH21KPM01

1 03/03/2025 09h30 DH21KPM01 Công nghệ IoT 010100231902 1--31 I2-03 32--44 I2-05

2 05/03/2025 09h30 DH21KPM01 Công nghệ XML 010100181101 1--31 I2-03 32--44 I2-05

3 10/03/2025 07h30 DH21KPM01 Kiểm thử phần mềm 010100145601 1--31 D2-06 32--45 D2-07

4 13/03/2025 07h30 DH21KPM01 Lập trình thiết bị di động 10100107701 1--45 D1-02
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5 15/03/2025 13h30 DH21KPM01 Quản lý dự án công nghệ thông tin 010100101701 1--32 T4-01 33--48 T4-02

DH21KPM02

1 03/03/2025 09h30 DH21KPM02 Công nghệ IoT 010100231903 1--31 I2-04 32--48 I2-05

2 05/03/2025 09h30 DH21KPM02 Công nghệ XML 010100181102 1--31 I2-04 32--48 I2-05

3 10/03/2025 07h30 DH21KPM02 Kiểm thử phần mềm 010100145602 1--31 D2-08 32--48 D2-07

4 13/03/2025 07h30 DH21KPM02 Lập trình thiết bị di động 010100107702 1--48 D1-07

5 15/03/2025 13h30 DH21KPM02 Quản lý dự án công nghệ thông tin 010100101702 1--32 T4-03 33--48 T4-02

DH21KQT01

1 05/03/2025 13h30 DH21KQT01 Khởi nghiệp và đổi mới sáng tạo 010100216603 1--42 T4-01 43--63 T4-02

2 06/03/2025 15h30 DH21KQT01 Quản trị tài chính công ty đa quốc gia 010100164701 1--43 T4-03 44--66 T4-04

3 11/03/2025 13h30 DH21KQT01 Đàm phán trong kinh doanh quốc tế 010100164301 1--43 D2-01 44--64 D2-02

DH21KQT02

1 05/03/2025 13h30 DH21KQT02 Khởi nghiệp và đổi mới sáng tạo 010100216604 1--42 T4-03 43--64 T4-02

2 06/03/2025 15h30 DH21KQT02 Quản trị tài chính công ty đa quốc gia 010100164702 1--43 T4-05 44--64 T4-04

3 11/03/2025 13h30 DH21KQT02 Đàm phán trong kinh doanh quốc tế 010100164302 1--43 D2-03 44--64 D2-02

DH21KTO01

1 05/03/2025 13h30 DH21KTO01 Khởi nghiệp và đổi mới sáng tạo 010100216605 1--35 T4-04 36--71 T4-05

2 08/03/2025 15h30 DH21KTO01 Phân tích báo cáo tài chính 010100075001 1--36 D1-07 37--73 D1-08

3 10/03/2025 13h30 DH21KTO01 Chuẩn mực kế toán 010100103801 1--36 I6-03 37--72 I6-04

4 13/03/2025 15h30 DH21KTO01 Thị trường tài chính 010100082501 1--36 C4-08 37--72 C4-09

DH21KTO02

1 05/03/2025 13h30 DH21KTO02 Khởi nghiệp và đổi mới sáng tạo 010100216606 1--43 I6-03 44--63 I6-04

2 08/03/2025 15h30 DH21KTO02 Phân tích báo cáo tài chính 010100075002 1--32 D2-01 33--63 D2-02

3 10/03/2025 13h30 DH21KTO02 Chuẩn mực kế toán 010100103802 1--32 I6-05 33--63 I6-06

4 13/03/2025 15h30 DH21KTO02 Thị trường tài chính 010100082502 1--32 D3-07 33--63 D3-08

DH21KTO03

1 05/03/2025 13h30 DH21KTO03 Khởi nghiệp và đổi mới sáng tạo 010100216607 1--35 I7-01 36--70 I7-02

2 08/03/2025 15h30 DH21KTO03 Phân tích báo cáo tài chính 010100075003 1--35 D2-03 36--70 D2-04A

3 10/03/2025 13h30 DH21KTO03 Chuẩn mực kế toán 010100103803 1--35 I7-01 36--70 I7-02

4 13/03/2025 15h30 DH21KTO03 Thị trường tài chính 010100082503 1--35 D2-06 36--70 D2-07

DH21KTR01

1 04/03/2025 15h30 DH21KTR01 Quang học kiến trúc 010200012701 1--30 I6-05 31--60 I6-06

2 06/03/2025 09h30 DH21KTR01 Cấu tạo kiến trúc 4 0102000019 1--30 D3-03 31--60 D3-04A

3 15/03/2025 13h30 DH21KTR01 Hệ thống trang thiết bị công trình 1 (ánh sáng) 010200007401 1--30 C4-08 31--60 C4-09

DH21KTS01

1 05/03/2025 13h30 DH21KTS01 Khởi nghiệp và đổi mới sáng tạo 010100216609 1--28 I6-06

2 06/03/2025 15h30 DH21KTS01 Kinh doanh quốc tế 010100218501 1--28 C3-09

3 15/03/2025 13h30 DH21KTS01 Chuyển đổi số 010100220401 1--28 D1-01

DH21LKT01
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1 03/03/2025 07h30 DH21LKT01 Kỹ năng tư vấn pháp luật trong hoạt động ngân hàng 010100142701 1--38 C3-07 39--55 C3-09

2 05/03/2025 07h30 DH21LKT01 Kỹ năng xử lý các vụ việc cạnh tranh 010100142201 1--39 I2-03 40--57 I2-05

3 08/03/2025 09h30 DH21LKT01 Luật đầu tư 010100068101 1--39 C4-07 40--56 C4-08

4 10/03/2025 07h30 DH21LKT01 Luật thương mại quốc tế 010100070701 1--39 I2-03 40--57 I2-05

5 12/03/2025 07h30 DH21LKT01 Luật sở hữu trí tuệ 010100069801 1--39 I2-03 40--56 I2-05

6 15/03/2025 09h30 DH21LKT01 Luật kinh doanh bất động sản 010100069101 1--38 T4-01 39--55 T4-02

DH21LKT02

1 03/03/2025 07h30 DH21LKT02 Kỹ năng tư vấn pháp luật trong hoạt động ngân hàng 010100142702 1--38 C3-08 39--60 C3-09

2 05/03/2025 07h30 DH21LKT02 Kỹ năng xử lý các vụ việc cạnh tranh 010100142202 1--39 I2-04 40--61 I2-05

3 08/03/2025 09h30 DH21LKT02 Luật đầu tư 010100068102 1--39 C4-09 40--60 C4-08

4 10/03/2025 07h30 DH21LKT02 Luật thương mại quốc tế 010100070702 1--39 I2-04 40--60 I2-05

5 12/03/2025 07h30 DH21LKT02 Luật sở hữu trí tuệ 010100069802 1--39 I2-04 40--60 I2-05

6 15/03/2025 09h30 DH21LKT02 Luật kinh doanh bất động sản 010100069102 1--38 T4-03 39--60 T4-02

DH21LOG01

1 05/03/2025 13h30 DH21LOG01 Khởi nghiệp và đổi mới sáng tạo 010100216610 1--31 I2-04 32--62 I2-05 63--76 I2-03

2 08/03/2025 15h30 DH21LOG01 Nghiệp vụ hải quan 010100219401 1--38 I7-01 39--76 I7-02

3 10/03/2025 13h30 DH21LOG01 Quản trị tài chính 010100079201 1--35 D2-06 36--79 D2-05A

4 14/03/2025 15h30 DH21LOG01 Ứng dụng thương mại điện tử 010100219501 1--38 T4-02 39--76 T4-05

DH21LUA01

1 03/03/2025 09h30 DH21LUA01 Pháp luật về quyền con người 010100129501 1--41 C3-01 42--82 C3-02

2 05/03/2025 09h30 DH21LUA01 Luật môi trường 010100069501 1--40 D1-08 41--81 D1-07

3 08/03/2025 07h30 DH21LUA01 Pháp luật bảo vệ người tiêu dùng 010100128601 1--40 D1-01 41--81 D1-02

4 10/03/2025 07h30 DH21LUA01 Luật thương mại quốc tế 010100070703 1--40 I7-01 41--80 I7-02

5 13/03/2025 07h30 DH21LUA01 Kỹ năng tư vấn pháp luật trong lĩnh vực hôn nhân và gia đình 010100143701 1--41 D2-01 42--82 D2-02

DH21LUA02

1 03/03/2025 09h30 DH21LUA02 Pháp luật về quyền con người 010100129502 1--40 C3-08 41--81 C3-09

2 05/03/2025 09h30 DH21LUA02 Luật môi trường 010100069502 1--40 D3-01 41--80 D3-02

3 08/03/2025 07h30 DH21LUA02 Pháp luật bảo vệ người tiêu dùng 010100128602 1--40 D1-07 41--81 D1-08

4 10/03/2025 07h30 DH21LUA02 Luật thương mại quốc tế 010100070704 1--41 D2-01 42--82 D2-02

5 13/03/2025 07h30 DH21LUA02 Kỹ năng tư vấn pháp luật trong lĩnh vực hôn nhân và gia đình 010100143702 1--41 D3-01 42--81 D3-02

DH21MAR01

1 03/03/2025 09h30 DH21MAR01 Kỹ năng đàm phán 010100163801 1--34 D3-05A 35--68 D3-06

2 05/03/2025 13h30 DH21MAR01 Khởi nghiệp và đổi mới sáng tạo 010100216611 1--35 D2-06 36--69 D2-07

3 08/03/2025 09h30 DH21MAR01 Chiêu thị và truyền thông marketing 010100162901 1--34 I7-01 35--68 I7-02

4 12/03/2025 07h30 DH21MAR01 Quản trị dự án đầu tư 010100077901 1--35 D1-01 36--70 D1-02

5 15/03/2025 13h30 DH21MAR01 Quản trị quan hệ khách hàng 010100163201 1--34 D2-04A 35--68 D2-05A

DH21MAR02

1 03/03/2025 09h30 DH21MAR02 Kỹ năng đàm phán 010100163802 1--36 D3-07 37--71 D3-08

2 05/03/2025 13h30 DH21MAR02 Khởi nghiệp và đổi mới sáng tạo 010100216612 1--35 D1-07 36--71 D1-08
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3 08/03/2025 09h30 DH21MAR02 Chiêu thị và truyền thông marketing 010100162902 1--36 D3-03 37--71 D3-04A

4 12/03/2025 07h30 DH21MAR02 Quản trị dự án đầu tư 010100077902 1--35 D1-07 36--71 D1-08

5 15/03/2025 13h30 DH21MAR02 Quản trị quan hệ khách hàng 010100163202 1--35 D2-06 36--71 D2-07

DH21NNA01

1 04/03/2025 09h30 DH21NNA01 Âm vị học 010100199801 1--42 T4-01

2 08/03/2025 15h30 DH21NNA01 Giao tiếp đa văn hóa 010100200301 1--42 I2-03

3 11/03/2025 15h30 DH21NNA01 Ngữ nghĩa học 010100199701 1--43 D3-01

4 13/03/2025 09h30 DH21NNA01 Phân tích diễn ngôn 010100206701 1--42 D2-07

DH21NNA02

1 04/03/2025 09h30 DH21NNA02 Âm vị học 010100199802 1--35 T4-02

2 08/03/2025 15h30 DH21NNA02 Giao tiếp đa văn hóa 010100200302 1--34 I2-04

3 11/03/2025 15h30 DH21NNA02 Ngữ nghĩa học 010100199702 1--37 D1-01

4 13/03/2025 09h30 DH21NNA02 Phân tích diễn ngôn 010100206702 1--35 D2-05A

DH21NNA03

1 04/03/2025 09h30 DH21NNA03 Âm vị học 010100199803 1--36 T4-03

2 08/03/2025 15h30 DH21NNA03 Giao tiếp đa văn hóa 010100200303 1--35 I2-05

3 11/03/2025 15h30 DH21NNA03 Ngữ nghĩa học 010100199703 1--36 T4-01

4 13/03/2025 09h30 DH21NNA03 Phân tích diễn ngôn 010100206703 1--37 D2-04A

DH21NNA04

1 04/03/2025 09h30 DH21NNA04 Âm vị học 010100199804 1--40 T4-04

2 08/03/2025 15h30 DH21NNA04 Giao tiếp đa văn hóa 010100200304 1--40 D1-01

3 11/03/2025 15h30 DH21NNA04 Ngữ nghĩa học 010100199704 1--40 D1-08

4 13/03/2025 09h30 DH21NNA04 Phân tích diễn ngôn 010100206704 1--40 D2-06

DH21NNA05

1 04/03/2025 09h30 DH21NNA05 Âm vị học 010100199805 1--46 D1-02

2 08/03/2025 15h30 DH21NNA05 Giao tiếp đa văn hóa 010100200305 1--46 T1-01

3 11/03/2025 15h30 DH21NNA05 Ngữ nghĩa học 010100199705 1--46 D1-07

4 13/03/2025 09h30 DH21NNA05 Phân tích diễn ngôn 010100206705 1--46 T1-01

DH21NNA06

1 04/03/2025 09h30 DH21NNA06 Âm vị học 010100199806 1--42 T4-05

2 08/03/2025 15h30 DH21NNA06 Giao tiếp đa văn hóa 010100200306 1--42 T1-02

3 11/03/2025 15h30 DH21NNA06 Ngữ nghĩa học 010100199706 1--43 D1-02

4 13/03/2025 09h30 DH21NNA06 Phân tích diễn ngôn 010100206706 1--43 T1-02

DH21OTO01

1 06/03/2025 09h30 DH21OTO01 Kỹ thuật an toàn lao động 010100109401 1--40 C3-01 41--60 C3-02

2 12/03/2025 13h30 DH21OTO01 Anh văn chuyên ngành (ô tô) 010100110301 1--43 D3-01 44--59 D2-02

3 14/03/2025 07h30 DH21OTO01 Matlab ứng dụng 010100216502 1--40 C3-04 41--60 C3-06

DH21OTO02

1 06/03/2025 09h30 DH21OTO02 Kỹ thuật an toàn lao động 010100109402 1--40 C3-03 41--59 C3-02
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2 12/03/2025 13h30 DH21OTO02 Anh văn chuyên ngành (ô tô) 010100110302 1--41 C4-03 42--60 C4-08

3 14/03/2025 07h30 DH21OTO02 Matlab ứng dụng 010100216503 1--40 C3-05 41--59 C3-06

DH21OTO03

1 06/03/2025 09h30 DH21OTO03 Kỹ thuật an toàn lao động 010100109403 1--41 T4-01 42--63 T4-02

2 12/03/2025 13h30 DH21OTO03 Anh văn chuyên ngành (ô tô) 010100110303 1--41 C4-09 42--63 C4-08

3 14/03/2025 07h30 DH21OTO03 Matlab ứng dụng 010100216504 1--44 D1-07 45--63 D1-08

DH21OTO04

1 06/03/2025 09h30 DH21OTO04 Kỹ thuật an toàn lao động 010100109404 1--35 T4-04 36--70 T4-05

2 12/03/2025 13h30 DH21OTO04 Anh văn chuyên ngành (ô tô) 010100110304 1--43 D3-02 44--70 D2-02

3 14/03/2025 07h30 DH21OTO04 Matlab ứng dụng 010100216505 1--44 D1-02 45--70 D1-08

DH21OTO05

1 06/03/2025 09h30 DH21OTO05 Kỹ thuật an toàn lao động 010100109405 1--41 T4-03 42--60 T4-02

2 12/03/2025 13h30 DH21OTO05 Anh văn chuyên ngành (ô tô) 010100110305 1--42 C4-07 43--64 D1-01

3 14/03/2025 07h30 DH21OTO05 Matlab ứng dụng 010100216506 1--40 C3-07 41--59 C3-09

DH21OTO06

1 06/03/2025 09h30 DH21OTO06 Kỹ thuật an toàn lao động 010100109406 1--41 I2-03 42--62 I2-05

2 12/03/2025 13h30 DH21OTO06 Anh văn chuyên ngành (ô tô) 010100110306 1--42 D1-02 43--62 D1-01

3 14/03/2025 07h30 DH21OTO06 Matlab ứng dụng 010100216507 1--40 C3-08 41--62 C3-09

DH21OTO07

1 06/03/2025 09h30 DH21OTO07 Kỹ thuật an toàn lao động 010100109407 1--41 I2-04 42--61 I2-05

2 12/03/2025 13h30 DH21OTO07 Anh văn chuyên ngành (ô tô) 010100110307 1--44 D1-08 45--65 D1-07

3 14/03/2025 07h30 DH21OTO07 Matlab ứng dụng 010100216508 1--43 D2-01 44--60 D1-01

DH21OTO08

1 06/03/2025 09h30 DH21OTO08 Kỹ thuật an toàn lao động 010100109408 1--34 T1-01 35--68 T1-02

2 12/03/2025 13h30 DH21OTO08 Anh văn chuyên ngành (ô tô) 010100110308 1--44 D2-07 45--68 D1-07

3 14/03/2025 07h30 DH21OTO08 Matlab ứng dụng 010100216509 1--43 D2-02 44--69 D1-01

DH21QHC01

1 04/03/2025 15h30 DH21QHC01 Pháp luật và đạo đức truyền thông 010100074301 1--27 I6-03 28--52 I6-04

2 15/03/2025 13h30 DH21QHC01 Truyền thông môi trường 010100084901 1--26 D3-07 27--52 D3-08

DH21QLC01

1 04/03/2025 09h30 DH21QLC01 Quản trị rủi ro trong kinh doanh 010100211801 1--44 D1-07

2 08/03/2025 15h30 DH21QLC01 Phân tích hoạt động kinh doanh 010100075202 1--44 D1-02

3 12/03/2025 07h30 DH21QLC01 Quản trị chất lượng 010100077401 1--46 T1-01

4 14/03/2025 15h30 DH21QLC01 Kỹ năng giải quyết vấn đề và ra quyết định 010100174201 1--44 D1-02

DH21QLD01

1 05/03/2025 13h30 DH21QLD01 Kinh tế tài nguyên và môi trường 010100028201 1--27 D3-05A 28--52 D3-06

2 08/03/2025 09h30 DH21QLD01 Quản lý và khai thác tài nguyên đất đai 010100036901 1--26 D2-04A 27--52 D2-05A

3 10/03/2025 07h30 DH21QLD01 Quy hoạch phân bố sử dụng đất 010100037701 1--26 D2-04A 27--52 D2-05A

4 12/03/2025 07h30 DH21QLD01 Quản trị dự án đầu tư 010100077903 1--26 D2-07 27--52 D2-08
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5 14/03/2025 07h30 DH21QLD01 Thanh tra và giải quyết tranh chấp đất đai 010100039501 1--26 C4-08 27--52 C4-09

DH21QLT01

1 03/03/2025 09h30 DH21QLT01 Đánh giá tác động môi trường 010100003801 1--29 I7-01

2 05/03/2025 09h30 DH21QLT01 Kiểm soát ô nhiễm không khí & tiếng ồn 010100027901 1--29 D2-08

3 08/03/2025 09h30 DH21QLT01 Mô hình hóa môi trường 010100031601 1--30 C3-07

4 11/03/2025 07h30 DH21QLT01 Quy hoạch và quản lý tài nguyên nước 010100038001 1--30 D3-08

5 15/03/2025 13h30 DH21QLT01 Kiểm toán tài nguyên và môi trường 010100063901 1--29 D3-05A

DH21QTD01

1 06/03/2025 07h30 DH21QTD01 Thanh toán quốc tế trong du lịch 010100199601 1--41 C3-01 42--66 C3-03

DH21QTD02

1 06/03/2025 07h30 DH21QTD02 Thanh toán quốc tế trong du lịch 010100199602 1--42 C3-04 43--62 C3-06

DH21QTD03

1 06/03/2025 07h30 DH21QTD03 Thanh toán quốc tế trong du lịch 010100199603 1--42 C3-05 43--64 C3-06

DH21QTK01

1 05/03/2025 13h30 DH21QTK01 Khởi nghiệp và đổi mới sáng tạo 010100216613 1--43 I6-05 44--65 I6-04

2 08/03/2025 15h30 DH21QTK01 Phân tích hoạt động kinh doanh 010100075203 1--33 D3-03 34--66 D3-04A

3 10/03/2025 09h30 DH21QTK01 Quản trị chiến lược 010100077501 1--33 D2-06 34--66 D2-07

4 12/03/2025 15h30 DH21QTK01 Quản trị thương hiệu 010100079311 1--33 D2-05A 34--65 D2-06

DH21QTK02

1 05/03/2025 13h30 DH21QTK02 Khởi nghiệp và đổi mới sáng tạo 010100216614 1--35 D3-01 36--70 D3-02

2 08/03/2025 15h30 DH21QTK02 Phân tích hoạt động kinh doanh 010100075204 1--37 D3-05A 38--74 D3-06

3 10/03/2025 09h30 DH21QTK02 Quản trị chiến lược 010100077502 1--35 C3-08 36--70 C3-09

4 12/03/2025 15h30 DH21QTK02 Quản trị thương hiệu 010100079312 1--35 T4-04 36--70 T4-05

DH21QTK03

1 05/03/2025 13h30 DH21QTK03 Khởi nghiệp và đổi mới sáng tạo 010100216615 1--35 D3-03 36--71 D3-04A

2 08/03/2025 15h30 DH21QTK03 Phân tích hoạt động kinh doanh 010100075205 1--35 C4-03 36--71 C4-07

3 10/03/2025 09h30 DH21QTK03 Quản trị chiến lược 010100077503 1--35 D2-01 36--71 D2-03

4 12/03/2025 15h30 DH21QTK03 Quản trị thương hiệu 010100079313 1--35 D2-07 36--71 D2-08

DH21QTK04

1 05/03/2025 13h30 DH21QTK04 Khởi nghiệp và đổi mới sáng tạo 010100216616 1--35 D3-07 36--70 D3-08

2 08/03/2025 15h30 DH21QTK04 Phân tích hoạt động kinh doanh 010100075206 1--35 C4-08 36--70 C4-09

3 10/03/2025 09h30 DH21QTK04 Quản trị chiến lược 010100077504 1--35 D2-04A 36--70 D2-05A

4 12/03/2025 15h30 DH21QTK04 Quản trị thương hiệu 010100079314 1--35 D3-01 36--70 D3-02

DH21QTK05

1 05/03/2025 13h30 DH21QTK05 Khởi nghiệp và đổi mới sáng tạo 010100216617 1--32 C4-03 33--65 C4-07

2 08/03/2025 15h30 DH21QTK05 Phân tích hoạt động kinh doanh 010100075207 1--33 D2-05A 34--66 D2-06

3 10/03/2025 09h30 DH21QTK05 Quản trị chiến lược 010100077505 1--33 D3-01 34--65 D3-02

4 12/03/2025 15h30 DH21QTK05 Quản trị thương hiệu 010100079315 1--33 D3-03 34--65 D3-04A

DH21QTK06
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1 05/03/2025 13h30 DH21QTK06 Khởi nghiệp và đổi mới sáng tạo 010100216618 1--35 C4-08 36--69 C4-09

2 08/03/2025 15h30 DH21QTK06 Phân tích hoạt động kinh doanh 010100075208 1--34 D2-07 35--69 D2-08

3 10/03/2025 09h30 DH21QTK06 Quản trị chiến lược 010100077506 1--35 D3-03 36--69 D3-04A

4 12/03/2025 15h30 DH21QTK06 Quản trị thương hiệu 010100079316 1--35 D3-05A 36--69 D3-06

DH21QTK07

1 05/03/2025 13h30 DH21QTK07 Khởi nghiệp và đổi mới sáng tạo 010100216619 1--34 D1-01 35--68 D1-02

2 08/03/2025 15h30 DH21QTK07 Phân tích hoạt động kinh doanh 010100075209 1--34 D3-01 35--68 D3-02

3 10/03/2025 09h30 DH21QTK07 Quản trị chiến lược 010100077507 1--34 D3-05A 35--68 D3-06

4 12/03/2025 15h30 DH21QTK07 Quản trị thương hiệu 010100079317 1--34 D3-07 35--68 D3-08

DH21QTS01

1 04/03/2025 13h30 DH21QTS01 Ứng dụng CNTT trong du lịch 010100085601 1--41 T4-03 42--66 T4-04

2 06/03/2025 13h30 DH21QTS01 An ninh khách sạn 010100172501 1--44 C3-01 45--66 C3-03

3 15/03/2025 13h30 DH21QTS01 Quản trị sự kiện và hội nghị 010100173101 1--44 D2-01 45--66 D2-02

DH21QTS02

1 04/03/2025 13h30 DH21QTS02 Ứng dụng CNTT trong du lịch 010100085602 1--41 C3-07 42--66 C3-08

2 06/03/2025 13h30 DH21QTS02 An ninh khách sạn 010100172502 1--44 C3-02 45--66 C3-03

3 15/03/2025 13h30 DH21QTS02 Quản trị sự kiện và hội nghị 010100173102 1--44 D2-03 45--66 D2-02

DH21TCN01

1 04/03/2025 09h30 DH21TCN01 Quản trị rủi ro tài chính 010100104201 1--38 D3-03 39--75 D3-04A

2 06/03/2025 15h30 DH21TCN01 Quản lý danh mục đầu tư 010100076501 1--38 D3-01 39--75 D3-02

3 10/03/2025 09h30 DH21TCN01 Phân tích và đầu tư chứng khoán 010100075401 1--37 T4-04 38--75 T4-05

4 12/03/2025 15h30 DH21TCN01 Ngân hàng Trung ương 010100072101 1--37 C3-04 38--75 C3-05

DH21TCN02

1 04/03/2025 09h30 DH21TCN02 Quản trị rủi ro tài chính 010100104202 1--37 D2-03 38--74 D2-04A

2 06/03/2025 15h30 DH21TCN02 Quản lý danh mục đầu tư 010100076503 1--38 D3-03 39--77 D3-04A

3 10/03/2025 09h30 DH21TCN02 Phân tích và đầu tư chứng khoán 010100075402 1--37 C3-04 38--74 C3-05

4 12/03/2025 15h30 DH21TCN02 Ngân hàng Trung ương 010100072102 1--37 C3-06 38--74 C3-07

DH21TCN03

1 04/03/2025 09h30 DH21TCN03 Quản trị rủi ro tài chính 010100104203 1--38 D1-01 39--75 D1-08

2 06/03/2025 15h30 DH21TCN03 Quản lý danh mục đầu tư 010100076502 1--38 D3-07 39--75 D3-08

3 10/03/2025 09h30 DH21TCN03 Phân tích và đầu tư chứng khoán 010100075403 1--37 C3-06 38--75 C3-07

4 12/03/2025 15h30 DH21TCN03 Ngân hàng Trung ương 010100072103 1--37 C3-08 38--75 C3-09

DH21TIN01

1 03/03/2025 07h30 DH21TIN01 Công nghệ chuỗi khối 010100207001 1--39 T4-01 40--48 T4-05

2 05/03/2025 09h30 DH21TIN01 Nhập môn công nghệ phần mềm 010100178401 1--35 I6-03 36--45 I6-06

3 08/03/2025 07h30 DH21TIN01 Lập trình WPF 010100216201 1--31 D3-01 32--62 D3-02

4 12/03/2025 07h30 DH21TIN01 Ngôn ngữ mô hình hóa UML 010100178701 1--39 T4-01 40--47 T4-05

5 14/03/2025 09h30 DH21TIN01 Xử lý ảnh 010100099101 1--36 D3-04A 37--47 D3-02

DH21TIN02
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1 03/03/2025 07h30 DH21TIN02 Công nghệ chuỗi khối 010100207002 1--39 T4-02 40--47 T4-05

2 05/03/2025 09h30 DH21TIN02 Nhập môn công nghệ phần mềm 010100178402 1--35 I6-04 36--47 I6-06

3 08/03/2025 07h30 DH21TIN02 Lập trình WPF 010100216202 1--31 D3-03 32--62 D3-02

4 12/03/2025 07h30 DH21TIN02 Ngôn ngữ mô hình hóa UML 010100178702 1--39 T4-02 40--48 T4-05

5 14/03/2025 09h30 DH21TIN02 Xử lý ảnh 010100099102 1--36 D3-01 37--48 D3-02

DH21TIN03

1 03/03/2025 07h30 DH21TIN03 Công nghệ chuỗi khối 010100207003 1--39 T4-03 40--48 T4-05

2 05/03/2025 09h30 DH21TIN03 Nhập môn công nghệ phần mềm 010100178403 1--35 I6-05 36--48 I6-06

3 08/03/2025 07h30 DH21TIN03 Lập trình WPF 010100216203 1--40 T4-01 41--48 T4-05

4 12/03/2025 07h30 DH21TIN03 Ngôn ngữ mô hình hóa UML 010100178703 1--33 C3-01 34--48 C3-03

5 14/03/2025 09h30 DH21TIN03 Xử lý ảnh 010100099103 1--36 D3-03 37--48 D3-02

DH21TIN04

1 03/03/2025 07h30 DH21TIN04 Công nghệ chuỗi khối 010100207004 1--39 T4-04 40--50 T4-05

2 05/03/2025 09h30 DH21TIN04 Nhập môn công nghệ phần mềm 010100178404 1--37 C4-03 38--50 C4-07

3 08/03/2025 07h30 DH21TIN04 Lập trình WPF 010100216204 1--40 T4-02 41--50 T4-05

4 12/03/2025 07h30 DH21TIN04 Ngôn ngữ mô hình hóa UML 010100178704 1--33 C3-02 34--50 C3-03

5 14/03/2025 09h30 DH21TIN04 Xử lý ảnh 010100099104 1--37 D3-05A 38--50 D3-06

DH21TIN05

1 03/03/2025 07h30 DH21TIN05 Công nghệ chuỗi khối 010100207005 1--33 I2-03 34--48 I2-05

2 05/03/2025 09h30 DH21TIN05 Nhập môn công nghệ phần mềm 010100178405 1--37 C4-08 38--48 C4-07

3 08/03/2025 07h30 DH21TIN05 Lập trình WPF 010100216205 1--40 T4-03 41--48 T4-05

4 12/03/2025 07h30 DH21TIN05 Ngôn ngữ mô hình hóa UML 010100178705 1--39 T4-03 40--48 T4-05

5 14/03/2025 09h30 DH21TIN05 Xử lý ảnh 010100099105 1--37 D3-07 38--48 D3-06

DH21TIN06

1 03/03/2025 07h30 DH21TIN06 Công nghệ chuỗi khối 010100207006 1--33 I2-04 34--50 I2-05

2 05/03/2025 09h30 DH21TIN06 Nhập môn công nghệ phần mềm 010100178406 1--37 C4-09 38--50 C4-07

3 08/03/2025 07h30 DH21TIN06 Lập trình WPF 010100216206 1--40 T4-04 41--50 T4-05

4 12/03/2025 07h30 DH21TIN06 Ngôn ngữ mô hình hóa UML 010100178706 1--39 T4-04 40--49 T4-05

5 14/03/2025 09h30 DH21TIN06 Xử lý ảnh 010100099106 1--37 D3-08 38--50 D3-06

DH21XDU01

1 03/03/2025 13h30 DH21XDU01 Luật xây dựng 010100011201 1--35 I2-03 36--48 I2-05

2 05/03/2025 09h30 DH21XDU01 Kết cấu bêtông cốt thép đặc biệt 010100008602 1--35 C3-07 36--49 C3-09

3 08/03/2025 09h30 DH21XDU01 Tổ chức thi công 010100013801 1--35 T4-01 36--48 T4-02

4 14/03/2025 07h30 DH21XDU01 Cấu tạo kiến trúc 010100215301 1--35 I2-03 36--48 I2-05

5 15/03/2025 13h30 DH21XDU01 Máy xây dựng 010100011601 1--35 C3-01 36--49 C3-03

DH21XDU02

1 03/03/2025 13h30 DH21XDU02 Luật xây dựng 010100011202 1--35 I2-04 36--56 I2-05

2 05/03/2025 09h30 DH21XDU02 Kết cấu bêtông cốt thép đặc biệt 010100008601 1--35 C3-08 36--55 C3-09

3 08/03/2025 09h30 DH21XDU02 Tổ chức thi công 010100013802 1--35 T4-03 36--55 T4-02
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4 14/03/2025 07h30 DH21XDU02 Cấu tạo kiến trúc 010100215302 1--35 I2-04 36--55 I2-05

5 15/03/2025 13h30 DH21XDU02 Máy xây dựng 010100011602 1--35 C3-02 36--55 C3-03

DH21XET01

1 03/03/2025 15h30 DH21XET01 Xét nghiệm tế bào 2 010100118001 1--40 I2-03 41--58 I2-05

2 08/03/2025 07h30 DH21XET01 Ký sinh trùng 3 010100120301 1--40 C3-01 41--58 C3-03

3 15/03/2025 07h30 DH21XET01 Vi sinh 4 010100151401 1--40 T4-01 41--60 T4-02

DH21XET02

1 03/03/2025 15h30 DH21XET02 Xét nghiệm tế bào 2 010100118002 1--40 I2-04 41--62 I2-05

2 08/03/2025 07h30 DH21XET02 Ký sinh trùng 3 010100120302 1--40 C3-02 41--62 C3-03

3 15/03/2025 07h30 DH21XET02 Vi sinh 4 010100151402 1--41 T4-03 42--62 T4-02

DH21XET03

1 03/03/2025 15h30 DH21XET03 Xét nghiệm tế bào 2 010100118003 1--40 D3-06 41--61 D3-07

2 08/03/2025 07h30 DH21XET03 Ký sinh trùng 3 010100120303 1--40 C3-04 41--61 C3-06

3 15/03/2025 07h30 DH21XET03 Vi sinh 4 010100151403 1--30 T4-04 31--61 T4-05

DH21XET04

1 03/03/2025 15h30 DH21XET04 Xét nghiệm tế bào 2 010100118004 1--40 D3-08 41--60 D3-07

2 08/03/2025 07h30 DH21XET04 Ký sinh trùng 3 010100120304 1--40 C3-05 41--60 C3-06

3 15/03/2025 07h30 DH21XET04 Vi sinh 4 010100151404 1--30 I7-01 31--61 I7-02

DH21YKH01

1 03/03/2025 13h30 DH21YKH01 Y học cổ truyền 011500057201 1--37 D3-01 38--56 D2-02

2 08/03/2025 13h30 DH21YKH01 Phương pháp nghiên cứu khoa học sức khỏe 011500114801 1--37 D3-01 38--56 D3-02

3 14/03/2025 15h30 DH21YKH01 Mắt 011500137401 1--37 D2-03 38--56 D2-04A

DH21YKH02

1 03/03/2025 13h30 DH21YKH02 Y học cổ truyền 011500057202 1--37 D3-02 38--56 D2-02

2 08/03/2025 13h30 DH21YKH02 Phương pháp nghiên cứu khoa học sức khỏe 011500114802 1--37 D3-03 38--55 D3-02

3 14/03/2025 15h30 DH21YKH02 Mắt 011500137402 1--37 D2-05A 38--55 D2-04A

DH21YKH03

1 03/03/2025 13h30 DH21YKH03 Y học cổ truyền 011500057203 1--37 D3-03 38--54 D3-04A

2 08/03/2025 13h30 DH21YKH03 Phương pháp nghiên cứu khoa học sức khỏe 011500114803 1--37 D3-04A 38--54 D3-05A

3 14/03/2025 15h30 DH21YKH03 Mắt 011500137403 1--37 D3-01 38--54 D3-02

DH21YKH04

1 03/03/2025 13h30 DH21YKH04 Y học cổ truyền 011500057204 1--37 D3-05A 38--57 D3-04A

2 08/03/2025 13h30 DH21YKH04 Phương pháp nghiên cứu khoa học sức khỏe 011500114804 1--37 D3-06 38--57 D3-05A

3 14/03/2025 15h30 DH21YKH04 Mắt 011500137404 1--37 D3-03 38--57 D3-02

DH21YKH05

1 03/03/2025 13h30 DH21YKH05 Y học cổ truyền 011500057205 1--37 D3-06 38--55 D3-07

2 08/03/2025 13h30 DH21YKH05 Phương pháp nghiên cứu khoa học sức khỏe 011500114805 1--37 D3-07 38--55 D2-06

3 14/03/2025 15h30 DH21YKH05 Mắt 011500137405 1--37 D3-04A 38--55 D3-05A

DH21YKH06
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1 03/03/2025 13h30 DH21YKH06 Y học cổ truyền 011500057206 1--37 D3-08 38--55 D3-07

2 08/03/2025 13h30 DH21YKH06 Phương pháp nghiên cứu khoa học sức khỏe 011500114806 1--37 D3-08 38--55 D2-06

3 14/03/2025 15h30 DH21YKH06 Mắt 011500137406 1--37 D3-06 38--55 D3-05A

DH21YKH07

1 03/03/2025 13h30 DH21YKH07 Y học cổ truyền 011500057207 1--41 D1-01 42--55 C4-07

2 08/03/2025 13h30 DH21YKH07 Phương pháp nghiên cứu khoa học sức khỏe 011500114807 1--41 I6-03 42--55 I6-04

3 14/03/2025 15h30 DH21YKH07 Mắt 011500137407 1--41 D2-06 42--55 D2-07

DH21YKH08

1 03/03/2025 13h30 DH21YKH08 Y học cổ truyền 011500057208 1--41 D1-02 42--69 C4-07

2 08/03/2025 13h30 DH21YKH08 Phương pháp nghiên cứu khoa học sức khỏe 011500114808 1--41 I6-05 42--69 I6-04

3 14/03/2025 15h30 DH21YKH08 Mắt 011500137408 1--41 D2-08 42--69 D2-07

DH22BDS01

1 03/03/2025 13h30 DH22BDS01 Thanh tra và giải quyết tranh chấp đất đai 010100039502 1--25 I7-01

2 05/03/2025 09h30 DH22BDS01 Lưu trữ và quản lý hồ sơ địa chính 010100031001 1--25 D3-06

3 08/03/2025 13h30 DH22BDS01 Quản lý hành chính về đất đai 010100035801 1--24 I6-06

4 12/03/2025 07h30 DH22BDS01 Thẩm định giá bất động sản 010100102701 1--25 I7-02

5 15/03/2025 09h30 DH22BDS01 Luật kinh doanh bất động sản 010100069103 1--24 T4-05

DH22CKD01

1 05/03/2025 09h30 DH22CKD01 Hệ thống điện và điều khiển tự động trên ô tô 010100113901 1--36 D2-03 37--57 D2-04A

2 06/03/2025 15h30 DH22CKD01 Cơ học lưu chất ứng dụng 010100108801 1--38 D2-05A 39--56 D2-06

3 11/03/2025 09h30 DH22CKD01 Vi điều khiển 010100155401 1--36 D3-05A 37--55 D3-06

DH22CKD02

1 05/03/2025 09h30 DH22CKD02 Hệ thống điện và điều khiển tự động trên ô tô 010100113902 1--36 D2-05A 37--52 D2-04A

2 06/03/2025 15h30 DH22CKD02 Cơ học lưu chất ứng dụng 010100108802 1--38 D2-07 39--57 D2-06

3 11/03/2025 09h30 DH22CKD02 Vi điều khiển 010100155402 1--36 D3-04A 37--53 D3-06

DH22CNH01

1 03/03/2025 13h30 DH22CNH01 Công nghệ sản xuất chất tẩy rửa 010100021601 1--19 I7-02

2 05/03/2025 09h30 DH22CNH01 Hóa lý polymer 010100026701 1--19 D3-05A

3 08/03/2025 13h30 DH22CNH01 Phổ nguyên tử 010100034601 1--19 C4-03

4 11/03/2025 09h30 DH22CNH01 Hóa dược 010100047201 1--19 C4-03

5 15/03/2025 13h30 DH22CNH01 Hóa sinh và vi sinh thực phẩm 010100159701 1--19 T1-03

DH22CNT01

1 03/03/2025 07h30 DH22CNT01 Dinh dưỡng 010100044201 1--41 T1-01 42--82 T1-02

2 05/03/2025 09h30 DH22CNT01 Kỹ thuật thực phẩm 3 010100029701 1--41 T1-01 42--82 T1-02

3 08/03/2025 09h30 DH22CNT01 Máy và thiết bị thực phẩm 010100031501 1--41 C3-03 42--82 C3-04

4 10/03/2025 07h30 DH22CNT01 Nguyên lý bảo quản và chế biến thực phẩm 010100032801 1--41 I6-05 42--82 I6-06

5 11/03/2025 15h30 DH22CNT01 Phụ gia thực phẩm 010100034801 1--41 T4-02 42--82 T4-03

6 13/03/2025 15h30 DH22CNT01 Thống kê phép thí nghiệm trong CNTP 010100107201 1--41 T4-01 42--82 T4-02

7 15/03/2025 09h30 DH22CNT01 Anh văn chuyên ngành CNTP 010100016801 1--41 C4-03 42--83 C4-07
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DH22CNT02

1 03/03/2025 07h30 DH22CNT02 Dinh dưỡng 010100044202 1--40 D1-01 41--80 D1-02

2 05/03/2025 09h30 DH22CNT02 Kỹ thuật thực phẩm 3 010100029702 1--40 D2-06 41--80 D2-07

3 08/03/2025 09h30 DH22CNT02 Máy và thiết bị thực phẩm 010100031502 1--40 C3-05 41--80 C3-06

4 10/03/2025 07h30 DH22CNT02 Nguyên lý bảo quản và chế biến thực phẩm 010100032802 1--40 I6-03 41--79 I6-04

5 11/03/2025 15h30 DH22CNT02 Phụ gia thực phẩm 010100034802 1--40 T4-04 41--80 T4-05

6 13/03/2025 15h30 DH22CNT02 Thống kê phép thí nghiệm trong CNTP 010100107202 1--41 T4-03 42--82 T4-04

7 15/03/2025 09h30 DH22CNT02 Anh văn chuyên ngành CNTP 010100016802 1--40 C4-08 41--81 C4-09

DH22DPT01

1 06/03/2025 13h30 DH22DPT01 Công cụ quan hệ công chúng 010100212801 1--31 D2-06 32--62 D2-05A 63--123 D2-04A

DH22DUO01

1 04/03/2025 09h30 DH22DUO01 Bào chế và sinh dược học 2 010200043001 1--40 I2-03 41--62 I2-05

2 06/03/2025 15h30 DH22DUO01 Dược lý 1 010200045401 1--39 D2-01 40--62 D2-02

3 10/03/2025 15h30 DH22DUO01 Hóa phân tích 2 010200090801 1--40 C3-01 41--62 C3-03

4 13/03/2025 13h30 DH22DUO01 Dược xã hội học 010200045801 1--40 I2-03 41--62 I2-05

DH22DUO02

1 04/03/2025 09h30 DH22DUO02 Bào chế và sinh dược học 2 010200043002 1--40 I2-04 41--58 I2-05

2 06/03/2025 15h30 DH22DUO02 Dược lý 1 010200045402 1--39 D2-03 40--56 D2-02

3 10/03/2025 15h30 DH22DUO02 Hóa phân tích 2 010200090802 1--40 C3-02 41--57 C3-03

4 13/03/2025 13h30 DH22DUO02 Dược xã hội học 010200045802 1--41 I6-03 42--56 I6-04

DH22DUO03

1 04/03/2025 09h30 DH22DUO03 Bào chế và sinh dược học 2 010200043003 1--42 I6-03 43--56 I6-06

2 06/03/2025 15h30 DH22DUO03 Dược lý 1 010200045403 1--42 I6-03 43--56 I6-06

3 10/03/2025 15h30 DH22DUO03 Hóa phân tích 2 010200090803 1--42 C4-03 43--57 C4-07

4 13/03/2025 13h30 DH22DUO03 Dược xã hội học 010200045803 1--40 I2-04 41--58 I2-05

DH22DUO04

1 04/03/2025 09h30 DH22DUO04 Bào chế và sinh dược học 2 010200043004 1--42 I6-04 43--55 I6-06

2 06/03/2025 15h30 DH22DUO04 Dược lý 1 010200045404 1--42 I6-04 43--54 I6-06

3 10/03/2025 15h30 DH22DUO04 Hóa phân tích 2 010200090804 1--42 C4-08 43--55 C4-07

4 13/03/2025 13h30 DH22DUO04 Dược xã hội học 010200045804 1--41 I6-05 42--54 I6-04

DH22DUO05

1 04/03/2025 09h30 DH22DUO05 Bào chế và sinh dược học 2 010200043005 1--42 I6-05 43--58 I6-06

2 06/03/2025 15h30 DH22DUO05 Dược lý 1 010200045405 1--42 I6-05 43--56 I6-06

3 10/03/2025 15h30 DH22DUO05 Hóa phân tích 2 010200090805 1--42 C4-09 43--56 C4-07

4 13/03/2025 13h30 DH22DUO05 Dược xã hội học 010200045805 1--41 I6-06 42--56 I6-04

DH22HAY01

1 04/03/2025 09h30 DH22HAY01 Kỹ thuật chụp cắt lớp vi tính 1 010100124801 1--27 D3-05A 28--53 D3-06

2 08/03/2025 13h30 DH22HAY01 Phương pháp nghiên cứu khoa học sức khỏe 010100114801 1--28 I7-01 29--56 I7-02

3 11/03/2025 15h30 DH22HAY01 Tổ chức và quản lý y tế 010100054501 1--27 I7-01 28--53 I7-02
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4 14/03/2025 13h30 DH22HAY01 Giải phẫu hình ảnh X quang 010100124501 1--27 I7-01 28--52 I7-02

DH22KMT01

1 05/03/2025 15h30 DH22KMT01 Lập trình .net 010100135013 1--32 I7-01 33--65 I7-02

2 08/03/2025 09h30 DH22KMT01 Trí tuệ nhân tạo 10100100505 1--34 D3-01 35--68 D3-02

3 13/03/2025 07h30 DH22KMT01 Lập trình thiết bị di động 010100107705 1--32 D1-01 33--65 D1-08

4 15/03/2025 13h30 DH22KMT01 Phân tích và thiết kế hệ thống thông tin 010100098502 1--33 I7-01 34--67 I7-02

DH22KPM01

1 03/03/2025 09h30 DH22KPM01 Phân tích yêu cầu phần mềm 10100178803 1--38 C3-04 39--75 C3-05

2 05/03/2025 15h30 DH22KPM01 Lập trình .net 10100135014 1--28 T4-01 29--56 T4-02 57--75 T4-03
Phòng T4-03 nhóm thầy 

Chen

3 08/03/2025 09h30 DH22KPM01 Trí tuệ nhân tạo 10100100506 1--38 T4-04 39--77 T4-05

4 11/03/2025 15h30 DH22KPM01 Đảm bảo chất lượng phần mềm 010100182301 1--38 C4-03 39--75 C4-07

5 15/03/2025 09h30 DH22KPM01 Nguyên lý xây dựng phần mềm 010100230001 1--37 I6-03 38--75 I6-04

DH22KPM02

1 03/03/2025 09h30 DH22KPM02 Phân tích yêu cầu phần mềm 10100178804 1--37 C3-06 38--73 C3-07

2 05/03/2025 15h30 DH22KPM02 Lập trình .net 10100135015 1--28 T4-04 29--56 T4-05 57--73 T4-03
Phòng T4-03 nhóm thầy 

Chen

3 08/03/2025 09h30 DH22KPM02 Trí tuệ nhân tạo 10100100507 1--38 C3-08 39--77 C3-09

4 11/03/2025 15h30 DH22KPM02 Đảm bảo chất lượng phần mềm 010100182302 1--36 C4-08 37--72 C4-09

5 15/03/2025 09h30 DH22KPM02 Nguyên lý xây dựng phần mềm 010100230002 1--36 I6-05 37--72 I6-06

DH22KQT01

1 06/03/2025 13h30 DH22KQT01 Marketing quốc tế 010100162501 1--40 C3-07 41--62 C3-09

2 08/03/2025 15h30 DH22KQT01 Phân tích hoạt động kinh doanh 010100075213 1--40 C3-07 41--62 C3-09

3 13/03/2025 13h30 DH22KQT01 Thương mại điện tử 010100084701 1--40 C3-01 41--62 C3-03

DH22KQT02

1 06/03/2025 13h30 DH22KQT02 Marketing quốc tế 010100162502 1--40 C3-08 41--58 C3-09

2 08/03/2025 15h30 DH22KQT02 Phân tích hoạt động kinh doanh 010100075214 1--40 C3-08 41--57 C3-09

3 13/03/2025 13h30 DH22KQT02 Thương mại điện tử 010100084702 1--40 C3-02 41--58 C3-03

DH22KTO01

1 04/03/2025 15h30 DH22KTO01 Kế toán chi phí 010100061701 1--41 C4-03 42--82 C4-07

2 06/03/2025 15h30 DH22KTO01 Kế toán ngân sách 010100062501 1--42 T1-01 43--83 T1-02

3 10/03/2025 15h30 DH22KTO01 Kế toán thuế 010100063401 1--41 C3-04 42--83 C3-05

4 13/03/2025 09h30 DH22KTO01 Kiểm toán 1 010100063701 1--41 C4-03 42--82 C4-07

DH22KTO02

1 04/03/2025 15h30 DH22KTO02 Kế toán chi phí 010100061702 1--38 C4-08 39--77 C4-09

2 06/03/2025 15h30 DH22KTO02 Kế toán ngân sách 010100062502 1--38 I7-01 39--77 I7-02

3 10/03/2025 15h30 DH22KTO02 Kế toán thuế 010100063402 1--39 C3-06 40--78 C3-07

4 13/03/2025 09h30 DH22KTO02 Kiểm toán 1 010100063702 1--38 C4-08 39--77 C4-09

DH22KTO03

1 04/03/2025 15h30 DH22KTO03 Kế toán chi phí 010100061703 1--41 D1-01 42--82 D1-02

2 06/03/2025 15h30 DH22KTO03 Kế toán ngân sách 010100062503 1--40 C3-07 41--81 C3-08
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3 10/03/2025 15h30 DH22KTO03 Kế toán thuế 010100063403 1--41 I7-01 42--82 I7-02

4 13/03/2025 09h30 DH22KTO03 Kiểm toán 1 010100063703 1--41 D1-01 42--81 D1-02

DH22KTS01

1 06/03/2025 13h30 DH22KTS01 Kế toán tài chính 010100062801 1--33 D3-05A 34--67 D3-06

2 08/03/2025 09h30 DH22KTS01 Hệ thống thông tin quản lý 010100061502 1--34 D2-07

3 13/03/2025 13h30 DH22KTS01 Thương mại điện tử 010100084703 1--34 D3-05A

DH22LKT01

1 03/03/2025 15h30 DH22LKT01 Kỹ năng tư vấn pháp luật trong lĩnh vực lao động 010100142101 1--36 I6-05 37--73 I6-06

2 08/03/2025 15h30 DH22LKT01 Luật đất đai 010100067903 1--37 I6-03 38--75 I6-04

3 10/03/2025 13h30 DH22LKT01 Công pháp quốc tế 010100059301 1--38 D2-01 39--77 D2-02

4 12/03/2025 07h30 DH22LKT01 Kỹ năng giải quyết tranh chấp thương mại 010100141901 1--36 C4-03 37--73 C4-07

5 14/03/2025 09h30 DH22LKT01 Kỹ năng tư vấn pháp luật thuế 010100142001 1--36 C3-08 37--73 C3-09

DH22LKT02

1 03/03/2025 15h30 DH22LKT02 Kỹ năng tư vấn pháp luật trong lĩnh vực lao động 010100142102 1--35 I7-01 36--70 I7-02

2 08/03/2025 15h30 DH22LKT02 Luật đất đai 010100067904 1--38 I6-05 39--77 I6-06

3 10/03/2025 13h30 DH22LKT02 Công pháp quốc tế 010100059302 1--36 D3-04A 37--71 D3-05A

4 12/03/2025 07h30 DH22LKT02 Kỹ năng giải quyết tranh chấp thương mại 010100141902 1--36 C4-08 37--71 C4-09

5 14/03/2025 09h30 DH22LKT02 Kỹ năng tư vấn pháp luật thuế 010100142002 1--36 D1-07 37--71 D1-08

DH22LOG01

1 04/03/2025 09h30 DH22LOG01 Đầu tư quốc tế 010100164202 1--43 C3-04 44--64 C3-06

2 08/03/2025 09h30 DH22LOG01 Anh văn chuyên ngành (Logistics) 010100188601 1--43 D2-01 44--63 D2-02

3 10/03/2025 09h30 DH22LOG01 Quản lý chuỗi cung ứng bền vững 010100189501 1--43 I2-03 44--64 I2-05

4 13/03/2025 09h30 DH22LOG01 Quản trị logistics 010100139902 1--43 D3-01 44--63 D3-02

DH22LOG02

1 04/03/2025 09h30 DH22LOG02 Đầu tư quốc tế 010100164201 1--43 C3-05 44--65 C3-06

2 08/03/2025 09h30 DH22LOG02 Anh văn chuyên ngành (Logistics) 010100188602 1--43 D2-03 44--65 D2-02

3 10/03/2025 09h30 DH22LOG02 Quản lý chuỗi cung ứng bền vững 010100189502 1--43 I2-04 44--65 I2-05

4 13/03/2025 09h30 DH22LOG02 Quản trị logistics 010100139901 1--43 D3-03 44--65 D3-02

DH22LUA01

1 03/03/2025 09h30 DH22LUA01 Kỹ năng tư vấn pháp luật trong lĩnh vực hình sự 010100143501 1--38 D2-03 39--76 D2-04A 77--99 D2-05A

2 05/03/2025 09h30 DH22LUA01 Pháp luật về an sinh xã hội 010100128501 1--38 T4-01 39--76 T4-02 77--99 T4-03

3 08/03/2025 15h30 DH22LUA01 Luật đất đai 010100067901 1--37 T4-01 38--74 T4-02 75--99 T4-03

4 12/03/2025 07h30 DH22LUA01 Luật tố tụng dân sự 010100070001 1--38 D3-01 39--76 D3-02 77--101 D3-03

5 14/03/2025 09h30 DH22LUA01 Kỹ năng tư vấn pháp luật trong lĩnh vực hành chính 010100143401 1--38 T4-01 39--76 T4-02 77--99 T4-03

DH22LUA02

1 03/03/2025 09h30 DH22LUA02 Kỹ năng tư vấn pháp luật trong lĩnh vực hình sự 010100143502 1--38 D2-06 39--76 D2-07 77--89 D2-05A

2 05/03/2025 09h30 DH22LUA02 Pháp luật về an sinh xã hội 010100128502 1--38 T4-04 39--76 T4-05 77--88 T4-03

3 08/03/2025 15h30 DH22LUA02 Luật đất đai 010100067902 1--37 T4-04 38--74 T4-05 75--88 T4-03

4 12/03/2025 07h30 DH22LUA02 Luật tố tụng dân sự 010100070002 1--38 D3-04A 39--76 D3-05A 77--90 D3-03
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5 14/03/2025 09h30 DH22LUA02 Kỹ năng tư vấn pháp luật trong lĩnh vực hành chính 010100143402 1--38 T4-04 39--76 T4-05 77--89 T4-03

DH22MAR01

1 04/03/2025 09h30 DH22MAR01 Nguyên lý thống kê kinh tế 10100073701 1--45 D2-01 46--90 D2-02

2 06/03/2025 07h30 DH22MAR01 Quản trị bán hàng 010100077301 1--45 D2-01 46--89 D2-02

3 10/03/2025 09h30 DH22MAR01 Marketing ngân hàng 010100071701 1--45 D1-08 46--89 D1-07

4 13/03/2025 13h30 DH22MAR01 Thương mại điện tử 010100084704 1--36 T4-01 37--72 T4-02 73--91 T4-03

DH22MAR02

1 04/03/2025 09h30 DH22MAR02 Nguyên lý thống kê kinh tế 10100073702 1--44 D3-01 45--88 D3-02

2 06/03/2025 07h30 DH22MAR02 Quản trị bán hàng 010100077302 1--44 D1-07 45--88 D1-08

3 10/03/2025 09h30 DH22MAR02 Marketing ngân hàng 010100071702 1--44 D1-01 45--88 D1-02

4 13/03/2025 13h30 DH22MAR02 Thương mại điện tử 010100084705 1--36 T4-04 37--72 T4-05 73--88 T4-03

DH22MAR03

1 04/03/2025 09h30 DH22MAR03 Nguyên lý thống kê kinh tế 10100073704 1--45 D2-07 46--89 D2-08

2 06/03/2025 07h30 DH22MAR03 Quản trị bán hàng 010100077303 1--35 C4-03 36--70 C4-07 71--95 C4-08

3 10/03/2025 09h30 DH22MAR03 Marketing ngân hàng 010100071703 1--45 T1-01 46--90 T1-02

4 13/03/2025 13h30 DH22MAR03 Thương mại điện tử 010100084706 1--45 T1-01 46--90 T1-02

DH22MMT01

1 06/03/2025 07h30 DH22MMT01 Phân tích và thiết kế hệ thống mạng 010100233101 1--43 D1-02

2 08/03/2025 09h30 DH22MMT01 Trí tuệ nhân tạo 010100100504 1--44 T1-01

3 14/03/2025 13h30 DH22MMT01 Hệ quản trị cơ sở dữ liệu 010100100001 1--43 D1-07

DH22NNA01

1 06/03/2025 07h30 DH22NNA01 Biên dịch 2 010100185601 1--38 I6-03 39--52 I6-06

2 12/03/2025 13h30 DH22NNA01 Từ pháp học 010100185101 1--36 D2-03 37--53 D2-04A

3 14/03/2025 13h30 DH22NNA01 Cú pháp học 010100185801 1--38 I2-03 39--56 I2-05

DH22NNA02

1 06/03/2025 07h30 DH22NNA02 Biên dịch 2 010100185602 1--38 I6-04 39--54 I6-06

2 12/03/2025 13h30 DH22NNA02 Từ pháp học 010100185102 1--36 D2-01 37--55 D2-04A

3 14/03/2025 13h30 DH22NNA02 Cú pháp học 010100185802 1--38 I2-04 39--56 I2-05

DH22NNA03

1 06/03/2025 07h30 DH22NNA03 Biên dịch 2 010100185603 1--38 I6-05 39--47 I6-06

2 12/03/2025 13h30 DH22NNA03 Từ pháp học 010100185103 1--38 T4-01 39--46 T4-04

3 14/03/2025 13h30 DH22NNA03 Cú pháp học 010100185803 1--39 I6-03 40--48 I6-06

DH22NNA04

1 06/03/2025 07h30 DH22NNA04 Biên dịch 2 010100185604 1--35 D2-03 36--52 D2-04A

2 12/03/2025 13h30 DH22NNA04 Từ pháp học 010100185104 1--38 T4-02 39--52 T4-04

3 14/03/2025 13h30 DH22NNA04 Cú pháp học 010100185804 1--39 I6-04 40--52 I6-06

DH22NNA05

1 06/03/2025 07h30 DH22NNA05 Biên dịch 2 010100185605 1--35 D2-05A 36--51 D2-04A

2 12/03/2025 13h30 DH22NNA05 Từ pháp học 010100185105 1--38 T4-03 39--51 T4-04
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3 14/03/2025 13h30 DH22NNA05 Cú pháp học 010100185805 1--39 I6-05 40--56 I6-06

DH22OTO01

1 06/03/2025 07h30 DH22OTO01 Lý thuyết ô tô 010100111301 1--39 D2-06 40--59 D2-07

2 11/03/2025 09h30 DH22OTO01 Quản lý kỹ thuật ô tô và dịch vụ ô tô 010100152102 1--40 C3-01 41--60 C3-03

3 12/03/2025 13h30 DH22OTO01 Vi xử lý ứng dụng 010100110001 1--40 C3-01 41--60 C3-03

DH22OTO02

1 06/03/2025 07h30 DH22OTO02 Lý thuyết ô tô 010100111302 1--39 D2-08 40--58 D2-07

2 11/03/2025 09h30 DH22OTO02 Quản lý kỹ thuật ô tô và dịch vụ ô tô 010100152103 1--40 C3-02 41--59 C3-03

3 12/03/2025 13h30 DH22OTO02 Vi xử lý ứng dụng 010100110002 1--40 C3-02 41--59 C3-03

DH22OTO03

1 06/03/2025 07h30 DH22OTO03 Lý thuyết ô tô 010100111303 1--30 D3-05A 31--60 D3-06

2 11/03/2025 09h30 DH22OTO03 Quản lý kỹ thuật ô tô và dịch vụ ô tô 010100152104 1--40 D2-05A 41--60 D2-06

3 12/03/2025 13h30 DH22OTO03 Vi xử lý ứng dụng 010100110003 1--40 C3-04 41--61 C3-06

DH22OTO04

1 06/03/2025 07h30 DH22OTO04 Lý thuyết ô tô 010100111304 1--40 T4-01 41--59 T4-02

2 11/03/2025 09h30 DH22OTO04 Quản lý kỹ thuật ô tô và dịch vụ ô tô 010100152105 1--40 C3-04 41--59 C3-06

3 12/03/2025 13h30 DH22OTO04 Vi xử lý ứng dụng 010100110004 1--40 C3-05 41--59 C3-06

DH22OTO05

1 06/03/2025 07h30 DH22OTO05 Lý thuyết ô tô 010100111305 1--40 T4-03 41--59 T4-02

2 11/03/2025 09h30 DH22OTO05 Quản lý kỹ thuật ô tô và dịch vụ ô tô 010100152106 1--40 D2-07 41--59 D2-06

3 12/03/2025 13h30 DH22OTO05 Vi xử lý ứng dụng 010100110005 1--41 C3-07 42--59 C3-09

DH22OTO06

1 06/03/2025 07h30 DH22OTO06 Lý thuyết ô tô 010100111306 1--31 T4-04 32--62 T4-05

2 11/03/2025 09h30 DH22OTO06 Quản lý kỹ thuật ô tô và dịch vụ ô tô 010100152107 1--40 C3-07 41--62 C3-09

3 12/03/2025 13h30 DH22OTO06 Vi xử lý ứng dụng 010100110006 1--41 C3-08 42--63 C3-09

DH22OTO07

1 06/03/2025 07h30 DH22OTO07 Lý thuyết ô tô 010100111307 1--40 C3-07 41--57 C3-08

2 11/03/2025 09h30 DH22OTO07 Quản lý kỹ thuật ô tô và dịch vụ ô tô 010100152108 1--40 C3-08 41--58 C3-09

3 12/03/2025 13h30 DH22OTO07 Vi xử lý ứng dụng 010100110007 1--40 D3-03 41--57 D3-04A

DH22OTO08

1 06/03/2025 07h30 DH22OTO08 Lý thuyết ô tô 010100111308 1--40 C3-09 41--63 C3-08

2 11/03/2025 09h30 DH22OTO08 Quản lý kỹ thuật ô tô và dịch vụ ô tô 010100152109 1--41 D3-08 42--63 D2-08

3 12/03/2025 13h30 DH22OTO08 Vi xử lý ứng dụng 010100110008 1--40 D3-05A 41--63 D3-04A

DH22OTO09

1 06/03/2025 07h30 DH22OTO09 Lý thuyết ô tô 010100111309 1--30 D3-07 31--61 D3-08

2 11/03/2025 09h30 DH22OTO09 Quản lý kỹ thuật ô tô và dịch vụ ô tô 010100152110 1--41 D3-07 42--61 D2-08

3 12/03/2025 13h30 DH22OTO09 Vi xử lý ứng dụng 010100110009 1--41 D3-06 42--61 D3-07

DH22OTO10

1 06/03/2025 07h30 DH22OTO10 Lý thuyết ô tô 010100111310 1--41 I2-03 42--62 I2-05
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2 11/03/2025 09h30 DH22OTO10 Quản lý kỹ thuật ô tô và dịch vụ ô tô 010100152111 1--40 C3-05 41--62 C3-06

3 12/03/2025 13h30 DH22OTO10 Vi xử lý ứng dụng 010100110010 1--41 D3-08 42--62 D3-07

DH22OTO11

1 06/03/2025 07h30 DH22OTO11 Lý thuyết ô tô 010100111311 1--41 I2-04 42--62 I2-05

2 11/03/2025 09h30 DH22OTO11 Quản lý kỹ thuật ô tô và dịch vụ ô tô 010100152112 1--31 I7-01 32--62 I7-02

3 12/03/2025 13h30 DH22OTO11 Vi xử lý ứng dụng 010100110011 1--32 I7-01 33--63 I7-02

0

DH22QHC01

1 06/03/2025 13h30 DH22QHC01 Anh văn chuyên ngành 1 (QHCC) 010100016501 1--41 D1-01 42--82 D1-02

1 04/03/2025 09h30 DH22QLC01 Quản lý dự án công nghiệp 010100186801 1--26 D2-05A 27--51 D2-06

2 08/03/2025 09h30 DH22QLC01 Thiết kế vị trí và mặt bằng hệ thống công nghiệp 010100184501 1--26 D2-06 27--51 D2-08

3 10/03/2025 09h30 DH22QLC01 Anh văn chuyên ngành QLCN 010100212101 1--51 D2-02

4 12/03/2025 09h30 DH22QLC01 Thiết lập & Thẩm định dự án đầu tư 010100081401 1--26 I7-01 27--53 I7-02

DH22QLD01

1 04/03/2025 09h30 DH22QLD01 Hệ quản trị cơ sở dữ liệu địa chính 010100024801 1--30 I7-01 31--61 I7-02

2 08/03/2025 15h30 DH22QLD01 Sinh thái môi trường và biến đổi khí hậu 010100038501 1--30 D3-07 31--62 D3-08

3 12/03/2025 09h30 DH22QLD01 Viễn thám ứng dụng trong địa chính 010100041901 1--30 T4-04 31--61 T4-05

4 15/03/2025 07h30 DH22QLD01 Pháp luật về tài nguyên và môi trường 010100074501 1--38 D2-04A 39--64 D2-05A

DH22QLT01

1 03/03/2025 13h30 DH22QLT01 Cấp - Thoát nước 010100001401 1--48 T1-02

2 05/03/2025 09h30 DH22QLT01 Kỹ thuật xử lý nước thải 010100010601 1--48 D1-02

3 08/03/2025 13h30 DH22QLT01 Quan trắc và phân tích môi trường 010100037101 1--48 T1-02

4 11/03/2025 09h30 DH22QLT01 Sinh vật chỉ thị môi trường 010100038601 1--48 D1-07

5 15/03/2025 07h30 DH22QLT01 Pháp luật về tài nguyên và môi trường 010100074502 1--38 D2-06 39--48 D2-05A

DH22QTD01

1 12/03/2025 15h30 DH22QTD01 Quản trị thương hiệu 010100079321 1--40 I6-03 41--52 I6-06

2 13/03/2025 13h30 DH22QTD01 Thương mại điện tử 010100084707 1--36 D3-01 37--51 D3-03

3 14/03/2025 13h30 DH22QTD01 Kinh tế du lịch 010100064301 1--36 D3-01 37--53 D3-02

DH22QTD02

1 12/03/2025 15h30 DH22QTD02 Quản trị thương hiệu 010100079322 1--40 I6-04 41--56 I6-06

2 13/03/2025 13h30 DH22QTD02 Thương mại điện tử 010100084708 1--36 D3-04A 37--56 D3-03

3 14/03/2025 13h30 DH22QTD02 Kinh tế du lịch 010100064302 1--36 D3-03 37--56 D3-02

DH22QTD03

1 12/03/2025 15h30 DH22QTD03 Quản trị thương hiệu 010100079323 1--40 I6-05 41--53 I6-06

2 13/03/2025 13h30 DH22QTD03 Thương mại điện tử 010100084709 1--35 D3-06 36--54 D3-07

3 14/03/2025 13h30 DH22QTD03 Kinh tế du lịch 010100064303 1--35 D2-05A 36--53 D2-06

DH22QTD04

1 12/03/2025 15h30 DH22QTD04 Quản trị thương hiệu 010100079324 1--40 C4-03 41--50 C4-07

2 13/03/2025 13h30 DH22QTD04 Thương mại điện tử 010100084710 1--35 D3-08 36--50 D3-07
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3 14/03/2025 13h30 DH22QTD04 Kinh tế du lịch 010100064304 1--35 D2-07 36--51 D2-06

DH22QTK01

1 04/03/2025 07h30 DH22QTK01 Quản trị sản xuất 010100079103 1--39 C3-01 40--59 C3-03

2 08/03/2025 09h30 DH22QTK01 Hệ thống thông tin quản lý 010100061503 1--43 C3-02 44--57 C3-01

3 10/03/2025 15h30 DH22QTK01 Anh văn chuyên ngành 2 (QTKD) 010100058501 1--42 I6-03 43--57 I6-06

4 13/03/2025 13h30 DH22QTK01 Thương mại điện tử 010100084711 1--38 C3-04 39--57 C3-06

DH22QTK02

1 04/03/2025 07h30 DH22QTK02 Quản trị sản xuất 010100079104 1--39 C3-02 40--57 C3-03

2 08/03/2025 09h30 DH22QTK02 Hệ thống thông tin quản lý 010100061504 1--28 D3-07 29--55 D3-08

3 10/03/2025 15h30 DH22QTK02 Anh văn chuyên ngành 2 (QTKD) 010100058502 1--42 I6-04 43--55 I6-06

4 13/03/2025 13h30 DH22QTK02 Thương mại điện tử 010100084712 1--38 C3-05 39--55 C3-06

DH22QTK03

1 04/03/2025 07h30 DH22QTK03 Quản trị sản xuất 010100079105 1--39 C3-04 40--59 C3-06

2 08/03/2025 09h30 DH22QTK03 Hệ thống thông tin quản lý 010100061505 1--43 I6-03 44--57 I6-06

3 10/03/2025 15h30 DH22QTK03 Anh văn chuyên ngành 2 (QTKD) 010100058503 1--42 I6-05 43--57 I6-06

4 13/03/2025 13h30 DH22QTK03 Thương mại điện tử 010100084713 1--38 C3-07 39--57 C3-09

DH22QTK04

1 04/03/2025 07h30 DH22QTK04 Quản trị sản xuất 010100079106 1--39 C3-05 40--59 C3-06

2 08/03/2025 09h30 DH22QTK04 Hệ thống thông tin quản lý 010100061506 1--43 I6-04 44--59 I6-06

3 10/03/2025 15h30 DH22QTK04 Anh văn chuyên ngành 2 (QTKD) 010100058504 1--43 D1-02 44--59 D1-08

4 13/03/2025 13h30 DH22QTK04 Thương mại điện tử 010100084714 1--38 C3-08 39--59 C3-09

DH22QTK05

1 04/03/2025 07h30 DH22QTK05 Quản trị sản xuất 010100079107 1--38 C3-07 39--56 C3-09

2 08/03/2025 09h30 DH22QTK05 Hệ thống thông tin quản lý 010100061507 1--43 I6-05 44--56 I6-06

3 10/03/2025 15h30 DH22QTK05 Anh văn chuyên ngành 2 (QTKD) 010100058505 1--43 D1-07 44--56 D1-08

4 13/03/2025 13h30 DH22QTK05 Thương mại điện tử 010100084715 1--38 D2-01 39--56 D2-02

DH22QTK06

1 04/03/2025 07h30 DH22QTK06 Quản trị sản xuất 010100079108 1--38 C3-08 39--57 C3-09

2 08/03/2025 09h30 DH22QTK06 Hệ thống thông tin quản lý 010100061508 1--39 I2-03 40--57 I2-05

3 10/03/2025 15h30 DH22QTK06 Anh văn chuyên ngành 2 (QTKD) 010100058506 1--43 D1-01 44--57 D1-08

4 13/03/2025 13h30 DH22QTK06 Thương mại điện tử 010100084716 1--38 D2-03 39--58 D2-02

DH22QTK07

1 04/03/2025 07h30 DH22QTK07 Quản trị sản xuất 010100079109 1--37 C4-09 38--59 C4-08

2 08/03/2025 09h30 DH22QTK07 Hệ thống thông tin quản lý 010100061509 1--39 I2-04 40--58 I2-05

3 10/03/2025 15h30 DH22QTK07 Anh văn chuyên ngành 2 (QTKD) 010100058507 1--36 D3-01 37--58 D3-02

4 13/03/2025 13h30 DH22QTK07 Thương mại điện tử 010100084717 1--36 C4-03 37--58 C4-07

DH22QTK08

1 04/03/2025 07h30 DH22QTK08 Quản trị sản xuất 010100079110 1--37 C4-03 38--74 C4-07 75--86 C4-08

2 08/03/2025 09h30 DH22QTK08 Hệ thống thông tin quản lý 010100061510 1--43 D1-01 44--87 D1-02
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3 10/03/2025 15h30 DH22QTK08 Anh văn chuyên ngành 2 (QTKD) 010100058508 1--36 D3-03 37--72 D3-04A 73--86 D3-02

4 13/03/2025 13h30 DH22QTK08 Thương mại điện tử 010100084718 1--36 C4-08 37--72 C4-09 73--86 C4-07

DH22QTN01

1 04/03/2025 13h30 DH22QTN01 Ứng dụng CNTT trong du lịch 010100085604 1--41 T4-05 42--57 T4-04

2 06/03/2025 07h30 DH22QTN01 Thanh toán quốc tế trong du lịch 010100199605 1--41 C3-02 42--57 C3-03

3 10/03/2025 15h30 DH22QTN01 Quản trị khu du lịch 010100078601 1--30 D2-05A 31--58 D2-06

4 12/03/2025 15h30 DH22QTN01 Quản trị thương hiệu 010100079325 1--40 C4-08 41--57 C4-07

DH22QTS01

1 06/03/2025 13h30 DH22QTS01 Quản trị buồng, phòng 010100171901 1--36 D1-08 37--73 D2-08

2 15/03/2025 13h30 DH22QTS01 Quản lý chất lượng dịch vụ 010100170801 1--37 D3-01 38--74 D3-02

DH22QTS02

1 06/03/2025 13h30 DH22QTS02 Quản trị buồng, phòng 010100171902 1--36 D3-07 37--71 D3-08

2 15/03/2025 13h30 DH22QTS02 Quản lý chất lượng dịch vụ 010100170802 1--36 D3-03 37--71 D3-04A

DH22TCN01

1 06/03/2025 15h30 DH22TCN01 Quản trị ngân hàng thương mại 010100078901 1--41 D1-07 42--83 D1-08

2 10/03/2025 09h30 DH22TCN01 Marketing ngân hàng 010100071704 1--41 I6-03 42--83 I6-04

3 11/03/2025 13h30 DH22TCN01 Thẩm định tín dụng 010100081501 1--41 D3-03 42--83 D3-06

DH22TCN02

1 06/03/2025 15h30 DH22TCN02 Quản trị ngân hàng thương mại 010100078902 1--41 D1-01 42--82 D1-02

2 10/03/2025 09h30 DH22TCN02 Marketing ngân hàng 010100071705 1--41 I6-05 42--82 I6-06

3 11/03/2025 13h30 DH22TCN02 Thẩm định tín dụng 010100081502 1--41 D3-07 42--82 D3-08

DH22TCN03

1 06/03/2025 15h30 DH22TCN03 Quản trị ngân hàng thương mại 010100078903 1--42 T4-01 43--84 T4-02

2 10/03/2025 09h30 DH22TCN03 Marketing ngân hàng 010100071706 1--42 I7-01 43--85 I7-02

3 11/03/2025 13h30 DH22TCN03 Thẩm định tín dụng 010100081503 1--42 D3-01 43--84 D3-02

DH22TDT01

1 04/03/2025 07h30 DH22TDT01 Giao tiếp trong kinh doanh 010100061001 1--46 D1-02

2 06/03/2025 07h30 DH22TDT01 Quản trị bán hàng 010100077304 1--35 C4-09 36--45 C4-08

3 10/03/2025 15h30 DH22TDT01 Phương pháp tư duy và giải quyết vấn đề 010100162401 1--45 T1-01

4 12/03/2025 15h30 DH22TDT01 Quản trị Marketing 010100078801 1--46 D1-02

DH22TIN01

1 05/03/2025 15h30 DH22TIN01 Lập trình .net 010100135004 1--38 D2-04A 39--57 D2-05A

2 10/03/2025 09h30 DH22TIN01 Quản trị mạng máy tính 010100099801 1--38 T4-01 39--57 T4-02

3 12/03/2025 15h30 DH22TIN01 Anh văn chuyên ngành (CNTT) 010100099001 1--37 T4-01 38--55 T4-02

4 14/03/2025 13h30 DH22TIN01 Hệ quản trị cơ sở dữ liệu 010100100002 1--38 C3-01 39--57 C3-03

DH22TIN02

1 05/03/2025 15h30 DH22TIN02 Lập trình .net 010100135005 1--38 D2-06 39--58 D2-05A

2 10/03/2025 09h30 DH22TIN02 Quản trị mạng máy tính 010100099802 1--39 C3-01 40--58 C3-03

3 12/03/2025 15h30 DH22TIN02 Anh văn chuyên ngành (CNTT) 010100099002 1--37 T4-03 38--58 T4-02
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4 14/03/2025 13h30 DH22TIN02 Hệ quản trị cơ sở dữ liệu 010100100003 1--38 C3-02 39--59 C3-03

DH22TIN03

1 05/03/2025 15h30 DH22TIN03 Lập trình .net 010100135006 1--39 D3-01 40--60 D3-02

2 10/03/2025 09h30 DH22TIN03 Quản trị mạng máy tính 010100099803 1--39 C3-02 40--60 C3-03

3 12/03/2025 15h30 DH22TIN03 Anh văn chuyên ngành (CNTT) 010100099003 1--39 C3-01 40--61 C3-03

4 14/03/2025 13h30 DH22TIN03 Hệ quản trị cơ sở dữ liệu 010100100004 1--38 C3-04 39--60 C3-06

DH22TIN04

1 05/03/2025 15h30 DH22TIN04 Lập trình .net 010100135007 1--39 D3-03 40--56 D3-02

2 10/03/2025 09h30 DH22TIN04 Quản trị mạng máy tính 010100099804 1--38 D3-07 39--56 D2-08

3 12/03/2025 15h30 DH22TIN04 Anh văn chuyên ngành (CNTT) 010100099004 1--39 C3-02 40--55 C3-03

4 14/03/2025 13h30 DH22TIN04 Hệ quản trị cơ sở dữ liệu 010100100005 1--38 C3-05 39--56 C3-06

DH22TIN05

1 05/03/2025 15h30 DH22TIN05 Lập trình .net 010100135008 1--42 I6-03 43--59 I6-06

2 10/03/2025 09h30 DH22TIN05 Quản trị mạng máy tính 010100099805 1--38 D3-08 39--59 D2-08

3 12/03/2025 15h30 DH22TIN05 Anh văn chuyên ngành (CNTT) 010100099005 1--30 D2-03 31--59 D2-04A

4 14/03/2025 13h30 DH22TIN05 Hệ quản trị cơ sở dữ liệu 010100100006 1--30 D2-03 31--59 D2-04A

DH22TIN06

1 05/03/2025 15h30 DH22TIN06 Lập trình .net 010100135009 1--42 I6-04 43--56 I6-06

2 10/03/2025 09h30 DH22TIN06 Quản trị mạng máy tính 010100099806 1--38 T4-03 39--56 T4-02

3 12/03/2025 15h30 DH22TIN06 Anh văn chuyên ngành (CNTT) 010100099006 1--38 I2-03 39--57 I2-05

4 14/03/2025 13h30 DH22TIN06 Hệ quản trị cơ sở dữ liệu 010100100007 1--38 D2-01 39--57 D1-01

DH22TIN07

1 05/03/2025 15h30 DH22TIN07 Lập trình .net 010100135010 1--38 D3-07 39--55 D2-07

2 10/03/2025 09h30 DH22TIN07 Quản trị mạng máy tính 010100099807 1--42 C4-03 43--56 C4-07

3 12/03/2025 15h30 DH22TIN07 Anh văn chuyên ngành (CNTT) 010100099007 1--38 I2-04 39--57 I2-05

4 14/03/2025 13h30 DH22TIN07 Hệ quản trị cơ sở dữ liệu 010100100008 1--38 D2-02 39--56 D1-01

DH22TIN08

1 05/03/2025 15h30 DH22TIN08 Lập trình .net 010100135011 1--38 D3-08 39--59 D2-07

2 10/03/2025 09h30 DH22TIN08 Quản trị mạng máy tính 010100099808 1--43 C4-08 44--59 C4-07

3 12/03/2025 15h30 DH22TIN08 Anh văn chuyên ngành (CNTT) 010100099008 1--37 D2-01 38--59 D1-01

4 14/03/2025 13h30 DH22TIN08 Hệ quản trị cơ sở dữ liệu 010100100009 1--38 C3-07 39--59 C3-09

DH22TIN09

1 05/03/2025 15h30 DH22TIN09 Lập trình .net 010100135012 1--42 I6-05 43--52 I6-06

2 10/03/2025 09h30 DH22TIN09 Quản trị mạng máy tính 010100099809 1--42 C4-09 43--55 C4-07

3 12/03/2025 15h30 DH22TIN09 Anh văn chuyên ngành (CNTT) 010100099009 1--37 D2-02 38--51 D1-01

4 14/03/2025 13h30 DH22TIN09 Hệ quản trị cơ sở dữ liệu 010100100010 1--38 C3-08 39--53 C3-09

DH22XDU01

1 04/03/2025 07h30 DH22XDU01 Thủy lực 010100014701 1--34 T4-01 35--68 T4-02

2 06/03/2025 07h30 DH22XDU01 Kiến trúc dân dụng và công nghiệp 010100009601 1--34 D3-03 35--68 D3-04A
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3 10/03/2025 15h30 DH22XDU01 Kết cấu Bêtông cốt thép 2 (kết cấu nhà) 010100008402 1--35 C3-08 36--71 C3-09

4 13/03/2025 13h30 DH22XDU01 Xử lý nền đất yếu 010100155001 1--34 D1-01 35--68 D1-02

DH22XDU02

1 04/03/2025 07h30 DH22XDU02 Thủy lực 010100014702 1--41 T4-03 42--65 T4-04

2 06/03/2025 07h30 DH22XDU02 Kiến trúc dân dụng và công nghiệp 010100009601 1--32 I7-01 33--65 I7-02

3 10/03/2025 15h30 DH22XDU02 Kết cấu Bêtông cốt thép 2 (kết cấu nhà) 010100008401 1--34 D3-05A 35--68 D3-06

4 13/03/2025 13h30 DH22XDU02 Xử lý nền đất yếu 010100155002 1--33 D1-07 34--66 D1-08

DH22XET01

1 05/03/2025 09h30 DH22XET01 Huyết học tế bào 2 010100118601 1--37 C3-01 38--54 C3-03

2 06/03/2025 15h30 DH22XET01 Ký sinh trùng 2 010100120101 1--37 C3-01 38--54 C3-03

3 12/03/2025 07h30 DH22XET01 Y sinh học phân tử 010100121401 1--37 C3-04 38--54 C3-06

4 14/03/2025 07h30 DH22XET01 Hóa sinh 2 010100087601 1--37 I6-04 38--54 I6-05

DH22XET02

1 05/03/2025 09h30 DH22XET02 Huyết học tế bào 2 010100118602 1--37 C3-02 38--57 C3-03

2 06/03/2025 15h30 DH22XET02 Ký sinh trùng 2 010100120102 1--37 C3-02 38--58 C3-03

3 12/03/2025 07h30 DH22XET02 Y sinh học phân tử 010100121402 1--37 C3-05 38--57 C3-06

4 14/03/2025 07h30 DH22XET02 Hóa sinh 2 010100087602 1--37 I6-06 38--57 I6-05

DH22XET03

1 05/03/2025 09h30 DH22XET03 Huyết học tế bào 2 010100118603 1--35 C3-04 36--54 C3-06

2 06/03/2025 15h30 DH22XET03 Ký sinh trùng 2 010100120103 1--35 C3-04 36--53 C3-06

3 12/03/2025 07h30 DH22XET03 Y sinh học phân tử 010100121403 1--36 C3-07 37--54 C3-09

4 14/03/2025 07h30 DH22XET03 Hóa sinh 2 010100087603 1--35 C3-01 36--53 C3-03

DH22XET04

1 05/03/2025 09h30 DH22XET04 Huyết học tế bào 2 010100118604 1--35 C3-05 36--52 C3-06

2 06/03/2025 15h30 DH22XET04 Ký sinh trùng 2 010100120104 1--35 C3-05 36--52 C3-06

3 12/03/2025 07h30 DH22XET04 Y sinh học phân tử 010100121404 1--36 C3-08 37--52 C3-09

4 14/03/2025 07h30 DH22XET04 Hóa sinh 2 010100087604 1--35 C3-02 36--51 C3-03

DH22YKH01

1 03/03/2025 13h30 DH22YKH01 Dược lý lâm sàng 011500157601 1--40 C3-01 41--59 C3-03

2 05/03/2025 13h30 DH22YKH01 Ngoại cơ sở 1 011500146901 1--40 C3-01 41--59 C3-03

3 08/03/2025 13h30 DH22YKH01 Phẫu thuật thực hành 011500146701 1--40 T4-01 41--58 T1-01

4 10/03/2025 13h30 DH22YKH01 Nội cơ sở 1 011500147101 1--40 C3-01 41--59 C3-03

5 12/03/2025 09h30 DH22YKH01 Ngoại cơ sở 2 011500147001 1--40 C3-01 41--59 C3-03

6 15/03/2025 09h30 DH22YKH01 Nội cơ sở 2 011500147201 1--40 C3-01 41--59 C3-03

DH22YKH02

1 03/03/2025 13h30 DH22YKH02 Dược lý lâm sàng 011500157602 1--40 C3-02 41--62 C3-03

2 05/03/2025 13h30 DH22YKH02 Ngoại cơ sở 1 011500146902 1--40 C3-02 41--62 C3-03

3 08/03/2025 13h30 DH22YKH02 Phẫu thuật thực hành 011500146702 1--40 T4-02 41--62 T1-01

4 10/03/2025 13h30 DH22YKH02 Nội cơ sở 1 011500147102 1--40 C3-02 41--62 C3-03
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5 12/03/2025 09h30 DH22YKH02 Ngoại cơ sở 2 011500147002 1--40 C3-02 41--62 C3-03

6 15/03/2025 09h30 DH22YKH02 Nội cơ sở 2 011500147202 1--40 C3-02 41--62 C3-03

DH22YKH03

1 03/03/2025 13h30 DH22YKH03 Dược lý lâm sàng 011500157603 1--39 C3-04 40--57 C3-06

2 05/03/2025 13h30 DH22YKH03 Ngoại cơ sở 1 011500146903 1--39 C3-04 40--56 C3-06

3 08/03/2025 13h30 DH22YKH03 Phẫu thuật thực hành 011500146703 1--42 T4-03 43--56 T4-05

4 10/03/2025 13h30 DH22YKH03 Nội cơ sở 1 011500147103 1--39 C3-04 40--57 C3-06

5 12/03/2025 09h30 DH22YKH03 Ngoại cơ sở 2 011500147003 1--39 C3-04 40--56 C3-06

6 15/03/2025 09h30 DH22YKH03 Nội cơ sở 2 011500147203 1--39 C3-04 40--56 C3-06

DH22YKH04

1 03/03/2025 13h30 DH22YKH04 Dược lý lâm sàng 011500157604 1--39 C3-05 40--61 C3-06

2 05/03/2025 13h30 DH22YKH04 Ngoại cơ sở 1 011500146904 1--39 C3-05 40--62 C3-06

3 08/03/2025 13h30 DH22YKH04 Phẫu thuật thực hành 011500146704 1--40 C4-07 41--61 C4-08

4 10/03/2025 13h30 DH22YKH04 Nội cơ sở 1 011500147104 1--39 C3-05 40--61 C3-06

5 12/03/2025 09h30 DH22YKH04 Ngoại cơ sở 2 011500147004 1--39 C3-05 40--61 C3-06

6 15/03/2025 09h30 DH22YKH04 Nội cơ sở 2 011500147204 1--39 C3-05 40--61 C3-06

DH22YKH05

1 03/03/2025 13h30 DH22YKH05 Dược lý lâm sàng 011500157605 1--40 C3-07 41--60 C3-09

2 05/03/2025 13h30 DH22YKH05 Ngoại cơ sở 1 011500146905 1--40 C3-07 41--60 C3-09

3 08/03/2025 13h30 DH22YKH05 Phẫu thuật thực hành 011500146705 1--40 C4-09 41--60 C4-08

4 10/03/2025 13h30 DH22YKH05 Nội cơ sở 1 011500147105 1--40 C3-07 41--60 C3-09

5 12/03/2025 09h30 DH22YKH05 Ngoại cơ sở 2 011500147005 1--40 C3-07 41--60 C3-09

6 15/03/2025 09h30 DH22YKH05 Nội cơ sở 2 011500147205 1--40 C3-07 41--60 C3-09

DH22YKH06

1 03/03/2025 13h30 DH22YKH06 Dược lý lâm sàng 011500157606 1--41 C3-08 42--62 C3-09

2 05/03/2025 13h30 DH22YKH06 Ngoại cơ sở 1 011500146906 1--41 C3-08 42--62 C3-09

3 08/03/2025 13h30 DH22YKH06 Phẫu thuật thực hành 011500146706 1--40 D2-07 41--62 D1-08

4 10/03/2025 13h30 DH22YKH06 Nội cơ sở 1 011500147106 1--41 C3-08 42--62 C3-09

5 12/03/2025 09h30 DH22YKH06 Ngoại cơ sở 2 011500147006 1--41 C3-08 42--62 C3-09

6 15/03/2025 09h30 DH22YKH06 Nội cơ sở 2 011500147206 1--41 C3-08 42--62 C3-09

DH22YKH07

1 03/03/2025 13h30 DH22YKH07 Dược lý lâm sàng 011500157607 1--43 D1-07 44--59 D1-08

2 05/03/2025 13h30 DH22YKH07 Ngoại cơ sở 1 011500146907 1--43 D2-01 44--59 D2-02

3 08/03/2025 13h30 DH22YKH07 Phẫu thuật thực hành 011500146707 1--40 D2-08 41--59 D1-08

4 10/03/2025 13h30 DH22YKH07 Nội cơ sở 1 011500147107 1--43 D1-07 44--59 D1-08

5 12/03/2025 09h30 DH22YKH07 Ngoại cơ sở 2 011500147007 1--43 D1-02 44--59 D1-01

6 15/03/2025 09h30 DH22YKH07 Nội cơ sở 2 011500147207 1--43 D3-01 44--59 D3-02

DH22YKH08

1 03/03/2025 13h30 DH22YKH08 Dược lý lâm sàng 011500157608 1--43 D2-07 44--70 D1-08

Lưu ý:  Sinh viên chưa hoàn thành học phí sẽ không được tham gia thi kết thúc học phần 24



SỐ 
MÔN/
LỚP

NGÀY THI GIỜ THI LỚP MÔN THI
MÃ HỌC 

PHẦN

STT 
PHÒNG 

THI 1

PHÒNG 
THI 1

STT 
PHÒNG 

THI 2

PHÒNG 
THI 2

STT 
PHÒNG 

THI 3

PHÒNG 
THI 3

GHI CHÚ

2 05/03/2025 13h30 DH22YKH08 Ngoại cơ sở 1 011500146908 1--43 D2-03 44--70 D2-02

3 08/03/2025 13h30 DH22YKH08 Phẫu thuật thực hành 011500146708 1--42 T4-04 43--71 T4-05

4 10/03/2025 13h30 DH22YKH08 Nội cơ sở 1 011500147108 1--43 D2-07 44--70 D1-08

5 12/03/2025 09h30 DH22YKH08 Ngoại cơ sở 2 011500147008 1--43 D2-02 44--70 D1-01

6 15/03/2025 09h30 DH22YKH08 Nội cơ sở 2 011500147208 1--43 D3-03 44--71 D3-02

DH23CKD01

1 04/03/2025 15h30 DH23CKD01 Cấu tạo oto - máy kéo 010100155601 1--28 I7-01 29--56 I7-02

2 06/03/2025 09h30 DH23CKD01 Anh văn căn bản 3 010100086301 1--31 D3-05A 32--62 D3-06

3 11/03/2025 13h30 DH23CKD01 Nguyên lý động cơ đốt trong 010100110401 1--27 C4-03 28--53 C4-07

DH23CNH01

1 03/03/2025 09h30 DH23CNH01 Hóa dược 1 010100047801 1--15 I7-02

2 07/03/2025 09h30 DH23CNH01 Anh văn căn bản 4 10100234801 1--15 D3-08

3 10/03/2025 07h30 DH23CNH01 Hóa lý 1 010100048001 1--15 D3-08

4 12/03/2025 07h30 DH23CNH01 Hóa phân tích 1 010100027101 1--17 D3-07

5 15/03/2025 09h30 DH23CNH01 Logic học đại cương 010100088101 1--18 I7-02

DH23CNT01

1 04/03/2025 13h30 DH23CNT01 Môi trường và con người 010100114101 1--40 D3-07 41--79 D3-08

2 07/03/2025 09h30 DH23CNT01 Anh văn căn bản 4 10100234874 1--40 D2-07 41--79 D2-08

3 12/03/2025 15h30 DH23CNT01 Vi sinh 010100056701 1--40 I7-01 41--79 I7-02

4 13/03/2025 09h30 DH23CNT01 Vật lý đại cương 010100090201 1--42 D1-08 43--85 D1-07

DH23CNT02

1 04/03/2025 13h30 DH23CNT02 Môi trường và con người 010100114102 1--35 D3-04A 36--69 D3-05A

2 07/03/2025 13h30 DH23CNT02 Anh văn căn bản 4 10100234875 1--42 C3-05 43--69 C3-06

3 12/03/2025 15h30 DH23CNT02 Vi sinh 010100056702 1--35 D1-07 36--69 D1-08

4 13/03/2025 09h30 DH23CNT02 Vật lý đại cương 010100090202 1--37 D3-07 38--74 D3-08

DH23DPT01

1 03/03/2025 09h30 DH23DPT01 Hành vi khách hàng 010100061101 1--42 D1-08 43--85 D1-07

2 07/03/2025 13h30 DH23DPT01 Anh văn căn bản 4 10100234876 1--42 D1-01 43--85 D1-02

3 11/03/2025 13h30 DH23DPT01 Pháp luật truyền thông 010100212201 1--42 D1-07 43--85 D1-08

DH23DPT02

1 03/03/2025 09h30 DH23DPT02 Hành vi khách hàng 010100061102 1--40 D2-01 41--81 D2-02

2 08/03/2025 07h30 DH23DPT02 Anh văn căn bản 4 10100234877 1--41 I6-05 42--82 I6-06

3 11/03/2025 13h30 DH23DPT02 Pháp luật truyền thông 010100212202 1--40 C4-08 41--81 C4-09

DH23DPT03

1 03/03/2025 09h30 DH23DPT03 Hành vi khách hàng 010100061103 1--41 T1-01 42--82 T1-02

2 07/03/2025 13h30 DH23DPT03 Anh văn căn bản 4 10100234878 1--41 D1-07 42--82 D1-08

3 11/03/2025 13h30 DH23DPT03 Pháp luật truyền thông 010100212203 1--41 D1-01 42--82 D1-02

DH23DUO01

1 04/03/2025 13h30 DH23DUO01 Hóa lý 010200047101 1--41 D3-01 42--54 D3-02
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2 07/03/2025 13h30 DH23DUO01 Anh văn căn bản 4 010200234801 1--41 D2-01 42--51 D2-04A

3 12/03/2025 07h30 DH23DUO01 Hóa phân tích 1 010200027101 1--41 I6-03 42--52 I6-06

4 14/03/2025 13h30 DH23DUO01 Sinh lý 010200053501 1--41 C4-03 42--52 C4-07

DH23DUO02

1 04/03/2025 13h30 DH23DUO02 Hóa lý 010200047102 1--41 D3-03 42--53 D3-02

2 07/03/2025 13h30 DH23DUO02 Anh văn căn bản 4 010200234802 1--41 D2-02 42--53 D2-04A

3 12/03/2025 07h30 DH23DUO02 Hóa phân tích 1 010200027102 1--41 I6-04 42--53 I6-06

4 14/03/2025 13h30 DH23DUO02 Sinh lý 010200053502 1--41 C4-08 42--53 C4-07

DH23DUO03

1 04/03/2025 13h30 DH23DUO03 Hóa lý 010200047103 1--41 D3-06 42--59 D3-02

2 08/03/2025 07h30 DH23DUO03 Anh văn căn bản 4 010200234803 1--39 D2-03 40--59 D2-04A

3 12/03/2025 07h30 DH23DUO03 Hóa phân tích 1 010200027103 1--41 I6-05 42--59 I6-06

4 14/03/2025 13h30 DH23DUO03 Sinh lý 010200053503 1--41 C4-09 42--59 C4-07

DH23HAY01

1 04/03/2025 09h30 DH23HAY01 Bệnh học ngoại khoa 010100116001 1--39 C3-07

2 07/03/2025 15h30 DH23HAY01 Anh văn căn bản 4 010100234807 1--39 T4-01

3 10/03/2025 13h30 DH23HAY01 Bệnh học nội khoa 010100115901 1--39 C4-03

4 13/03/2025 13h30 DH23HAY01 Xác suất thống kê y học 010100114501 1--40 D3-02

DH23KMT01

1 05/03/2025 09h30 DH23KMT01 Cơ sở dữ liệu 010100092501 1--31 D3-03

2 07/03/2025 15h30 DH23KMT01 Anh văn căn bản 4 10100234808 1--33 T4-02

3 12/03/2025 07h30 DH23KMT01 Phân tích và thiết kế thuật toán 010100097601 1--36 I7-01

4 15/03/2025 09h30 DH23KMT01 Logic học đại cương 010100088102 1--33 T4-04

DH23KPM01

1 03/03/2025 07h30 DH23KPM01 Kiến trúc máy tính 010100092601 1--43 D1-07 44--86 D1-08

2 04/03/2025 15h30 DH23KPM01 Phân tích và thiết kế thuật toán 10100097613 1--45 T1-01 46--90 T1-02

3 08/03/2025 07h30 DH23KPM01 Anh văn căn bản 4 10100234879 1--44 T1-01 45--88 T1-02

4 13/03/2025 07h30 DH23KPM01 Lý thuyết xác suất và thống kê toán 010100088301 1--44 T1-01 45--88 T1-02

5 15/03/2025 13h30 DH23KPM01 Lập trình hướng đối tượng 010100098102 1--45 T1-01 46--90 T1-02

DH23KQT01

1 05/03/2025 15h30 DH23KQT01 Quản trị học 010100078001 1--37 D3-04A 38--60 D3-05A

2 07/03/2025 15h30 DH23KQT01 Anh văn căn bản 4 010100234810 1--42 D2-06 43--58 D2-05A

3 10/03/2025 15h30 DH23KQT01 Quản trị nhân lực 010100079001 1--36 I2-03 37--58 I2-05

4 12/03/2025 09h30 DH23KQT01 Nguyên lý kế toán 010100073501 1--36 D2-01 37--58 D2-03

DH23KQT02

1 05/03/2025 15h30 DH23KQT02 Quản trị học 010100078002 1--37 D3-06 38--51 D3-05A

2 07/03/2025 15h30 DH23KQT02 Anh văn căn bản 4 010100234811 1--42 D2-07 43--50 D2-05A

3 10/03/2025 15h30 DH23KQT02 Quản trị nhân lực 010100079002 1--36 I2-04 37--50 I2-05

4 12/03/2025 09h30 DH23KQT02 Nguyên lý kế toán 010100073502 1--36 D2-04A 37--50 D2-03
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DH23KTO01

1 04/03/2025 13h30 DH23KTO01 Marketing căn bản 010100071501 1--40 D2-06 41--58 D2-07

2 07/03/2025 13h30 DH23KTO01 Anh văn căn bản 4 010100234812 1--41 C3-09 42--58 C3-08

3 11/03/2025 15h30 DH23KTO01 Kinh tế vĩ mô 010100065101 1--41 D3-04A 42--62 D3-02

4 12/03/2025 09h30 DH23KTO01 Nguyên lý kế toán 010100073503 1--41 D3-07 42--62 D2-08

DH23KTO02

1 04/03/2025 13h30 DH23KTO02 Marketing căn bản 010100071502 1--40 D2-08 41--61 D2-07

2 07/03/2025 13h30 DH23KTO02 Anh văn căn bản 4 010100234813 1--40 I2-04 41--61 I2-05

3 11/03/2025 15h30 DH23KTO02 Kinh tế vĩ mô 010100065102 1--41 D3-03 42--61 D3-02

4 12/03/2025 09h30 DH23KTO02 Nguyên lý kế toán 010100073504 1--41 D3-08 42--61 D2-08

DH23KTO03

1 04/03/2025 13h30 DH23KTO03 Marketing căn bản 010100071503 1--45 T1-01 46--91 T1-02

2 07/03/2025 13h30 DH23KTO03 Anh văn căn bản 4 10100234880 1--35 C4-03 36--70 C4-07 71--90 C4-08

3 11/03/2025 15h30 DH23KTO03 Kinh tế vĩ mô 010100065103 1--37 D2-04A 38--74 D2-05A 75--91 D2-06

4 12/03/2025 09h30 DH23KTO03 Nguyên lý kế toán 010100073505 1--37 D3-06 38--74 D3-05A 75--91 D3-04A

DH23KTR01

1 06/03/2025 09h30 DH23KTR01 Anh văn căn bản 3 010200086301 1--37 D3-01 38--74 D3-02

2 15/03/2025 13h30 DH23KTR01 Lịch sử nghệ thuật 010200011101 1--32 C4-03 33--63 C4-07

DH23KTS01

1 07/03/2025 07h30 DH23KTS01 Anh văn căn bản 4 10100234815 1--18 T4-02

2 10/03/2025 15h30 DH23KTS01 Lý thuyết tài chính - tiền tệ 010100071001 1--30 T4-02

3 12/03/2025 09h30 DH23KTS01 Nguyên lý kế toán 010100073506 1--19 D3-04A

4 13/03/2025 15h30 DH23KTS01 Kinh tế lượng 010100064501 1--23 T1-02

DH23LKT01

1 03/03/2025 09h30 DH23LKT01 Luật dân sự 2 010100067701 1--38 C4-03 39--77 C4-07

2 05/03/2025 15h30 DH23LKT01 Quản trị học 010100078003 1--39 D1-01 40--78 D1-02

3 07/03/2025 07h30 DH23LKT01 Anh văn căn bản 4 10100234881 1--38 C4-07 39--77 D1-01

4 10/03/2025 07h30 DH23LKT01 Luật thương mại 2 (pháp luật về hoạt động thương mại) 010100070501 1--38 D1-07 39--76 D1-08

5 14/03/2025 09h30 DH23LKT01 Xây dựng văn bản pháp luật 010100127001 1--39 I7-01 40--77 I7-02

DH23LKT02

1 03/03/2025 09h30 DH23LKT02 Luật dân sự 2 010100067702 1--40 C4-08 41--81 C4-09

2 05/03/2025 15h30 DH23LKT02 Quản trị học 010100078004 1--40 T1-01 41--80 T1-02

3 08/03/2025 07h30 DH23LKT02 Anh văn căn bản 4 10100234882 1--39 D2-07 40--78 D2-08

4 10/03/2025 07h30 DH23LKT02 Luật thương mại 2 (pháp luật về hoạt động thương mại) 010100070502 1--39 D1-01 40--79 D1-02

5 14/03/2025 09h30 DH23LKT02 Xây dựng văn bản pháp luật 010100127002 1--40 C4-08 41--79 C4-09

DH23LOG01

1 03/03/2025 09h30 DH23LOG01 Hành vi khách hàng 010100061104 1--35 D3-01 36--71 D3-02

2 07/03/2025 09h30 DH23LOG01 Anh văn căn bản 4 010100234883 1--35 T4-04 36--70 T4-05

3 10/03/2025 07h30 DH23LOG01 Luật kinh tế 010100069201 1--36 D3-01 37--72 D3-02
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4 12/03/2025 09h30 DH23LOG01 Nguyên lý kế toán 010100073507 1--35 C4-03 36--71 C4-07

5 14/03/2025 09h30 DH23LOG01 Hệ thống thông tin Logistics 010100188401 1--35 C3-04 36--70 C3-05

DH23LOG02

1 03/03/2025 09h30 DH23LOG02 Hành vi khách hàng 010100061105 1--38 D3-03 39--77 D3-04A

2 07/03/2025 07h30 DH23LOG02 Anh văn căn bản 4 010100234884 1--38 I7-01 39--77 I7-02

3 10/03/2025 07h30 DH23LOG02 Luật kinh tế 010100069202 1--38 D3-03 39--77 D3-04A

4 12/03/2025 09h30 DH23LOG02 Nguyên lý kế toán 010100073508 1--38 C4-08 39--77 C4-09

5 14/03/2025 09h30 DH23LOG02 Hệ thống thông tin Logistics 010100188402 1--38 C3-06 39--77 C3-07

DH23LUA01

1 03/03/2025 09h30 DH23LUA01 Luật dân sự 2 010100067703 1--40 T4-01 41--80 T4-02 81--102 T4-03

2 07/03/2025 09h30 DH23LUA01 Anh văn căn bản 4 010100234885 1--34 D2-04A 35--68 D2-05A 69--101 D2-06

3 10/03/2025 07h30 DH23LUA01 Luật thương mại 1 (pháp luật về các loại hình thương nhân) 010100070401 1--41 T4-01 42--82 T4-02 83--103 T4-03

4 12/03/2025 07h30 DH23LUA01 Luật sở hữu trí tuệ 010100069803 1--41 D2-01 42--82 D2-02 83--103 D2-03

5 14/03/2025 09h30 DH23LUA01 Luật hình sự 1 010100068601 1--40 D2-02 41--80 D2-03 81--103 D2-04A

DH23LUA02

1 03/03/2025 09h30 DH23LUA02 Luật dân sự 2 010100067704 1--40 T4-04 41--80 T4-05 81--101 T4-03

2 07/03/2025 09h30 DH23LUA02 Anh văn căn bản 4 010100234886 1--34 D3-04A 35--68 D3-05A 69--102 D3-06

3 10/03/2025 07h30 DH23LUA02 Luật thương mại 1 (pháp luật về các loại hình thương nhân) 010100070402 1--41 T4-04 42--82 T4-05 83--101 T4-03

4 12/03/2025 07h30 DH23LUA02 Luật sở hữu trí tuệ 010100069804 1--41 D2-04A 42--82 D2-05A 83--103 D2-03

5 14/03/2025 09h30 DH23LUA02 Luật hình sự 1 010100068602 1--40 D2-05A 41--80 D2-06 81--99 D2-04A

DH23MAR01

1 03/03/2025 15h30 DH23MAR01 Hành vi tổ chức 010100061301 1--38 D2-03 39--58 D2-02

2 07/03/2025 09h30 DH23MAR01 Anh văn căn bản 4 010100234822 1--35 C3-09 36--58 C3-08

3 10/03/2025 07h30 DH23MAR01 Luật kinh tế 010100069203 1--30 D3-05A 31--60 D3-06

4 13/03/2025 07h30 DH23MAR01 Lý thuyết xác suất và thống kê toán 010100088302 1--39 D2-03 40--59 D2-04A

5 14/03/2025 09h30 DH23MAR01 Nghiên cứu Marketing 010100072501 1--32 D2-07 33--65 D2-08

DH23MAR02

1 03/03/2025 15h30 DH23MAR02 Hành vi tổ chức 010100061302 1--42 T4-02 43--56 T4-05

2 07/03/2025 07h30 DH23MAR02 Anh văn căn bản 4 010100234823 1--42 D2-07 43--55 D1-08

3 10/03/2025 07h30 DH23MAR02 Luật kinh tế 010100069204 1--39 C3-07 40--59 C3-09

4 13/03/2025 07h30 DH23MAR02 Lý thuyết xác suất và thống kê toán 010100088303 1--39 D2-05A 40--56 D2-04A

5 14/03/2025 09h30 DH23MAR02 Nghiên cứu Marketing 010100072502 1--39 I2-03 40--59 I2-05

DH23MAR03

1 03/03/2025 15h30 DH23MAR03 Hành vi tổ chức 010100061303 1--42 T4-03 43--56 T4-05

2 07/03/2025 07h30 DH23MAR03 Anh văn căn bản 4 010100234824 1--37 T4-01 38--56 T4-02

3 10/03/2025 07h30 DH23MAR03 Luật kinh tế 010100069205 1--39 C3-08 40--58 C3-09

4 13/03/2025 07h30 DH23MAR03 Lý thuyết xác suất và thống kê toán 010100088304 1--36 D3-05A 37--56 D3-06

5 14/03/2025 09h30 DH23MAR03 Nghiên cứu Marketing 010100072503 1--39 I2-04 40--57 I2-05

DH23MAR04
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1 03/03/2025 15h30 DH23MAR04 Hành vi tổ chức 010100061304 1--43 D1-08 44--87 D1-07

2 07/03/2025 07h30 DH23MAR04 Anh văn căn bản 4 10100234887 1--43 T1-01 44--87 T1-02

3 10/03/2025 07h30 DH23MAR04 Luật kinh tế 010100069206 1--44 T1-01 45--88 T1-02

4 13/03/2025 07h30 DH23MAR04 Lý thuyết xác suất và thống kê toán 010100088305 1--36 D3-07 37--72 D3-08 73--87 D3-06

5 14/03/2025 09h30 DH23MAR04 Nghiên cứu Marketing 010100072504 1--45 T1-01 46--90 T1-02

DH23NNA01

1 04/03/2025 15h30 DH23NNA01 Đọc 2 010100168101 1--35 T4-01 36--53 T4-03

2 06/03/2025 09h30 DH23NNA01 Ngữ pháp 3 010100169101 1--37 C3-08 38--61 C3-09

3 11/03/2025 13h30 DH23NNA01 Pháp văn 3 010100168901 1--41 C3-04 42--52 C3-05

DH23NNA02

1 04/03/2025 15h30 DH23NNA02 Đọc 2 010100168102 1--35 T4-02 36--53 T4-03

2 06/03/2025 09h30 DH23NNA02 Ngữ pháp 3 010100169102 1--35 C3-06 36--55 C3-05

3 11/03/2025 13h30 DH23NNA02 Pháp văn 3 010100168902 1--41 C3-01 42--53 C3-05

DH23NNA03

1 04/03/2025 15h30 DH23NNA03 Đọc 2 010100168103 1--34 I2-03 35--51 I2-05

2 06/03/2025 09h30 DH23NNA03 Ngữ pháp 3 010100169103 1--35 C3-04 36--51 C3-05

3 11/03/2025 13h30 DH23NNA03 Pháp văn 3 010100168903 1--41 C3-02 42--50 C3-05

DH23NNA04

1 04/03/2025 15h30 DH23NNA04 Đọc 2 010100168104 1--34 I2-04 35--51 I2-05

2 06/03/2025 09h30 DH23NNA04 Ngữ pháp 3 010100169104 1--37 C3-07 38--49 C3-09

3 11/03/2025 13h30 DH23NNA04 Pháp văn 3 010100168904 1--41 C3-03 42--50 C3-05

DH23OTO01

1 07/03/2025 07h30 DH23OTO01 Anh văn căn bản 4 10100234888 1--36 I6-03 37--72 I6-04

2 11/03/2025 13h30 DH23OTO01 Vật liệu cơ khí 010100108101 1--36 I7-01 37--73 I7-02

3 13/03/2025 07h30 DH23OTO01 Lý thuyết xác suất và thống kê toán 010100088306 1--36 D3-03 37--73 D3-04A

DH23OTO02

1 07/03/2025 13h30 DH23OTO02 Anh văn căn bản 4 010100234827 1--28 D2-07 29--54 D2-06

2 11/03/2025 13h30 DH23OTO02 Vật liệu cơ khí 010100108102 1--35 I2-03 36--55 I2-05

3 13/03/2025 07h30 DH23OTO02 Lý thuyết xác suất và thống kê toán 010100088307 1--39 C4-03 40--55 C4-07

DH23OTO03

1 07/03/2025 13h30 DH23OTO03 Anh văn căn bản 4 010100234828 1--28 D2-05A 29--48 D2-06

2 11/03/2025 13h30 DH23OTO03 Vật liệu cơ khí 010100108103 1--35 I2-04 36--50 I2-05

3 13/03/2025 07h30 DH23OTO03 Lý thuyết xác suất và thống kê toán 010100088308 1--39 C4-08 40--48 C4-07

DH23OTO04

1 07/03/2025 13h30 DH23OTO04 Anh văn căn bản 4 010100234829 1--28 D2-08 29--52 D2-06

2 11/03/2025 13h30 DH23OTO04 Vật liệu cơ khí 010100108104 1--37 I6-03 38--52 I6-06

3 13/03/2025 07h30 DH23OTO04 Lý thuyết xác suất và thống kê toán 010100088309 1--39 C4-09 40--52 C4-07

DH23OTO05

1 07/03/2025 07h30 DH23OTO05 Anh văn căn bản 4 010100234830 1--35 C3-04 36--49 C3-06
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2 11/03/2025 13h30 DH23OTO05 Vật liệu cơ khí 010100108105 1--37 I6-04 38--49 I6-06

3 13/03/2025 07h30 DH23OTO05 Lý thuyết xác suất và thống kê toán 010100088310 1--40 T4-01 41--51 T4-05

DH23OTO06

1 07/03/2025 07h30 DH23OTO06 Anh văn căn bản 4 010100234831 1--36 I2-04 37--48 I2-05

2 11/03/2025 13h30 DH23OTO06 Vật liệu cơ khí 010100108106 1--37 I6-05 38--47 I6-06

3 13/03/2025 07h30 DH23OTO06 Lý thuyết xác suất và thống kê toán 010100088311 1--40 T4-02 41--48 T4-05

DH23OTO07

1 07/03/2025 07h30 DH23OTO07 Anh văn căn bản 4 010100234832 1--46 D1-02

2 11/03/2025 13h30 DH23OTO07 Vật liệu cơ khí 010100108107 1--40 T4-01 41--46 T4-05

3 13/03/2025 07h30 DH23OTO07 Lý thuyết xác suất và thống kê toán 010100088312 1--40 T4-03 41--46 T4-05

DH23OTO08

1 07/03/2025 09h30 DH23OTO08 Anh văn căn bản 4 010100234833 1--35 I2-03 36--52 I2-05

2 11/03/2025 13h30 DH23OTO08 Vật liệu cơ khí 010100108108 1--40 T4-02 41--52 T4-05

3 13/03/2025 07h30 DH23OTO08 Lý thuyết xác suất và thống kê toán 010100088313 1--40 T4-04 41--52 T4-05

DH23OTO09

1 07/03/2025 09h30 DH23OTO09 Anh văn căn bản 4 010100234834 1--35 I2-04 36--52 I2-05

2 11/03/2025 13h30 DH23OTO09 Vật liệu cơ khí 010100108109 1--40 T4-03 41--52 T4-05

3 13/03/2025 07h30 DH23OTO09 Lý thuyết xác suất và thống kê toán 010100088314 1--37 I6-03 38--52 I6-06

DH23OTO10

1 07/03/2025 07h30 DH23OTO10 Anh văn căn bản 4 010100234835 1--32 C4-03 33--48 C4-08

2 11/03/2025 13h30 DH23OTO10 Vật liệu cơ khí 010100108110 1--40 T4-04 41--48 T4-05

3 13/03/2025 07h30 DH23OTO10 Lý thuyết xác suất và thống kê toán 010100088315 1--37 I6-04 38--48 I6-06

DH23OTO11

1 07/03/2025 07h30 DH23OTO11 Anh văn căn bản 4 010100234836 1--32 C4-09 33--47 C4-08

2 11/03/2025 13h30 DH23OTO11 Vật liệu cơ khí 010100108111 1--39 C3-06 40--47 C3-07

3 13/03/2025 07h30 DH23OTO11 Lý thuyết xác suất và thống kê toán 010100088316 1--37 I6-05 38--47 I6-06

DH23OTO12

1 07/03/2025 07h30 DH23OTO12 Anh văn căn bản 4 010100234837 1--42 D1-07 43--69 D1-08

2 11/03/2025 13h30 DH23OTO12 Vật liệu cơ khí 010100108112 1--39 C3-08 40--69 C3-07

3 13/03/2025 07h30 DH23OTO12 Lý thuyết xác suất và thống kê toán 010100088317 1--34 I7-01 35--68 I7-02

DH23QHC01

1 04/03/2025 07h30 DH23QHC01 Anh văn trung cấp 1 010100086401 1--38 I6-03 39--76 I6-04 77--88 I6-05

2 06/03/2025 13h30 DH23QHC01 Ngôn ngữ truyền thông đại chúng 010100073401 1--44 D1-07 45--88 D2-07

3 15/03/2025 13h30 DH23QHC01 Marketing và tâm lý công chúng 010100158901 1--44 D1-02 45--88 D1-07

DH23QLC01

1 03/03/2025 15h30 DH23QLC01 Đo lường và thiết kế công việc 010100184101 1--29 T4-01

2 05/03/2025 09h30 DH23QLC01 Vẽ kỹ thuật 010100015901 1--29 D3-07

3 07/03/2025 09h30 DH23QLC01 Anh văn căn bản 4 010100234838 1--29 D1-08

4 11/03/2025 07h30 DH23QLC01 Pháp luật đại cương 010100089101 1--33 D3-05A
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5 13/03/2025 15h30 DH23QLC01 Kinh tế kỹ thuật 010100175101 1--29 D2-08

DH23QLD01

1 04/03/2025 13h30 DH23QLD01 Đánh giá đất 010100024301 1--34 D2-03 35--68 D2-04A

2 07/03/2025 09h30 DH23QLD01 Anh văn căn bản 4 010100234839 1--42 D1-02 43--67 D1-01

3 10/03/2025 15h30 DH23QLD01 Thống kê và kiểm kê đất đai 010100039901 1--34 D2-03 35--67 D2-04A

4 13/03/2025 13h30 DH23QLD01 Thổ nhưỡng 010100039801 1--34 I7-01 35--67 I7-02

DH23QLT01

1 04/03/2025 07h30 DH23QLT01 Thủy lực 010100014703 1--17 T4-04

2 07/03/2025 09h30 DH23QLT01 Anh văn căn bản 4 010100234840 1--17 D1-01

3 11/03/2025 07h30 DH23QLT01 Pháp luật đại cương 010100089102 1--19 D1-02

4 13/03/2025 15h30 DH23QLT01 Hệ thống thông tin địa lý và viễn thám 010100025301 1--18 D2-04A

5 15/03/2025 09h30 DH23QLT01 Chất lượng nước 010100023301 1--17 I7-01

DH23QTD01

1 04/03/2025 13h30 DH23QTD01 Ứng dụng CNTT trong du lịch 010100085605 1--40 C3-09 41--55 C3-08

2 07/03/2025 07h30 DH23QTD01 Anh văn căn bản 4 010100234841 1--35 C3-05 36--55 C3-06

3 14/03/2025 13h30 DH23QTD01 Kinh tế du lịch 010100064305 1--38 D3-07 39--55 D2-08

DH23QTD02

1 04/03/2025 13h30 DH23QTD02 Ứng dụng CNTT trong du lịch 010100085606 1--40 C3-01 41--57 C3-03

2 07/03/2025 07h30 DH23QTD02 Anh văn căn bản 4 010100234842 1--40 C3-07 41--57 C3-09

3 14/03/2025 13h30 DH23QTD02 Kinh tế du lịch 010100064306 1--38 D3-08 39--57 D2-08

DH23QTD03

1 04/03/2025 13h30 DH23QTD03 Ứng dụng CNTT trong du lịch 010100085607 1--40 C3-02 41--63 C3-03

2 07/03/2025 07h30 DH23QTD03 Anh văn căn bản 4 010100234843 1--40 C3-08 41--63 C3-09

3 14/03/2025 13h30 DH23QTD03 Kinh tế du lịch 010100064307 1--38 D3-05A 39--63 D3-06

DH23QTK01

1 03/03/2025 15h30 DH23QTK01 Hành vi tổ chức 010100061305 1--38 D2-04A 39--57 D2-02

2 05/03/2025 15h30 DH23QTK01 Quản trị học 010100078005 1--37 C3-01 38--56 C3-03

3 07/03/2025 07h30 DH23QTK01 Anh văn căn bản 4 010100234844 1--38 D2-06 39--57 D2-08

4 11/03/2025 15h30 DH23QTK01 Kinh tế vĩ mô 010100065104 1--37 D2-08 38--57 D2-06

5 13/03/2025 15h30 DH23QTK01 Tâm lý học ứng dụng trong kinh doanh 010100080001 1--38 C3-01 39--58 C3-03

DH23QTK02

1 03/03/2025 15h30 DH23QTK02 Hành vi tổ chức 010100061306 1--42 T4-04 43--56 T4-05

2 05/03/2025 15h30 DH23QTK02 Quản trị học 010100078006 1--37 C3-02 38--56 C3-03

3 07/03/2025 07h30 DH23QTK02 Anh văn căn bản 4 010100234845 1--33 T4-05 34--56 T4-04

4 11/03/2025 15h30 DH23QTK02 Kinh tế vĩ mô 010100065105 1--42 I6-03 43--56 I6-06

5 13/03/2025 15h30 DH23QTK02 Tâm lý học ứng dụng trong kinh doanh 010100080002 1--38 C3-02 39--57 C3-03

DH23QTK03

1 03/03/2025 15h30 DH23QTK03 Hành vi tổ chức 010100061307 1--39 D2-06 40--59 D2-07

2 05/03/2025 15h30 DH23QTK03 Quản trị học 010100078007 1--38 C3-04 39--59 C3-06
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3 07/03/2025 07h30 DH23QTK03 Anh văn căn bản 4 010100234846 1--37 D2-03 38--59 D2-01

4 11/03/2025 15h30 DH23QTK03 Kinh tế vĩ mô 010100065106 1--42 I6-04 43--59 I6-06

5 13/03/2025 15h30 DH23QTK03 Tâm lý học ứng dụng trong kinh doanh 010100080003 1--39 C3-04 40--59 C3-06

DH23QTK04

1 03/03/2025 15h30 DH23QTK04 Hành vi tổ chức 010100061308 1--39 D2-08 40--58 D2-07

2 05/03/2025 15h30 DH23QTK04 Quản trị học 010100078008 1--38 C3-05 39--55 C3-06

3 07/03/2025 07h30 DH23QTK04 Anh văn căn bản 4 010100234847 1--38 D3-06 39--56 D3-07

4 11/03/2025 15h30 DH23QTK04 Kinh tế vĩ mô 010100065107 1--42 I6-05 43--53 I6-06

5 13/03/2025 15h30 DH23QTK04 Tâm lý học ứng dụng trong kinh doanh 010100080004 1--39 C3-05 40--59 C3-06

DH23QTK05

1 03/03/2025 15h30 DH23QTK05 Hành vi tổ chức 010100061309 1--39 D3-01 40--57 D3-02

2 05/03/2025 15h30 DH23QTK05 Quản trị học 010100078009 1--39 C3-07 40--57 C3-09

3 07/03/2025 07h30 DH23QTK05 Anh văn căn bản 4 010100234848 1--38 D3-08 39--57 D3-07

4 11/03/2025 15h30 DH23QTK05 Kinh tế vĩ mô 010100065108 1--38 I2-03 39--57 I2-05

5 13/03/2025 15h30 DH23QTK05 Tâm lý học ứng dụng trong kinh doanh 010100080005 1--38 C3-07 39--57 C3-09

DH23QTK06

1 03/03/2025 15h30 DH23QTK06 Hành vi tổ chức 010100061310 1--39 D3-03 40--59 D3-02

2 05/03/2025 15h30 DH23QTK06 Quản trị học 010100078010 1--39 C3-08 40--59 C3-09

3 07/03/2025 07h30 DH23QTK06 Anh văn căn bản 4 010100234849 1--36 I2-03 37--59 I2-05

4 11/03/2025 15h30 DH23QTK06 Kinh tế vĩ mô 010100065109 1--38 I2-04 39--57 I2-05

5 13/03/2025 15h30 DH23QTK06 Tâm lý học ứng dụng trong kinh doanh 010100080006 1--38 C3-08 39--57 C3-09

DH23QTK07

1 03/03/2025 15h30 DH23QTK07 Hành vi tổ chức 010100061311 1--36 I6-03 37--73 I6-04

2 05/03/2025 15h30 DH23QTK07 Quản trị học 010100078011 1--36 D1-07 37--73 D1-08

3 07/03/2025 07h30 DH23QTK07 Anh văn căn bản 4 10100234889 1--36 I6-05 37--73 I6-06

4 11/03/2025 15h30 DH23QTK07 Kinh tế vĩ mô 010100065110 1--43 D2-01 44--70 D2-02

5 13/03/2025 15h30 DH23QTK07 Tâm lý học ứng dụng trong kinh doanh 010100080007 1--35 C4-03 36--71 C4-07

DH23QTN01

1 04/03/2025 13h30 DH23QTN01 Quản trị kinh doanh nhà hàng 010100078401 1--39 C4-03 40--53 C4-09

2 07/03/2025 13h30 DH23QTN01 Anh văn căn bản 4 010100234851 1--40 I6-06 41--52 I6-05

3 12/03/2025 15h30 DH23QTN01 Quản trị thương hiệu 010100079326 1--40 C4-09 41--52 C4-07

4 14/03/2025 13h30 DH23QTN01 Kinh tế du lịch 010100064308 1--38 D3-04A 39--52 D3-06

DH23QTS01

1 04/03/2025 13h30 DH23QTS01 Quản trị kinh doanh nhà hàng 010100078402 1--43 T4-01 44--86 T4-02

2 07/03/2025 13h30 DH23QTS01 Anh văn căn bản 4 10100234890 1--43 T1-01 44--86 T1-02

3 13/03/2025 13h30 DH23QTS01 Thương mại điện tử 010100084719 1--38 D2-04A 39--76 D2-05A 77--86 D2-06

DH23QTS02

1 04/03/2025 13h30 DH23QTS02 Quản trị kinh doanh nhà hàng 010100078403 1--39 C4-07 40--48 C4-09

2 07/03/2025 09h30 DH23QTS02 Anh văn căn bản 4 010100234853 1--35 C3-07 36--48 C3-08
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3 13/03/2025 13h30 DH23QTS02 Thương mại điện tử 010100084720 1--38 D2-07 39--48 D2-06

DH23QTS03

1 04/03/2025 13h30 DH23QTS03 Quản trị kinh doanh nhà hàng 010100078404 1--39 C4-08 40--53 C4-09

2 07/03/2025 09h30 DH23QTS03 Anh văn căn bản 4 010100234854 1--36 C3-04 37--53 C3-05

3 13/03/2025 13h30 DH23QTS03 Thương mại điện tử 010100084721 1--38 D2-08 39--53 D2-06

DH23RHM01

1 04/03/2025 13h30 DH23RHM01 Giải phẫu bệnh 011500115401 1--41 D2-01

2 07/03/2025 07h30 DH23RHM01 Anh văn căn bản 4 011500234801 1--33 T4-03 34--45 T4-04

3 10/03/2025 15h30 DH23RHM01 Sinh lý bệnh và miễn dịch 011500053601 1--44 T1-02

4 14/03/2025 13h30 DH23RHM01 Giải phẫu răng 011500223501 1--46 T1-02

DH23TCN01

1 04/03/2025 13h30 DH23TCN01 Marketing căn bản 010100071504 1--39 I2-03 40--59 I2-05

2 07/03/2025 13h30 DH23TCN01 Anh văn căn bản 4 010100234855 1--40 I2-03 41--60 I2-05

3 11/03/2025 15h30 DH23TCN01 Kinh tế vĩ mô 010100065111 1--43 D2-03 44--58 D2-02

4 13/03/2025 15h30 DH23TCN01 Kinh tế lượng 010100064502 1--35 D1-01 36--70 D1-02

DH23TCN02

1 04/03/2025 13h30 DH23TCN02 Marketing căn bản 010100071505 1--39 I2-04 40--59 I2-05

2 07/03/2025 07h30 DH23TCN02 Anh văn căn bản 4 010100234856 1--40 D3-01 41--59 D2-02

3 11/03/2025 15h30 DH23TCN02 Kinh tế vĩ mô 010100065112 1--39 D3-06 40--58 D3-08

4 13/03/2025 15h30 DH23TCN02 Kinh tế lượng 010100064503 1--43 T1-01 44--63 T1-02

DH23TCN03

1 04/03/2025 13h30 DH23TCN03 Marketing căn bản 010100071506 1--38 I6-03 39--59 I6-04

2 07/03/2025 07h30 DH23TCN03 Anh văn căn bản 4 010100234857 1--40 D3-02 41--58 D2-02

3 11/03/2025 15h30 DH23TCN03 Kinh tế vĩ mô 010100065113 1--39 D3-05A 40--58 D3-08

4 13/03/2025 15h30 DH23TCN03 Kinh tế lượng 010100064504 1--35 D3-01 36--69 D3-02

DH23TCN04

1 04/03/2025 13h30 DH23TCN04 Marketing căn bản 010100071507 1--38 I6-05 39--76 I6-06 77--92 I6-04

2 07/03/2025 13h30 DH23TCN04 Anh văn căn bản 4 10100234891 1--38 D3-01 39--76 D3-02 77--92 D3-03

3 11/03/2025 15h30 DH23TCN04 Kinh tế vĩ mô 010100065114 1--45 D2-07 46--90 D3-07

4 13/03/2025 15h30 DH23TCN04 Kinh tế lượng 010100064505 1--32 D3-03 33--64 D3-04A 65--95 D3-05A

DH23TDT01

1 04/03/2025 13h30 DH23TDT01 Marketing căn bản 010100071508 1--45 D1-02

2 07/03/2025 07h30 DH23TDT01 Anh văn căn bản 4 10100234859 1--33 D3-05A 34--45 D3-04A

3 10/03/2025 15h30 DH23TDT01 Lý thuyết tài chính - tiền tệ 010100071002 1--33 T4-01 34--46 T4-02

4 14/03/2025 13h30 DH23TDT01 Thương mại điện tử đại cương 010100256201 1--45 T1-01

DH23TIN01

1 03/03/2025 07h30 DH23TIN01 Kiến trúc máy tính 010100092602 1--41 I6-03 42--56 I6-06

2 04/03/2025 15h30 DH23TIN01 Phân tích và thiết kế thuật toán 010100097603 1--37 C3-07 38--57 C3-09

3 08/03/2025 07h30 DH23TIN01 Anh văn căn bản 4 010100234860 1--38 C3-08 39--56 C3-09
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4 11/03/2025 07h30 DH23TIN01 Pháp luật đại cương 010100089103 1--40 D1-01 41--58 D1-02

5 13/03/2025 07h30 DH23TIN01 Lý thuyết xác suất và thống kê toán 010100088318 1--36 I2-03 37--58 I2-05

DH23TIN02

1 03/03/2025 07h30 DH23TIN02 Kiến trúc máy tính 010100092603 1--41 I6-04 42--51 I6-06

2 04/03/2025 15h30 DH23TIN02 Phân tích và thiết kế thuật toán 010100097604 1--38 D2-04A 39--53 D2-05A

3 07/03/2025 07h30 DH23TIN02 Anh văn căn bản 4 010100234861 1--40 C3-01 41--51 C3-03

4 11/03/2025 07h30 DH23TIN02 Pháp luật đại cương 010100089104 1--40 T4-02 41--53 T4-05

5 13/03/2025 07h30 DH23TIN02 Lý thuyết xác suất và thống kê toán 010100088319 1--36 I2-04 37--51 I2-05

DH23TIN03

1 03/03/2025 07h30 DH23TIN03 Kiến trúc máy tính 010100092604 1--41 I6-05 42--57 I6-06

2 04/03/2025 15h30 DH23TIN03 Phân tích và thiết kế thuật toán 010100097605 1--37 D3-06 38--59 D3-07

3 07/03/2025 07h30 DH23TIN03 Anh văn căn bản 4 010100234862 1--38 D2-05A 39--57 D2-08

4 11/03/2025 07h30 DH23TIN03 Pháp luật đại cương 010100089105 1--40 D2-01 41--57 D2-02

5 13/03/2025 07h30 DH23TIN03 Lý thuyết xác suất và thống kê toán 010100088320 1--36 C3-01 37--57 C3-03

DH23TIN04

1 03/03/2025 07h30 DH23TIN04 Kiến trúc máy tính 010100092605 1--40 C4-03 41--52 C4-09

2 04/03/2025 15h30 DH23TIN04 Phân tích và thiết kế thuật toán 010100097606 1--37 D3-05A 38--53 D3-07

3 07/03/2025 07h30 DH23TIN04 Anh văn căn bản 4 010100234863 1--37 D2-04A 38--52 D2-01

4 11/03/2025 07h30 DH23TIN04 Pháp luật đại cương 010100089106 1--41 D2-03 42--52 D2-02

5 13/03/2025 07h30 DH23TIN04 Lý thuyết xác suất và thống kê toán 010100088321 1--36 C3-02 37--51 C3-03

DH23TIN05

1 03/03/2025 07h30 DH23TIN05 Kiến trúc máy tính 010100092606 1--40 C4-07 41--56 C4-09

2 04/03/2025 15h30 DH23TIN05 Phân tích và thiết kế thuật toán 010100097607 1--36 D3-01 37--56 D3-02

3 07/03/2025 09h30 DH23TIN05 Anh văn căn bản 4 010100234864 1--36 C3-06 37--55 C3-05

4 11/03/2025 07h30 DH23TIN05 Pháp luật đại cương 010100089107 1--40 I6-03 41--55 I6-06

5 13/03/2025 07h30 DH23TIN05 Lý thuyết xác suất và thống kê toán 010100088322 1--36 C3-04 37--57 C3-06

DH23TIN06

1 03/03/2025 07h30 DH23TIN06 Kiến trúc máy tính 010100092607 1--40 C4-08 41--52 C4-09

2 04/03/2025 15h30 DH23TIN06 Phân tích và thiết kế thuật toán 010100097608 1--37 C3-08 38--54 C3-09

3 07/03/2025 09h30 DH23TIN06 Anh văn căn bản 4 010100234865 1--39 I6-03 40--52 I6-06

4 11/03/2025 07h30 DH23TIN06 Pháp luật đại cương 010100089108 1--40 I6-04 41--52 I6-06

5 13/03/2025 07h30 DH23TIN06 Lý thuyết xác suất và thống kê toán 010100088323 1--36 C3-05 37--52 C3-06

DH23TIN07

1 03/03/2025 07h30 DH23TIN07 Kiến trúc máy tính 010100092608 1--34 C3-01 35--51 C3-03

2 04/03/2025 15h30 DH23TIN07 Phân tích và thiết kế thuật toán 010100097609 1--36 D3-03 37--51 D3-02

3 07/03/2025 09h30 DH23TIN07 Anh văn căn bản 4 010100234866 1--39 I6-04 40--51 I6-06

4 11/03/2025 07h30 DH23TIN07 Pháp luật đại cương 010100089109 1--40 D2-05A 41--53 D2-07

5 13/03/2025 07h30 DH23TIN07 Lý thuyết xác suất và thống kê toán 010100088324 1--35 C3-07 36--51 C3-09

DH23TIN08
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1 03/03/2025 07h30 DH23TIN08 Kiến trúc máy tính 010100092609 1--34 C3-02 35--51 C3-03

2 04/03/2025 15h30 DH23TIN08 Phân tích và thiết kế thuật toán 010100097610 1--36 D2-07 37--52 D2-08

3 07/03/2025 09h30 DH23TIN08 Anh văn căn bản 4 010100234867 1--39 I6-05 40--51 I6-06

4 11/03/2025 07h30 DH23TIN08 Pháp luật đại cương 010100089110 1--40 D2-06 41--48 D2-07

5 13/03/2025 07h30 DH23TIN08 Lý thuyết xác suất và thống kê toán 010100088325 1--35 C3-08 36--52 C3-09

DH23TIN09

1 03/03/2025 07h30 DH23TIN09 Kiến trúc máy tính 010100092610 1--37 C3-04 38--50 C3-06

2 04/03/2025 15h30 DH23TIN09 Phân tích và thiết kế thuật toán 010100097611 1--36 D3-08 37--55 D2-08

3 07/03/2025 09h30 DH23TIN09 Anh văn căn bản 4 010100234868 1--40 D1-07 41--50 D1-08

4 11/03/2025 07h30 DH23TIN09 Pháp luật đại cương 010100089111 1--40 T4-03 41--48 T4-05

5 13/03/2025 07h30 DH23TIN09 Lý thuyết xác suất và thống kê toán 010100088326 1--36 D2-06 37--49 D2-07

DH23TIN10

1 03/03/2025 07h30 DH23TIN10 Kiến trúc máy tính 010100092611 1--37 C3-05 38--62 C3-06

2 04/03/2025 15h30 DH23TIN10 Phân tích và thiết kế thuật toán 10100097614 1--38 D2-06 39--63 D2-05A

3 07/03/2025 09h30 DH23TIN10 Anh văn căn bản 4 010100234869 1--40 C3-01 41--62 C3-02

4 11/03/2025 07h30 DH23TIN10 Pháp luật đại cương 010100089112 1--40 T4-04 41--60 T4-05

5 13/03/2025 07h30 DH23TIN10 Lý thuyết xác suất và thống kê toán 010100088327 1--36 D2-08 37--60 D2-07

DH23XDU01

1 04/03/2025 13h30 DH23XDU01 Cơ học đất 010100002401 1--41 D1-07 42--83 D1-08

2 07/03/2025 09h30 DH23XDU01 Anh văn căn bản 4 10100234892 1--42 T1-01 43--84 T1-02

3 10/03/2025 15h30 DH23XDU01 Vật liệu xây dựng 010100015701 1--44 D2-01 45--88 D2-02

4 14/03/2025 13h30 DH23XDU01 Kết cấu Bêtông cốt thép 1 (câu kiện cơ bản) 010100008201 1--31 T4-01 32--62 T4-02 63--93 T4-03

DH23XET01

1 04/03/2025 09h30 DH23XET01 Bệnh học ngoại khoa 010100116002 1--35 C3-01 36--52 C3-03

2 07/03/2025 09h30 DH23XET01 Anh văn căn bản 4 010100234871 1--41 C4-03 42--52 C4-07

3 10/03/2025 13h30 DH23XET01 Bệnh học nội khoa 010100115902 1--35 C4-07 36--53 C4-08

4 12/03/2025 09h30 DH23XET01 Hóa sinh 1 010100087501 1--36 D3-01 37--55 D3-02

5 14/03/2025 09h30 DH23XET01 Vi sinh 1 010100119301 1--36 C3-01 37--55 C3-03

DH23XET02

1 04/03/2025 09h30 DH23XET02 Bệnh học ngoại khoa 010100116003 1--35 C3-02 36--53 C3-03

2 07/03/2025 09h30 DH23XET02 Anh văn căn bản 4 010100234872 1--41 C4-08 42--54 C4-07

3 10/03/2025 13h30 DH23XET02 Bệnh học nội khoa 010100115903 1--35 C4-09 36--52 C4-08

4 12/03/2025 09h30 DH23XET02 Hóa sinh 1 010100087502 1--36 D3-03 37--53 D3-02

5 14/03/2025 09h30 DH23XET02 Vi sinh 1 010100119302 1--36 C3-02 37--53 C3-03

DH23XET03

1 04/03/2025 09h30 DH23XET03 Bệnh học ngoại khoa 010100116004 1--41 C3-08 42--82 C3-09

2 07/03/2025 09h30 DH23XET03 Anh văn căn bản 4 10100234893 1--41 I7-01 42--82 I7-02

3 10/03/2025 13h30 DH23XET03 Bệnh học nội khoa 010100115904 1--41 D1-01 42--82 D1-02

4 12/03/2025 09h30 DH23XET03 Hóa sinh 1 010100087503 1--41 I6-03 42--82 I6-04

Lưu ý:  Sinh viên chưa hoàn thành học phí sẽ không được tham gia thi kết thúc học phần 35



SỐ 
MÔN/
LỚP

NGÀY THI GIỜ THI LỚP MÔN THI
MÃ HỌC 

PHẦN

STT 
PHÒNG 

THI 1

PHÒNG 
THI 1

STT 
PHÒNG 

THI 2

PHÒNG 
THI 2

STT 
PHÒNG 

THI 3

PHÒNG 
THI 3

GHI CHÚ

5 14/03/2025 09h30 DH23XET03 Vi sinh 1 010100119303 1--41 C4-03 42--82 C4-07

DH23YKH01

1 03/03/2025 13h30 DH23YKH01 Hóa sinh Y 011500255501 1--38 D2-05A 39--58 D2-08

2 05/03/2025 15h30 DH23YKH01 Ký sinh trùng Y 011500255601 1--39 I2-03 40--59 I2-05

3 10/03/2025 07h30 DH23YKH01 Sinh lý 2 011500115201 1--41 C4-03 42--56 C4-08

4 15/03/2025 07h30 DH23YKH01 Mô và phôi thai học Y 011500255801 1--40 I6-03 41--56 I6-06

DH23YKH02

1 03/03/2025 13h30 DH23YKH02 Hóa sinh Y 011500255502 1--38 D2-06 39--57 D2-08

2 05/03/2025 15h30 DH23YKH02 Ký sinh trùng Y 011500255602 1--39 I2-04 40--57 I2-05

3 10/03/2025 07h30 DH23YKH02 Sinh lý 2 011500115202 1--41 C4-07 42--57 C4-08

4 15/03/2025 07h30 DH23YKH02 Mô và phôi thai học Y 011500255802 1--40 I6-04 41--57 I6-06

DH23YKH03

1 03/03/2025 13h30 DH23YKH03 Hóa sinh Y 011500255503 1--38 I6-03 39--47 I6-06

2 05/03/2025 15h30 DH23YKH03 Ký sinh trùng Y 011500255603 1--39 C4-03 40--47 C4-07

3 10/03/2025 07h30 DH23YKH03 Sinh lý 2 011500115203 1--40 C4-09 41--49 C4-08

4 15/03/2025 07h30 DH23YKH03 Mô và phôi thai học Y 011500255803 1--40 I6-05 41--48 I6-06

DH23YKH04

1 03/03/2025 13h30 DH23YKH04 Hóa sinh Y 011500255504 1--39 I6-04 40--54 I6-06

2 05/03/2025 15h30 DH23YKH04 Ký sinh trùng Y 011500255604 1--39 C4-08 40--54 C4-07

3 10/03/2025 07h30 DH23YKH04 Sinh lý 2 011500115204 1--36 C3-01 37--54 C3-03

4 15/03/2025 07h30 DH23YKH04 Mô và phôi thai học Y 011500255804 1--36 I2-03 37--54 I2-05

DH23YKH05

1 03/03/2025 13h30 DH23YKH05 Hóa sinh Y 011500255505 1--39 I6-05 40--54 I6-06

2 05/03/2025 15h30 DH23YKH05 Ký sinh trùng Y 011500255605 1--39 C4-09 40--54 C4-07

3 10/03/2025 07h30 DH23YKH05 Sinh lý 2 011500115205 1--36 C3-02 37--54 C3-03

4 15/03/2025 07h30 DH23YKH05 Mô và phôi thai học Y 011500255805 1--36 I2-04 37--54 I2-05

DH23YKH06

1 03/03/2025 13h30 DH23YKH06 Hóa sinh Y 011500255506 1--35 D2-03 36--53 D2-04A

2 05/03/2025 15h30 DH23YKH06 Ký sinh trùng Y 011500255606 1--35 D2-01 36--53 D2-02

3 10/03/2025 07h30 DH23YKH06 Sinh lý 2 011500115206 1--35 C3-04 36--53 C3-06

4 15/03/2025 07h30 DH23YKH06 Mô và phôi thai học Y 011500255806 1--35 D2-01 36--53 D2-02

DH23YKH07

1 03/03/2025 13h30 DH23YKH07 Hóa sinh Y 011500255507 1--35 D2-01 36--51 D2-04A

2 05/03/2025 15h30 DH23YKH07 Ký sinh trùng Y 011500255607 1--35 D2-03 36--51 D2-02

3 10/03/2025 07h30 DH23YKH07 Sinh lý 2 011500115207 1--35 C3-05 36--51 C3-06

4 15/03/2025 07h30 DH23YKH07 Mô và phôi thai học Y 011500255807 1--35 D2-03 36--51 D2-02

DH24BDA01

1 03/03/2025 07h30 DH24BDA01 Nhập môn máy tính và công nghệ thông tin 010100229701 1--26 D3-04A

2 05/03/2025 07h30 DH24BDA01 Toán cao cấp 1 010100089802 1--27 I6-05
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3 07/03/2025 13h30 DH24BDA01 Anh văn căn bản 4 010100234895 1--26 D3-05A

4 14/03/2025 07h30 DH24BDA01 Toán rời rạc 1 010100092101 1--27 D3-08

DH24CKD01

1 05/03/2025 07h30 DH24CKD01 Toán cao cấp 1 010100089803 1--38 D3-01 39--53 D3-02

2 07/03/2025 15h30 DH24CKD01 Anh văn căn bản 4 010100234896 1--41 D2-04A 42--54 D2-03

3 11/03/2025 07h30 DH24CKD01 Pháp luật đại cương 010100089113 1--40 I6-05 41--52 I6-06

4 13/03/2025 09h30 DH24CKD01 Vật lý đại cương 010100090204 1--40 D3-05A 41--53 D3-06

5 14/03/2025 07h30 DH24CKD01 Nhập môn ngành kỹ thuật cơ khí động lực 010100155201 1--26 C4-03 27--52 C4-07

DH24CNT01

1 05/03/2025 07h30 DH24CNT01 Toán cao cấp 1 010100089804 1--38 D3-03 39--60 D3-02

2 06/03/2025 15h30 DH24CNT01 Hóa học đại cương 010100025601 1--31 C4-03 32--62 C4-07

3 14/03/2025 15h30 DH24CNT01 Sinh học đại cương 010100089201 1--42 T4-01 43--60 T4-03

DH24CNT02

1 05/03/2025 07h30 DH24CNT02 Toán cao cấp 1 010100089805 1--34 T1-01 35--68 T1-02

2 06/03/2025 15h30 DH24CNT02 Hóa học đại cương 010100025602 1--35 C4-08 36--71 C4-09

3 14/03/2025 15h30 DH24CNT02 Sinh học đại cương 010100089202 1--42 T4-04 43--65 T4-03

DH24DDU01

1 04/03/2025 13h30 DH24DDU01 Vật lý và Lý sinh 010100257101 1--39 C3-04 40--59 C3-06

2 06/03/2025 07h30 DH24DDU01 Hóa đại cương 010100158401 1--30 D3-01 31--59 D3-02

3 11/03/2025 07h30 DH24DDU01 Pháp luật đại cương 010100089114 1--39 C3-01 40--59 C3-03

4 15/03/2025 07h30 DH24DDU01 Sinh học và di truyền 010100053401 1--39 D3-07 40--59 D2-07

DH24DDU02

1 04/03/2025 13h30 DH24DDU02 Vật lý và Lý sinh 010100257102 1--39 C3-05 40--58 C3-06

2 06/03/2025 07h30 DH24DDU02 Hóa đại cương 010100158402 1--46 T1-01 47--58 T1-02

3 11/03/2025 07h30 DH24DDU02 Pháp luật đại cương 010100089115 1--39 C3-02 40--58 C3-03

4 15/03/2025 07h30 DH24DDU02 Sinh học và di truyền 010100053402 1--39 D3-08 40--58 D2-07

DH24DDU03

1 04/03/2025 13h30 DH24DDU03 Vật lý và Lý sinh 010100257103 1--34 D1-01

2 06/03/2025 07h30 DH24DDU03 Hóa đại cương 010100158403 1--34 T1-02

3 11/03/2025 07h30 DH24DDU03 Pháp luật đại cương 010100089116 1--34 T4-01

4 15/03/2025 07h30 DH24DDU03 Sinh học và di truyền 010100053403 1--34 C4-03

DH24DPT01

1 04/03/2025 15h30 DH24DPT01 Nhập môn ngành truyền thông đa phương tiện 010100180001 1--40 C3-01 41--60 C3-03

2 07/03/2025 15h30 DH24DPT01 Anh văn căn bản 4 010100234897 1--40 C3-04 41--60 C3-06

3 10/03/2025 13h30 DH24DPT01 Tâm lý học đại cương 010100089401 1--38 I2-03 39--60 I2-05

DH24DPT02

1 04/03/2025 15h30 DH24DPT02 Nhập môn ngành truyền thông đa phương tiện 010100180002 1--40 C3-02 41--60 C3-03

2 07/03/2025 15h30 DH24DPT02 Anh văn căn bản 4 010100234898 1--40 C3-05 41--60 C3-06

3 10/03/2025 13h30 DH24DPT02 Tâm lý học đại cương 010100089402 1--40 T4-03 41--60 T4-04
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DH24DPT03

1 04/03/2025 15h30 DH24DPT03 Nhập môn ngành truyền thông đa phương tiện 010100180003 1--39 C3-04 40--59 C3-06

2 08/03/2025 07h30 DH24DPT03 Anh văn căn bản 4 010100234899 1--39 I2-03 40--59 I2-05

3 10/03/2025 13h30 DH24DPT03 Tâm lý học đại cương 010100089403 1--40 T4-05 41--60 T4-04

DH24DPT04

1 04/03/2025 15h30 DH24DPT04 Nhập môn ngành truyền thông đa phương tiện 010100180004 1--39 C3-05 40--59 C3-06

2 08/03/2025 07h30 DH24DPT04 Anh văn căn bản 4 0101002348100 1--39 I2-04 40--59 I2-05

3 10/03/2025 13h30 DH24DPT04 Tâm lý học đại cương 010100089404 1--35 D3-06 36--59 D3-07

DH24DPT05

1 04/03/2025 15h30 DH24DPT05 Nhập môn ngành truyền thông đa phương tiện 010100180005 1--42 D1-07

2 08/03/2025 07h30 DH24DPT05 Anh văn căn bản 4 0101002348101 1--41 C4-03

3 10/03/2025 13h30 DH24DPT05 Tâm lý học đại cương 010100089405 1--35 D3-08 36--44 D3-07

DH24DTU01

1 03/03/2025 09h30 DH24DTU01 Đại số tuyến tính 010100086801 1--34 I6-03 35--67 I6-04

2 05/03/2025 07h30 DH24DTU01 Toán cao cấp 1 010100089806 1--34 D3-04A 35--68 D3-05A

3 07/03/2025 07h30 DH24DTU01 Anh văn căn bản 4 0101002348102 1--40 C3-02 41--67 C3-03

4 11/03/2025 07h30 DH24DTU01 Pháp luật đại cương 010100089117 1--33 I7-01 34--67 I7-02

5 14/03/2025 15h30 DH24DTU01 Linh kiện điện tử 010100218001 1--34 I7-01 35--67 I7-02

DH24DUO01

1 06/03/2025 13h30 DH24DUO01 Hóa đại cương vô cơ 010200027501 1--43 D2-03 44--57 D2-02

2 07/03/2025 09h30 DH24DUO01 Anh văn căn bản 4 010200234804 1--41 C4-09 42--58 C4-07

3 13/03/2025 09h30 DH24DUO01 Vật lý đại cương 010200090201 1--37 I7-01 38--58 I7-02

DH24DUO02

1 06/03/2025 13h30 DH24DUO02 Hóa đại cương vô cơ 010200027502 1--43 D2-01 44--72 D2-02

2 07/03/2025 15h30 DH24DUO02 Anh văn căn bản 4 010200234807 1--36 I7-01 37--72 I7-02

3 13/03/2025 09h30 DH24DUO02 Vật lý đại cương 010200090202 1--36 T4-01 37--71 T4-02

DH24HAY01

1 04/03/2025 09h30 DH24HAY01 Giải phẫu 010100046701 1--47 T1-01

2 07/03/2025 15h30 DH24HAY01 Anh văn căn bản 4 0101002348103 1--41 I6-05 42--48 I6-04

3 10/03/2025 13h30 DH24HAY01 Lý sinh 010100114301 1--48 T1-01

4 14/03/2025 13h30 DH24HAY01 Sinh lý 010100053501 1--47 D1-02

DH24KMT01

1 03/03/2025 07h30 DH24KMT01 Nhập môn máy tính và công nghệ thông tin 010100229702 1--23 D3-05A

2 05/03/2025 07h30 DH24KMT01 Toán cao cấp 1 010100089807 1--24 T4-01

3 08/03/2025 07h30 DH24KMT01 Anh văn căn bản 4 0101002348104 1--23 I7-02

4 11/03/2025 09h30 DH24KMT01 Pháp luật đại cương 010100089118 1--22 C4-07

5 14/03/2025 07h30 DH24KMT01 Toán rời rạc 1 010100092102 1--28 D2-03

DH24KPM01

1 03/03/2025 07h30 DH24KPM01 Nhập môn máy tính và công nghệ thông tin 010100229703 1--44 D3-07
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2 05/03/2025 07h30 DH24KPM01 Toán cao cấp 1 010100089808 1--43 C4-03

3 07/03/2025 13h30 DH24KPM01 Anh văn căn bản 4 0101002348105 1--35 D3-06 36--44 D3-05A

4 11/03/2025 09h30 DH24KPM01 Pháp luật đại cương 010100089119 1--43 D1-08

5 14/03/2025 07h30 DH24KPM01 Toán rời rạc 1 010100092103 1--35 D3-07 36--44 D3-08

DH24KQT01

1 04/03/2025 07h30 DH24KQT01 Giao tiếp trong kinh doanh 010100061002 1--30 D3-05A 31--58 D3-06

2 07/03/2025 09h30 DH24KQT01 Anh văn căn bản 4 0101002348106 1--39 D2-03 40--58 D2-02

3 10/03/2025 13h30 DH24KQT01 Tâm lý học đại cương 010100089406 1--30 T4-01 31--60 T4-02

4 12/03/2025 09h30 DH24KQT01 Toán kinh tế 010100080501 1--39 D2-05A 40--59 D2-06

5 14/03/2025 15h30 DH24KQT01 Kinh tế vi mô 010100065001 1--41 C3-04 42--63 C3-06

DH24KTO01

1 04/03/2025 07h30 DH24KTO01 Giao tiếp trong kinh doanh 010100061003 1--36 D3-01 37--57 D3-02

2 05/03/2025 07h30 DH24KTO01 Toán cao cấp 1 010100089809 1--42 D2-01 43--59 D1-02

3 07/03/2025 13h30 DH24KTO01 Anh văn căn bản 4 0101002348107 1--40 I6-03 41--57 I6-05

4 11/03/2025 07h30 DH24KTO01 Pháp luật đại cương 010100089120 1--41 C3-07 42--57 C3-08

DH24KTO02

1 04/03/2025 07h30 DH24KTO02 Giao tiếp trong kinh doanh 010100061004 1--36 D3-03 37--72 D3-04A 73--85 D3-02

2 05/03/2025 07h30 DH24KTO02 Toán cao cấp 1 010100089810 1--40 I6-03 41--80 I6-04 81--90 I6-05

3 07/03/2025 13h30 DH24KTO02 Anh văn căn bản 4 0101002348156 1--42 T4-01 43--85 T4-02

4 11/03/2025 07h30 DH24KTO02 Pháp luật đại cương 010100089121 1--42 D1-07 43--83 D1-08

DH24KTR01

1 04/03/2025 13h30 DH24KTR01 Hình học họa hình 010200007801 1--27 I7-01 28--52 I7-02

2 07/03/2025 13h30 DH24KTR01 Anh văn căn bản 4 010200234806 1--40 I6-04 41--52 I6-05

3 11/03/2025 13h30 DH24KTR01 Cấu tạo kiến trúc 1 010200001601 1--52 T1-01

4 14/03/2025 13h30 DH24KTR01 Kiến trúc nhập môn 010200009701 1--27 T4-04 28--52 T4-05

DH24KYS01

1 03/03/2025 15h30 DH24KYS01 Nhập môn ngành Kỹ thuật y sinh 010100173901 1--15 D3-04A

2 07/03/2025 15h30 DH24KYS01 Anh văn căn bản 4 0101002348109 1--15 D3-02

3 11/03/2025 09h30 DH24KYS01 Pháp luật đại cương 010100089122 1--15 I6-03

4 13/03/2025 09h30 DH24KYS01 Vật lý đại cương 010100090205 1--15 I7-02

5 14/03/2025 15h30 DH24KYS01 Sinh học đại cương 010100089203 1--15 D3-08

DH24LKT01

1 08/03/2025 07h30 DH24LKT01 Anh văn căn bản 4 0101002348110 1--30 D2-06

2 12/03/2025 13h30 DH24LKT01 Lý luận chung về Nhà nước và pháp luật 1 010100070801 1--40 I2-03 41--62 I2-05

3 14/03/2025 15h30 DH24LKT01 Kinh tế vi mô 010100065002 1--40 I2-03 41--60 I2-05

DH24LKT02

1 07/03/2025 13h30 DH24LKT02 Anh văn căn bản 4 0101002348111 1--41 D2-03 42--59 D2-04A

2 12/03/2025 13h30 DH24LKT02 Lý luận chung về Nhà nước và pháp luật 1 010100070802 1--40 I2-04 41--60 I2-05

3 14/03/2025 15h30 DH24LKT02 Kinh tế vi mô 010100065003 1--40 I2-04 41--59 I2-05
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DH24LKT03

1 07/03/2025 15h30 DH24LKT03 Anh văn căn bản 4 0101002348157 1--43 D1-01 44--86 D1-02

2 12/03/2025 13h30 DH24LKT03 Lý luận chung về Nhà nước và pháp luật 1 010100070803 1--43 T1-01 44--86 T1-02

3 14/03/2025 15h30 DH24LKT03 Kinh tế vi mô 010100065004 1--43 D1-07 44--86 D1-08

DH24LOG01

1 07/03/2025 15h30 DH24LOG01 Anh văn căn bản 4 0101002348113 1--40 I2-03 41--59 I2-04

2 12/03/2025 09h30 DH24LOG01 Toán kinh tế 010100080502 1--39 D2-07 40--59 D2-06

3 13/03/2025 15h30 DH24LOG01 Kinh tế học 010100064401 1--37 I6-03 38--59 I6-04

4 15/03/2025 13h30 DH24LOG01 Nhập môn ngành Logistics và quản lý  chuỗi cung ứng 010100219301 1--37 I6-03 38--59 I6-04

DH24LOG02

1 07/03/2025 15h30 DH24LOG02 Anh văn căn bản 4 0101002348158 1--43 D1-07 44--87 D1-08

2 12/03/2025 09h30 DH24LOG02 Toán kinh tế 010100080503 1--44 D1-07 45--88 D1-08

3 13/03/2025 15h30 DH24LOG02 Kinh tế học 010100064402 1--37 I6-05 38--74 I6-06 75--88 I6-04

4 15/03/2025 13h30 DH24LOG02 Nhập môn ngành Logistics và quản lý  chuỗi cung ứng 010100219302 1--37 I6-05 38--74 I6-06 75--87 I6-04

DH24LUA01

1 07/03/2025 13h30 DH24LUA01 Anh văn căn bản 4 0101002348115 1--38 D3-04A 39--60 D3-03

2 12/03/2025 13h30 DH24LUA01 Lý luận chung về Nhà nước và pháp luật 1 010100070804 1--40 D2-06 41--60 D2-08

3 14/03/2025 09h30 DH24LUA01 Xây dựng văn bản pháp luật 010100127003 1--40 D1-01 41--60 D1-02

DH24LUA02

1 07/03/2025 15h30 DH24LUA02 Anh văn căn bản 4 0101002348116 1--39 C3-01 40--59 C3-03

2 12/03/2025 13h30 DH24LUA02 Lý luận chung về Nhà nước và pháp luật 1 010100070805 1--40 D2-05A 41--59 D2-08

3 14/03/2025 09h30 DH24LUA02 Xây dựng văn bản pháp luật 010100127004 1--40 D2-01 41--60 D1-02

DH24LUA03

1 07/03/2025 15h30 DH24LUA03 Anh văn căn bản 4 0101002348117 1--39 C3-02 40--59 C3-03

2 12/03/2025 13h30 DH24LUA03 Lý luận chung về Nhà nước và pháp luật 1 010100070806 1--39 I6-03 40--59 I6-04

3 14/03/2025 09h30 DH24LUA03 Xây dựng văn bản pháp luật 010100127005 1--40 I6-03 41--59 I6-04

DH24LUA04

1 07/03/2025 15h30 DH24LUA04 Anh văn căn bản 4 0101002348161 1--39 D3-05A 40--78 D3-06 79--98 D3-07

2 12/03/2025 13h30 DH24LUA04 Lý luận chung về Nhà nước và pháp luật 1 010100070807 1--39 I6-05 40--78 I6-06 79--97 I6-04

3 14/03/2025 09h30 DH24LUA04 Xây dựng văn bản pháp luật 010100127006 1--40 I6-05 41--80 I6-06 81--98 I6-04

DH24MAR01

1 04/03/2025 07h30 DH24MAR01 Giao tiếp trong kinh doanh 010100061005 1--40 I2-03 41--60 I2-05

2 11/03/2025 07h30 DH24MAR01 Pháp luật đại cương 010100089123 1--40 I2-03 41--60 I2-05

3 12/03/2025 09h30 DH24MAR01 Toán kinh tế 010100080504 1--40 T4-01 41--61 T4-02

4 14/03/2025 15h30 DH24MAR01 Kinh tế vi mô 010100065005 1--41 C3-05 42--60 C3-06

5 15/03/2025 09h30 DH24MAR01 Logic học đại cương 010100088103 1--40 I2-03 41--60 I2-05

DH24MAR02

1 04/03/2025 07h30 DH24MAR02 Giao tiếp trong kinh doanh 010100061006 1--40 I2-04 41--60 I2-05

2 11/03/2025 07h30 DH24MAR02 Pháp luật đại cương 010100089124 1--40 I2-04 41--60 I2-05
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3 12/03/2025 09h30 DH24MAR02 Toán kinh tế 010100080505 1--40 T4-03 41--60 T4-02

4 14/03/2025 15h30 DH24MAR02 Kinh tế vi mô 010100065006 1--39 C3-07 40--60 C3-09

5 15/03/2025 09h30 DH24MAR02 Logic học đại cương 010100088104 1--40 I2-04 41--60 I2-05

DH24MAR03

1 04/03/2025 07h30 DH24MAR03 Giao tiếp trong kinh doanh 010100061007 1--45 T1-01 46--89 T1-02

2 11/03/2025 09h30 DH24MAR03 Pháp luật đại cương 010100089125 1--40 I6-04 41--80 I6-05 81--88 I6-03

3 12/03/2025 09h30 DH24MAR03 Toán kinh tế 010100080506 1--44 T1-01 45--88 T1-02

4 14/03/2025 15h30 DH24MAR03 Kinh tế vi mô 010100065007 1--45 T1-01 46--89 T1-02

5 15/03/2025 09h30 DH24MAR03 Logic học đại cương 010100088105 1--45 T1-01 46--89 T1-02

DH24NNA01

1 04/03/2025 09h30 DH24NNA01 Ngữ pháp 2 010100168001 1--41 C4-07 42--61 C4-08

2 08/03/2025 15h30 DH24NNA01 Đọc 1 010100160701 1--37 C3-04 38--60 C3-06

3 11/03/2025 07h30 DH24NNA01 Pháp luật đại cương 010100089126 1--40 D2-08 41--60 D2-07

4 13/03/2025 09h30 DH24NNA01 Viết 1 010100160801 1--37 C3-07 38--60 C3-09

DH24NNA02

1 04/03/2025 09h30 DH24NNA02 Ngữ pháp 2 010100168002 1--41 C4-09 42--52 C4-08

2 08/03/2025 15h30 DH24NNA02 Đọc 1 010100160702 1--37 C3-05 38--51 C3-06

3 11/03/2025 07h30 DH24NNA02 Pháp luật đại cương 010100089127 1--42 C4-03 43--50 C4-07

4 13/03/2025 09h30 DH24NNA02 Viết 1 010100160802 1--37 C3-08 38--50 C3-09

DH24NNA03

1 04/03/2025 09h30 DH24NNA03 Ngữ pháp 2 010100168003 1--41 C4-03 42--50 C4-08

2 08/03/2025 15h30 DH24NNA03 Đọc 1 010100160703 1--33 C3-01 34--51 C3-03

3 11/03/2025 07h30 DH24NNA03 Pháp luật đại cương 010100089128 1--42 C4-08 43--50 C4-07

4 13/03/2025 09h30 DH24NNA03 Viết 1 010100160803 1--33 I2-03 34--50 I2-05

DH24NNA04

1 04/03/2025 09h30 DH24NNA04 Ngữ pháp 2 010100168004 1--46 T1-02

2 08/03/2025 15h30 DH24NNA04 Đọc 1 010100160704 1--33 C3-02 34--48 C3-03

3 11/03/2025 07h30 DH24NNA04 Pháp luật đại cương 010100089129 1--42 C4-09 43--46 C4-07

4 13/03/2025 09h30 DH24NNA04 Viết 1 010100160804 1--33 I2-04 34--47 I2-05

DH24OTO01

1 05/03/2025 07h30 DH24OTO01 Toán cao cấp 1 010100089811 1--40 D2-02 41--60 D2-03

2 06/03/2025 09h30 DH24OTO01 Nhập môn ngành công nghệ kỹ thuật ô tô 010100108402 1--40 D1-01 41--59 D1-02

3 07/03/2025 15h30 DH24OTO01 Anh văn căn bản 4 0101002348119 1--39 C3-07 40--59 C3-08

4 13/03/2025 09h30 DH24OTO01 Vật lý đại cương 010100090206 1--40 T4-03 41--59 T4-05

DH24OTO02

1 05/03/2025 07h30 DH24OTO02 Toán cao cấp 1 010100089812 1--40 D2-04A 41--60 D2-03

2 06/03/2025 09h30 DH24OTO02 Nhập môn ngành công nghệ kỹ thuật ô tô 010100108403 1--40 D2-01 41--60 D1-02

3 07/03/2025 15h30 DH24OTO02 Anh văn căn bản 4 0101002348120 1--42 D2-08 43--60 D2-05A

4 13/03/2025 09h30 DH24OTO02 Vật lý đại cương 010100090207 1--40 T4-04 41--60 T4-05
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DH24OTO03

1 05/03/2025 07h30 DH24OTO03 Toán cao cấp 1 010100089813 1--40 D2-05A 41--59 D2-06

2 06/03/2025 09h30 DH24OTO03 Nhập môn ngành công nghệ kỹ thuật ô tô 010100108404 1--40 D2-02 41--59 D2-03

3 08/03/2025 07h30 DH24OTO03 Anh văn căn bản 4 0101002348121 1--40 C4-07 41--59 C4-08

4 13/03/2025 09h30 DH24OTO03 Vật lý đại cương 010100090208 1--40 C3-01 41--60 C3-03

DH24OTO04

1 05/03/2025 07h30 DH24OTO04 Toán cao cấp 1 010100089814 1--40 D2-08 41--60 D2-06

2 06/03/2025 09h30 DH24OTO04 Nhập môn ngành công nghệ kỹ thuật ô tô 010100108405 1--40 D2-04A 41--60 D2-03

3 08/03/2025 07h30 DH24OTO04 Anh văn căn bản 4 0101002348122 1--40 C4-09 41--60 C4-08

4 13/03/2025 09h30 DH24OTO04 Vật lý đại cương 010100090209 1--40 C3-02 41--60 C3-03

DH24OTO05

1 05/03/2025 07h30 DH24OTO05 Toán cao cấp 1 010100089815 1--39 C3-02 40--58 C3-03

2 06/03/2025 09h30 DH24OTO05 Nhập môn ngành công nghệ kỹ thuật ô tô 010100108406 1--39 C4-07 40--60 C4-08

3 08/03/2025 07h30 DH24OTO05 Anh văn căn bản 4 0101002348123 1--40 I7-01 41--58 I7-02

4 13/03/2025 09h30 DH24OTO05 Vật lý đại cương 010100090210 1--39 C3-04 40--58 C3-06

DH24OTO06

1 05/03/2025 07h30 DH24OTO06 Toán cao cấp 1 010100089816 1--39 C3-04 40--58 C3-05

2 06/03/2025 09h30 DH24OTO06 Nhập môn ngành công nghệ kỹ thuật ô tô 010100108407 1--39 C4-09 40--58 C4-08

3 07/03/2025 15h30 DH24OTO06 Anh văn căn bản 4 0101002348124 1--39 C3-09 40--58 C3-08

4 13/03/2025 09h30 DH24OTO06 Vật lý đại cương 010100090211 1--39 C3-05 40--58 C3-06

DH24OTO07

1 05/03/2025 07h30 DH24OTO07 Toán cao cấp 1 010100089817 1--42 D1-07 43--58 D2-07

2 06/03/2025 09h30 DH24OTO07 Nhập môn ngành công nghệ kỹ thuật ô tô 010100108408 1--40 I6-06 41--59 I6-05

3 07/03/2025 15h30 DH24OTO07 Anh văn căn bản 4 0101002348125 1--39 D3-08 40--58 D3-07

4 13/03/2025 09h30 DH24OTO07 Vật lý đại cương 010100090212 1--42 D2-01 43--60 D2-02

DH24OTO08

1 05/03/2025 07h30 DH24OTO08 Toán cao cấp 1 010100089818 1--39 C3-06 40--78 C3-07 79--97 C3-05

2 06/03/2025 09h30 DH24OTO08 Nhập môn ngành công nghệ kỹ thuật ô tô 010100108409 1--40 I6-03 41--80 I6-04 81--99 I6-05

3 07/03/2025 15h30 DH24OTO08 Anh văn căn bản 4 0101002348159 1--41 D2-01 42--82 D2-02 83--110 D2-03

4 13/03/2025 09h30 DH24OTO08 Vật lý đại cương 010100090213 1--42 I6-03 43--84 I6-04 85--99 I6-05

DH24QHC01

1 04/03/2025 07h30 DH24QHC01 Anh văn trung cấp 1 010100086402 1--38 I6-06 39--64 I6-05

2 08/03/2025 09h30 DH24QHC01 Cơ sở văn hóa Việt Nam 010100059501 1--33 D3-05A 34--66 D3-06

3 10/03/2025 13h30 DH24QHC01 Xã hội học đại cương 010100090301 1--33 D2-04A 34--66 D2-03

4 12/03/2025 09h30 DH24QHC01 Lý thuyết truyền thông 010100071401 1--33 I6-05 34--66 I6-06

5 15/03/2025 09h30 DH24QHC01 Logic học đại cương 010100088106 1--41 D2-06 42--65 D1-08

DH24QLC01

1 03/03/2025 09h30 DH24QLC01 Nhập môn ngành Quản lý công nghiệp 010100174001 1--20 C3-03

2 05/03/2025 07h30 DH24QLC01 Toán cao cấp 1 010100089819 1--23 C3-08
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3 07/03/2025 09h30 DH24QLC01 Anh văn căn bản 4 0101002348127 1--20 D3-08

4 11/03/2025 07h30 DH24QLC01 Pháp luật đại cương 010100089130 1--20 C4-07

5 13/03/2025 15h30 DH24QLC01 Kinh tế học 010100064403 1--21 D2-05A

DH24QLD01

1 04/03/2025 09h30 DH24QLD01 Khí tượng thủy văn 010100030301 1--33 D3-07 34--66 D3-08

2 05/03/2025 07h30 DH24QLD01 Toán cao cấp 1 010100089820 1--42 D1-08 43--67 D2-07

3 07/03/2025 13h30 DH24QLD01 Anh văn căn bản 4 0101002348128 1--41 C3-07 42--65 C3-08

4 11/03/2025 07h30 DH24QLD01 Pháp luật đại cương 010100089131 1--41 C3-09 42--65 C3-08

5 13/03/2025 09h30 DH24QLD01 Vật lý đại cương 010100090214 1--42 D2-03 43--66 D2-02

DH24QLT01

1 05/03/2025 07h30 DH24QLT01 Toán cao cấp 1 010100089821 1--40 I6-06

2 07/03/2025 09h30 DH24QLT01 Anh văn căn bản 4 0101002348129 1--39 D3-07

3 14/03/2025 15h30 DH24QLT01 Sinh học đại cương 010100089204 1--30 D3-07 31--40 D3-08

4 15/03/2025 13h30 DH24QLT01 Cơ sở khoa học môi trường 010100022901 1--39 D1-08

DH24QTD01

1 04/03/2025 07h30 DH24QTD01 Tổng quan du lịch 010100080701 1--39 D2-01 40--58 D2-02

2 07/03/2025 09h30 DH24QTD01 Anh văn căn bản 4 0101002348130 1--38 D3-01 39--58 D3-02

3 11/03/2025 09h30 DH24QTD01 Pháp luật đại cương 010100089132 1--38 D2-03 39--58 D2-02

4 13/03/2025 15h30 DH24QTD01 Kinh tế học 010100064404 1--39 I2-03 40--58 I2-05

5 15/03/2025 09h30 DH24QTD01 Logic học đại cương 010100088107 1--41 D2-07 42--58 D1-08

DH24QTD02

1 04/03/2025 07h30 DH24QTD02 Tổng quan du lịch 010100080702 1--39 D2-03 40--58 D2-02

2 07/03/2025 09h30 DH24QTD02 Anh văn căn bản 4 0101002348131 1--38 D3-03 39--57 D3-02

3 11/03/2025 09h30 DH24QTD02 Pháp luật đại cương 010100089133 1--38 D2-04A 39--57 D2-02

4 13/03/2025 15h30 DH24QTD02 Kinh tế học 010100064405 1--39 I2-04 40--58 I2-05

5 15/03/2025 09h30 DH24QTD02 Logic học đại cương 010100088108 1--38 D2-03 39--57 D2-04A

DH24QTD03

1 04/03/2025 07h30 DH24QTD03 Tổng quan du lịch 010100080703 1--36 D2-04A 37--73 D2-05A

2 07/03/2025 13h30 DH24QTD03 Anh văn căn bản 4 0101002348162 1--36 I7-01 37--73 I7-02

3 11/03/2025 09h30 DH24QTD03 Pháp luật đại cương 010100089134 1--42 D3-01 43--73 D3-02

4 13/03/2025 15h30 DH24QTD03 Kinh tế học 010100064406 1--36 I7-01 37--73 I7-02

5 15/03/2025 09h30 DH24QTD03 Logic học đại cương 010100088109 1--42 D3-04A 43--73 D3-06

DH24QTK01

1 07/03/2025 09h30 DH24QTK01 Anh văn căn bản 4 0101002348133 1--39 D2-01 40--60 D2-02

2 11/03/2025 09h30 DH24QTK01 Pháp luật đại cương 010100089135 1--40 D1-01 41--60 D1-02

3 14/03/2025 15h30 DH24QTK01 Kinh tế vi mô 010100065008 1--40 C3-01 41--61 C3-03

4 15/03/2025 09h30 DH24QTK01 Logic học đại cương 010100088110 1--40 D2-01 41--60 D1-01

DH24QTK02

1 07/03/2025 15h30 DH24QTK02 Anh văn căn bản 4 0101002348134 1--41 I6-06 42--59 I6-04
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2 11/03/2025 09h30 DH24QTK02 Pháp luật đại cương 010100089136 1--40 D2-01 41--59 D1-02

3 14/03/2025 15h30 DH24QTK02 Kinh tế vi mô 010100065009 1--40 C3-02 41--60 C3-03

4 15/03/2025 09h30 DH24QTK02 Logic học đại cương 010100088111 1--40 D2-02 41--60 D1-01

DH24QTK03

1 07/03/2025 15h30 DH24QTK03 Anh văn căn bản 4 0101002348135 1--42 C4-03 43--57 C4-07

2 11/03/2025 09h30 DH24QTK03 Pháp luật đại cương 010100089137 1--40 I6-06 41--57 I6-03

3 14/03/2025 15h30 DH24QTK03 Kinh tế vi mô 010100065010 1--39 C3-08 40--58 C3-09

4 15/03/2025 09h30 DH24QTK03 Logic học đại cương 010100088112 1--38 D2-05A 39--57 D2-04A

DH24QTK04

1 07/03/2025 15h30 DH24QTK04 Anh văn căn bản 4 0101002348163 1--44 T1-01 45--88 T1-02

2 11/03/2025 09h30 DH24QTK04 Pháp luật đại cương 010100089138 1--44 T1-01 45--88 T1-02

3 14/03/2025 15h30 DH24QTK04 Kinh tế vi mô 010100065011 1--36 I6-03 37--72 I6-04 73--89 I6-05

4 15/03/2025 09h30 DH24QTK04 Logic học đại cương 010100088113 1--44 D1-02 45--88 D1-07

DH24QTN01

1 04/03/2025 07h30 DH24QTN01 Tổng quan du lịch 010100080704 1--37 D2-06 38--54 D2-07

2 07/03/2025 15h30 DH24QTN01 Anh văn căn bản 4 0101002348137 1--42 C4-08 43--53 C4-07

3 11/03/2025 09h30 DH24QTN01 Pháp luật đại cương 010100089139 1--42 D3-03 43--53 D3-02

4 13/03/2025 15h30 DH24QTN01 Kinh tế học 010100064407 1--38 D2-01 39--54 D2-02

5 15/03/2025 09h30 DH24QTN01 Logic học đại cương 010100088114 1--42 D3-05A 43--53 D3-06

DH24QTS01

1 04/03/2025 07h30 DH24QTS01 Tổng quan du lịch 010100080705 1--37 D2-08 38--58 D2-07

2 07/03/2025 15h30 DH24QTS01 Anh văn căn bản 4 0101002348138 1--42 C4-09 43--58 C4-07

3 11/03/2025 09h30 DH24QTS01 Pháp luật đại cương 010100089140 1--39 T4-01 40--58 T4-02

4 13/03/2025 15h30 DH24QTS01 Kinh tế học 010100064408 1--38 D2-03 39--58 D2-02

5 15/03/2025 09h30 DH24QTS01 Logic học đại cương 010100088115 1--44 D3-07 45--58 D2-08

DH24QTS02

1 04/03/2025 07h30 DH24QTS02 Tổng quan du lịch 010100080706 1--37 I7-01 38--74 I7-02

2 07/03/2025 15h30 DH24QTS02 Anh văn căn bản 4 0101002348139 1--36 D3-03 37--73 D3-04A

3 11/03/2025 09h30 DH24QTS02 Pháp luật đại cương 010100089141 1--39 T4-03 40--69 T4-02

4 13/03/2025 15h30 DH24QTS02 Kinh tế học 010100064409 1--35 D1-07 36--71 D1-08

5 15/03/2025 09h30 DH24QTS02 Logic học đại cương 010100088116 1--44 D3-08 45--73 D2-08

DH24RHM01

1 03/03/2025 15h30 DH24RHM01 Giải phẫu 1 011500123001 1--40 D1-01 41--59 D1-02

2 07/03/2025 15h30 DH24RHM01 Anh văn căn bản 4 011500234802 1--40 I2-05 41--59 I2-04

3 10/03/2025 13h30 DH24RHM01 Lý sinh 011500114301 1--40 D3-01 41--59 D3-02

4 12/03/2025 09h30 DH24RHM01 Hóa học 011500257001 1--41 I2-03 42--59 I2-05

5 15/03/2025 07h30 DH24RHM01 Sinh học và di truyền 011500053401 1--40 C4-07 41--59 C4-08

DH24RHM02

1 03/03/2025 15h30 DH24RHM02 Giải phẫu 1 011500123002 1--40 D2-01 41--62 D1-02
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2 07/03/2025 15h30 DH24RHM02 Anh văn căn bản 4 011500234803 1--41 T4-03 42--63 T4-04

3 10/03/2025 13h30 DH24RHM02 Lý sinh 011500114302 1--40 D3-03 41--62 D3-02

4 12/03/2025 09h30 DH24RHM02 Hóa học 011500257002 1--41 I2-04 42--63 I2-05

5 15/03/2025 07h30 DH24RHM02 Sinh học và di truyền 011500053402 1--40 C4-09 41--62 C4-08

DH24TCN01

1 07/03/2025 15h30 DH24TCN01 Anh văn căn bản 4 0101002348140 1--41 T4-05 42--59 T4-04

2 10/03/2025 15h30 DH24TCN01 Lý thuyết tài chính - tiền tệ 010100071003 1--39 T4-03 40--59 T4-04

3 14/03/2025 15h30 DH24TCN01 Kinh tế vi mô 010100065012 1--40 D2-01 41--61 D1-01

DH24TCN02

1 07/03/2025 15h30 DH24TCN02 Anh văn căn bản 4 0101002348141 1--41 I6-03 42--57 I6-04

2 10/03/2025 15h30 DH24TCN02 Lý thuyết tài chính - tiền tệ 010100071004 1--39 T4-05 40--57 T4-04

3 14/03/2025 15h30 DH24TCN02 Kinh tế vi mô 010100065013 1--40 D2-02 41--58 D1-01

DH24TCN03

1 07/03/2025 15h30 DH24TCN03 Anh văn căn bản 4 0101002348142 1--38 D3-01 39--60 D3-02

2 10/03/2025 15h30 DH24TCN03 Lý thuyết tài chính - tiền tệ 010100071005 1--30 D3-07 31--60 D3-08

3 14/03/2025 15h30 DH24TCN03 Kinh tế vi mô 010100065014 1--30 C4-03 31--60 C4-07

DH24TCN04

1 08/03/2025 07h30 DH24TCN04 Anh văn căn bản 4 0101002348164 1--41 D2-01 42--83 D2-02

2 10/03/2025 15h30 DH24TCN04 Lý thuyết tài chính - tiền tệ 010100071006 1--40 D2-07 41--79 D2-08

3 14/03/2025 15h30 DH24TCN04 Kinh tế vi mô 010100065015 1--42 C4-08 43--84 C4-09

DH24TDT01

1 05/03/2025 07h30 DH24TDT01 Toán cao cấp 1 010100089822 1--37 D3-08 38--52 D3-07

2 07/03/2025 13h30 DH24TDT01 Anh văn căn bản 4 0101002348144 1--35 C4-09 36--52 C4-08

3 10/03/2025 13h30 DH24TDT01 Tâm lý học đại cương 010100089407 1--38 I2-04 39--52 I2-05

4 11/03/2025 07h30 DH24TDT01 Pháp luật đại cương 010100089142 1--41 D2-04A 42--53 D2-02

5 14/03/2025 15h30 DH24TDT01 Kinh tế vi mô 010100065016 1--36 I6-06 37--55 I6-05

DH24TIN01

1 03/03/2025 07h30 DH24TIN01 Nhập môn máy tính và công nghệ thông tin 010100229704 1--43 D3-06 44--60 D3-04A

2 05/03/2025 07h30 DH24TIN01 Toán cao cấp 1 010100089823 1--42 T4-02 43--60 T4-01

3 07/03/2025 13h30 DH24TIN01 Anh văn căn bản 4 0101002348145 1--40 T4-03 41--60 T4-04

4 11/03/2025 09h30 DH24TIN01 Pháp luật đại cương 010100089143 1--41 C4-08 42--60 C4-07

5 14/03/2025 07h30 DH24TIN01 Toán rời rạc 1 010100092104 1--32 D3-05A 33--65 D3-06

DH24TIN02

1 03/03/2025 07h30 DH24TIN02 Nhập môn máy tính và công nghệ thông tin 010100229705 1--41 D3-08 42--60 D3-05A

2 05/03/2025 07h30 DH24TIN02 Toán cao cấp 1 010100089824 1--40 T4-03 41--60 T4-04

3 07/03/2025 13h30 DH24TIN02 Anh văn căn bản 4 0101002348146 1--40 T4-05 41--60 T4-04

4 11/03/2025 09h30 DH24TIN02 Pháp luật đại cương 010100089144 1--40 I2-03 41--60 I2-05

5 14/03/2025 07h30 DH24TIN02 Toán rời rạc 1 010100092105 1--43 D3-01 44--65 D3-02

DH24TIN03
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1 03/03/2025 07h30 DH24TIN03 Nhập môn máy tính và công nghệ thông tin 010100229706 1--39 D2-01 40--60 D2-02

2 05/03/2025 07h30 DH24TIN03 Toán cao cấp 1 010100089825 1--40 T4-05 41--60 T4-04

3 07/03/2025 13h30 DH24TIN03 Anh văn căn bản 4 0101002348147 1--40 C3-01 41--60 C3-03

4 11/03/2025 09h30 DH24TIN03 Pháp luật đại cương 010100089145 1--40 I2-04 41--60 I2-05

5 14/03/2025 07h30 DH24TIN03 Toán rời rạc 1 010100092106 1--43 D3-03 44--65 D3-02

DH24TIN04

1 03/03/2025 07h30 DH24TIN04 Nhập môn máy tính và công nghệ thông tin 010100229707 1--39 D2-03 40--58 D2-02

2 05/03/2025 07h30 DH24TIN04 Toán cao cấp 1 010100089826 1--39 C3-01 40--58 C3-03

3 07/03/2025 13h30 DH24TIN04 Anh văn căn bản 4 0101002348148 1--40 C3-02 41--58 C3-03

4 11/03/2025 07h30 DH24TIN04 Pháp luật đại cương 010100089146 1--38 C3-04 39--58 C3-06

5 14/03/2025 07h30 DH24TIN04 Toán rời rạc 1 010100092107 1--40 D2-06 41--63 D2-07

DH24TIN05

1 03/03/2025 07h30 DH24TIN05 Nhập môn máy tính và công nghệ thông tin 010100229708 1--39 D2-06 40--56 D2-07

2 05/03/2025 07h30 DH24TIN05 Toán cao cấp 1 010100089827 1--41 C3-09 42--59 C3-08

3 07/03/2025 13h30 DH24TIN05 Anh văn căn bản 4 0101002348149 1--42 C3-04 43--56 C3-06

4 11/03/2025 07h30 DH24TIN05 Pháp luật đại cương 010100089147 1--38 C3-05 39--56 C3-06

5 14/03/2025 07h30 DH24TIN05 Toán rời rạc 1 010100092108 1--40 D2-08 41--58 D2-07

DH24TIN06

1 03/03/2025 07h30 DH24TIN06 Nhập môn máy tính và công nghệ thông tin 010100229709 1--39 D2-08 40--60 D2-07

2 05/03/2025 07h30 DH24TIN06 Toán cao cấp 1 010100089828 1--37 D3-06 38--60 D3-07

3 07/03/2025 09h30 DH24TIN06 Anh văn căn bản 4 0101002348150 1--40 C3-03 41--60 C3-02

4 11/03/2025 07h30 DH24TIN06 Pháp luật đại cương 010100089148 1--30 D3-06 31--60 D3-07

5 14/03/2025 07h30 DH24TIN06 Toán rời rạc 1 010100092109 1--30 T4-01 31--60 T4-02

DH24TIN07

1 03/03/2025 07h30 DH24TIN07 Nhập môn máy tính và công nghệ thông tin 010100229710 1--40 D3-01 41--80 D3-02 81--116 D3-03

2 05/03/2025 07h30 DH24TIN07 Toán cao cấp 1 010100089829 1--40 C4-07 41--80 C4-08 81--114 C4-09

3 07/03/2025 09h30 DH24TIN07 Anh văn căn bản 4 0101002348160 1--40 T4-01 41--80 T4-02 81--117 T4-03

4 11/03/2025 07h30 DH24TIN07 Pháp luật đại cương 010100089149 1--40 D3-01 41--80 D3-02 81--118 D3-03

5 14/03/2025 07h30 DH24TIN07 Toán rời rạc 1 010100092110 1--37 T4-03 38--74 T4-04 75--111 T4-05

DH24XDU01

1 05/03/2025 07h30 DH24XDU01 Toán cao cấp 1 010100089830 1--36 I7-01 37--72 I7-02

2 08/03/2025 07h30 DH24XDU01 Anh văn căn bản 4 0101002348152 1--36 I6-03 37--72 I6-04

3 13/03/2025 09h30 DH24XDU01 Vật lý đại cương 010100090215 1--42 I6-06 43--68 I6-05

4 15/03/2025 13h30 DH24XDU01 Cơ học lý thuyết 010100002601 1--39 C3-04 40--78 C3-05

DH24XET01

1 03/03/2025 15h30 DH24XET01 Giải phẫu 1 010100123001 1--42 C4-03 43--59 C4-07

2 06/03/2025 15h30 DH24XET01 Hóa học đại cương 010100025603 1--30 D3-05A 31--61 D3-06

3 08/03/2025 07h30 DH24XET01 Anh văn căn bản 4 0101002348153 1--39 D2-05A 40--58 D2-04A

DH24XET02
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1 03/03/2025 15h30 DH24XET02 Giải phẫu 1 010100123002 1--42 C4-08 43--57 C4-07

2 06/03/2025 15h30 DH24XET02 Hóa học đại cương 010100025604 1--38 I2-03 39--59 I2-05

3 08/03/2025 07h30 DH24XET02 Anh văn căn bản 4 0101002348154 1--38 C3-07 39--57 C3-09

DH24XET03

1 03/03/2025 15h30 DH24XET03 Giải phẫu 1 010100123003 1--42 C4-09 43--54 C4-07

2 06/03/2025 15h30 DH24XET03 Hóa học đại cương 010100025605 1--38 I2-04 39--54 I2-05

3 07/03/2025 07h30 DH24XET03 Anh văn căn bản 4 0101002348155 1--33 D3-03 34--53 D3-04A

DH24YDP01

1 03/03/2025 15h30 DH24YDP01 Giải phẫu 1 011500123003 1--29 D2-05A

2 06/03/2025 13h30 DH24YDP01 Hóa đại cương vô cơ 011500027501 1--29 C4-09

3 15/03/2025 07h30 DH24YDP01 Sinh học và di truyền 011500053403 1--29 D2-08

DH24YKH01

1 03/03/2025 15h30 DH24YKH01 Giải phẫu 1 011500123004 1--40 C3-01 41--61 C3-03

2 08/03/2025 13h30 DH24YKH01 Hóa học Y 011500256601 1--40 I2-03 41--60 I2-05

3 11/03/2025 15h30 DH24YKH01 Lý sinh Y 011500256801 1--40 C3-01 41--60 C3-03

4 15/03/2025 07h30 DH24YKH01 Sinh học và di truyền 011500053404 1--40 C3-01 41--60 C3-03

DH24YKH02

1 03/03/2025 15h30 DH24YKH02 Giải phẫu 1 011500123005 1--40 C3-02 41--59 C3-03

2 08/03/2025 13h30 DH24YKH02 Hóa học Y 011500256602 1--40 I2-04 41--59 I2-05

3 11/03/2025 15h30 DH24YKH02 Lý sinh Y 011500256802 1--40 C3-02 41--59 C3-03

4 15/03/2025 07h30 DH24YKH02 Sinh học và di truyền 011500053405 1--40 C3-02 41--59 C3-03

DH24YKH03

1 03/03/2025 15h30 DH24YKH03 Giải phẫu 1 011500123006 1--39 C3-04 40--59 C3-06

2 08/03/2025 13h30 DH24YKH03 Hóa học Y 011500256603 1--39 D2-01 40--59 D1-01

3 11/03/2025 15h30 DH24YKH03 Lý sinh Y 011500256803 1--39 C3-04 40--59 C3-06

4 15/03/2025 07h30 DH24YKH03 Sinh học và di truyền 011500053406 1--39 C3-04 40--59 C3-06

DH24YKH04

1 03/03/2025 15h30 DH24YKH04 Giải phẫu 1 011500123007 1--39 C3-05 40--58 C3-06

2 08/03/2025 13h30 DH24YKH04 Hóa học Y 011500256604 1--39 D2-02 40--58 D1-01

3 11/03/2025 15h30 DH24YKH04 Lý sinh Y 011500256804 1--39 C3-05 40--58 C3-06

4 15/03/2025 07h30 DH24YKH04 Sinh học và di truyền 011500053407 1--39 C3-05 40--59 C3-06

DH24YKH05

1 03/03/2025 15h30 DH24YKH05 Giải phẫu 1 011500123008 1--39 C3-07 40--59 C3-09

2 08/03/2025 13h30 DH24YKH05 Hóa học Y 011500256605 1--38 D2-04A 39--59 D2-05A

3 11/03/2025 15h30 DH24YKH05 Lý sinh Y 011500256805 1--39 C3-07 40--60 C3-09

4 15/03/2025 07h30 DH24YKH05 Sinh học và di truyền 011500053408 1--39 C3-07 40--60 C3-09

DH24YKH06

1 03/03/2025 15h30 DH24YKH06 Giải phẫu 1 011500123009 1--39 C3-08 40--57 C3-09

2 08/03/2025 13h30 DH24YKH06 Hóa học Y 011500256606 1--38 D2-03 39--57 D2-05A
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3 11/03/2025 15h30 DH24YKH06 Lý sinh Y 011500256806 1--39 C3-08 40--57 C3-09

4 15/03/2025 07h30 DH24YKH06 Sinh học và di truyền 011500053409 1--39 C3-08 40--57 C3-09

DH24YKH07

1 03/03/2025 15h30 DH24YKH07 Giải phẫu 1 011500123010 1--45 T1-01 46--90 T1-02

2 08/03/2025 13h30 DH24YKH07 Hóa học Y 011500256607 1--44 D1-02 45--88 D1-07

3 11/03/2025 15h30 DH24YKH07 Lý sinh Y 011500256807 1--45 T1-01 46--89 T1-02

4 15/03/2025 07h30 DH24YKH07 Sinh học và di truyền 011500053410 1--43 T1-01 44--87 T1-02

Nơi nhận:
- HĐT, BGH để b/c;
- Các đơn vị trực thuộc Trường: thực hiện;
- Sinh viên: thực hiện;
- Lưu: VT, TC-HC.

KT HIỆU TRƯỞNG
PHÓ HIỆU TRƯỞNG

Đã ký

TS. TRẦN THỊ THÙY

Ghi chú:
- Sinh viên có mặt tại phòng thi trước giờ thi ít nhất 30 phút;
- Sinh viên chưa hoàn thành học phí sẽ không được tham gia thi kết thúc học phần;
- Sinh viên thi lần 2 (đợt 1 HKI 2024-2025) các môn thi trên sẽ được tổ chức thi lại vào cùng đợt thi cuối kỳ (đợt 1) của HKII năm học 2024-2025.
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